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ỜI NÓI ĐẦL 


Cuốn sách “Giải bài tập Vật lí 7” được biên soạn để dùng làm sách 
than Idiảo đi kèm với sách giáo khoa Ví sách bài tập theo chương trình cải cách 
củi'. Bộ Gừío dục và Đào tạo từ nãm học 2003'2004 va được sửa đổi bổ sưng 
trơig ruĩm học 2009 - 2010. Mục tiên của cuốn sách nay là giúp cho các em học 
sirtí có tài liệu tham khảo để trả lời các câu hỏi đặt ra trong sách giáo khoa Vật 
lí 7 và giải các bài tập trong sách Bài tập Vật lí 7. 

Để tiện việc theo dõi cho bạn đọc, chúng tôi bám sát theo bố cục 
chương trình lớp 7. SỐ thứ tự các câu hỏi trong sách giáo khoa và sô' thứ tự 
cik các bài tập trong sách bài tập điiỢc chúng tôi tôn trọng. 

Chúng tôi mong ràng, cuôh sách có thể đóng gop một phẩn nhỏ cho sự 
thành công của các em học sinh trong việc học tập mân Vật lí Rất mong sự 
đórg góp ý kiến xây dtửig của các em học sinh, qui vị phụ huynh và các thây 
cô giáo. 

CÁC TÁC GIẢ 



Chưổng 1 

QUANG HỌC 

Bài 1 

NHẬ N BIẾT ÁNH SÁNG - NGUồN SÁNG VÀ VẬT SÁNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 


/. 

shận biết ánh sáng 



Tỉ nhận biết đưực ánh sáng 

đu có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

2. 

Shìn thấy một vật 



Ta nhìn thây một vật khi có 

ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. 

3. 

A guồtt sáng và vật sáng 



Nguồn sáng là vật tư nó phá 

t ra ánh sáng. 


Vật sáng gồm nguồn sáng và 

những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 


B. TRÁ LỜI MỘT sổ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Trong những trường hợp mất ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì 
giông nhau? 

Trả lời 

Điéu kiện để mắt ta nhận bict được ánh sáng 
là phỉảicó ánh sáng truyền vào mát. 

C2. Bô trí thí nghiệm như hình 1. ỉ a. Mảnh giây 
tirắig dán trcn thành màu đen bèn trong một 
hiộp kín. Trường hựp nào dưới dây ta nhìn thây 
rmảah giấy trăng: 
a») Đèn sáng (hình ỉ.ỉa), 
bi) Pèn tắt (hình l .lb). 

Vì sao lại nhìn thây? 

Trả lời 

Trtờng hựp la nhìn thày mảnh giây trắng là 
khi đtèr sáng (hình 2.la). Vì khi do ánh sáng phát 
ra từ đcn đến đập vào mảnh giây tráng và hắt vào 
mắt tia. 

C3. Trcng các thí nghiệm ở hình l.la và 1.2 ta 
nihìi thây mảnh giây trắng và dây tóc bóng 
đlèi phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh 
Siárg đến mắt ta. Vật nào tự phát ra ánh 
Siáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác 
cihiíu tđi? 


Mành gláy trâng 



Hình l.la 


Mảnh @ịấyjrắng 



Hình l.lb 


5 





Trả lời 


❖ Vật tự phát sáng: dây tóc bóng đèn phát sáng. 

❖ Vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới: mảnh giấy trắng. 

C4. Trong cuộc tranh luận được nêu ở phần mở bài, 

bạn nào đúng? Vì sao? 

Trả lời 

Bạn Thanh đúng. Vì ánh sáng từ đèn phát ra 
- không chiếu thẳng vào mắt nên không thể nhìn thây 
được ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra. Hình 1.2 

cs. Nếu ta thắp môt nắm hương để cho khói bay lên rt phía trước đèn pin đang mở, ta 
sẽ nhìn thây một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích vì sao? Biết 
rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng. 

Trả lời 



Ánh sáng từ đèn phát ra, đập vào các hạt khói, biến chúng thành vật sáng và ta 
quan sát được chùm hạt khói này. Do đó ta nhìn thây đường đi của chùm tia sáng từ 
đèn phát ra xuyên qua khói. 


c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

1.1. Vì sao ta nhìn thây một vật? 

A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật 

B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật 
c. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 

D. Vì vật được chiếu sáng 

Đáp án: c 

1.2. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

A. Ngọn nến đang cháy 

B. Vỏ chai sáng chói dưới ười nắng 
c. Mặt Trời 

D. Đèn ống đang sáng 

Đáp án: B 

1.3. Giải thích vì sao ưong phòng có cửa gỗ đóng kín. không bật đèn, ta không 
nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt ưên bàn? 

Hưđng dẫn giải 

Vì không có nguồn sáng (phòng kín, đèn tắt) nên không có ánh sáng chiếu 
vào mảnh giày ưắng nên không có ánh sáng tờ mảnh giấy hắt vào mắt ta. 

1.4. Ta dã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng 
chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thây miếng bìa màu đen để trên 
bàn? Vì sao? 

Hưđng dẫn giải 

Ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen vì khi có ánh sáng chiếu vào, bàn sẽ 
ưở thành vật sáng, vì vậy ta nhìn thây bằn và các vật đặt ưên nó, kể cả tấm bìa đen. 
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1.5. Ta có thể dùng một gương phẩng hương ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng 
trong phòng. Gương đổ có phải là nguồn sá nơ không'’ Vì sao? 

Hương dẫn giái 

Không. Vì gương đó không tự phát ra ánh sá lọi. (lo goi .ìà vật sáng. 

1.6. Khi nào ta nhận biết đươc inh sáng ’ 

A. Khi ta mở mắt 

B. Khi có ánh sáng di ngang qua mắt ta 
c. Khi có ánh sáng lọt \ào mát la. 

D. Khi đăt một nguồn sang uươc mắt 

Hương dần giái 

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng lọt vào mắt ta. 

Đáp án: c 

1.7. Khi nào ta nhìn thây một vật? 

A. Khi vật đưực chiếu sáng 

B Khi ta nqở mắt hương về phía vật. 
c. Khi vật phát ra ánh sáng. 

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta. 

Hương dẫn giái 

Ta nhìn thây một vật khi có ánh sáng từ vật đến mắ t la. 

Đáp án: D 

1.8. Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẩng hứng ánh sáng Mặt Trời, rồi xoay 
gương chiếu ánh sáng qua cửa sổ vào trong phong. Gương đó có phải là nguồn 
sáng không? Tại sao? 

A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng. 

B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng. 

c. Không phải là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng. 

D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng. 

Hướng dẫn giải 

Gương đó không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng. 

Đáp án: D 

1.9. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

A. Mặt Trời. B Ngọn nến đang cháy, 

c. Con đom đóm lập loè. D Mặt Trăng. 

Hướng dẫn giải 

Mặt Trăng không phải là nguồn sáng mà là vật sáng, nó được chiếu sáng nhờ 
ánh sáng Mặt Trời. 

Đáp ẩn: Iỉ 

1.10. Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen? 

A. Dán miếng bìa đen lên một từ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện. 

B. Dán miêng bìa đen lên trên một từ giây trắng rồi dặ t trong phòng tôi. 
c. Đặt miêng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy. 

D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng. 
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Hưđng dẫn giải 

Trường hợp không nhận biết được một miếng bìa màu đen là dán miếng bìa 
đen lên trên một tờ giây trắng rồi đặt trong phòng tối. 

Đáp in; Iỉ 

1.11. Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen? 

A. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giây ưắng rồi đặt trong phòng tối. 

B. Dán miếng bìa màu đen lên trên một cái bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn 
điện đang sáng. 

c. Dán miếng bla màu đen lên trên một tờ giây màu xanh đặt ngoài trời lúc 
ban ngày. 

D Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong phòng tối. 

Hưđng dẫn giải 

Trường hợp ta nhận biết được một miếng bìa màu đen là dán miếng bìa màu 
đen lên trên một tờ giây màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày. 

Đáp án: c 

1.12. Vật nào dưới đây không phải là vật sáng? 

A. Ngọn nến đang cháy. 

B. Mảnh giây trắng đặt dưới ánh sáng Mặt Trời, 
c. Mảnh giây đen đặt dưới ánh sáng Mạt Trời. 

D. Mặt Trời. 

Hưđng dẫn giải 

Mảnh giây đen đặt dưới ánh sáng Mặt Trời không phải là vật sáng. 

Đáp án; c 

1.13. Ta nhìn thây bông hoa màu đỏ vì 

A. bản thân bồng hoa có màu đỏ. 

B. bông hoa là một vật sáng 
c. bồng hoa là một nguồn sáng 

D. có ánh sáng đỏ lừ bông hoa truyền đốn mắt ta. 

Hưđng dẫn giải 

Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta. 

Đáp án: ỉ) 

1.14. Ban đêm, bạn Hoa ngồi đọc sách ở dưđi một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng, sở 
dĩ bạn â'y nhìn thấy trang sách vì mắt bạn ấy đã phát ra các tia sáng chiếu lên 
trang sách. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn Hoa là sai. 

Hưđngdẫn giải 

Ta chỉ cần ban đêm ngồi đọc sách dưđi một ngọn đèn điện trong phòng kín. 
Sau đó tắt đèn, nếu la không nhìn thây ưang sách thì chứng tỏ lập luận của 
bạn Hoa là sai. 

1.15. Ban đêm, trong phòng tốỉ, ta nhìn thây một điểm sáng trên bàn. Hãy bố trí 
một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không. 

Hướng dẫn giải 

Dùng một hộp gỗ kín khoét mộ; lỗ nhỏ trên đáy hộp và để mặt trên hỏ. úp 
ngưực hộp lên mặt bàn chùm lên điểm sáng. Sau đó nhìn vào trong hộp i|Ui lỗ 
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nhỏ trên đáy hộp, nếu ta thấy bím trong hộp vẫn s.áng thì điểm sáng đó là 
nguồn sáng, nêu ngược lại thì dó la vật sáng. 

D. MỘT SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài ỉ.ỉ: Em hãy chỉ ra vát sáng trong những vật sau dãy 

A. Mặt Trăng. B Tí' giây trắng, 

c. Bàn ghế. D. A, B, c đều đúng. 

Bài 1.2: Chọn phát biểu sai 

A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vậit được chiếu sáng. 

B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng. 

c. Vật sáng bao gồm cả nguỏn sáng và vật được chiếu sáng. 

D. B và c dều đúng. 

Bài 1.3: Vào ban đóm nếu chúng ta nhìn lên bầu trời sẽ cỏ rấ t nhiều ngôi sao lấp 
lánh. Có phải lất cả những ngôi sao đó đều là nguồn sáng không? Tại sao? 

Bài 1.4: Em hãy nhận ra câu sai trong những câu sau: 

A. Ta nhìn thây một vật khi có ánh sáng truyén lừ vật đó đến mất ta. 

B. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 
c. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng 

D. Vật sáng cũng là nguồn sáng. 

Bài 1.5: Dùng những từ thích hựp đã cho trong ô dưới đây để điền vào chỗ trống, 
vật được chiếu sáng vật đen hắt lại truyền tới mắt 

I dnhsáng vật tự phát ra _ vật sáng không tự phát ra ánh sáng 

a. Nhờ có.mà ta có thể nhìn thấy mọi vật, 

b. Mắt ta nhận biết dược ánh sáng khi có ánh sáng đi vào..ta. 

c. Mắt ta chỉ có thể nhìn thấy .khi có ánh sáng đi từ vật 

.mắt ta. 

d. Những vật..ánh sáng gọi là nguồn sáng. Vật không thể phát ra ánh 

sáng được nhưng có thể nhận ánh sáng từ một nguồn khác và hắt vào mắt ta 

gọi là.. Nguồn sáng và cấc vật đứdc chiếu sáng gọi chung 

là. 

s. Vật màu đen là vật.được và nó cũng không.ánh 

sáng chiếu vào nó. sở dĩ ta nhìn thấy được.vì ná được đặt bên cạnh 

những vật sáng khác. 

Bài 1.6: Tại sao ở các phòng thí nghiệm đo quang phổ người ta thường dùng mằn 
đen để phủ lên các hệ thiết bị đo? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài ỉ.ỉ: Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 
Những vật trên, vật nào cũng có thể hắt lai ánh sáng chiếu vào nó do đó đều ià 
vật sáng. 

Đáp án: D 
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Bài 1.2: Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng => câu sai A. 

Đáp án:A 

Bài 1.3: Không phải tất cả các ngôi sao mà ta nhìn thấy trên bầu ười vào ban đêm 
đều là nguồn sáng. Thực ra chỉ một số ít các ngôi sao ưong đó có thể tự phát 
sáng như Mặt Trời và chúng được xem là nguồn sáng, sô' còn lại không tư phát 
sáng được. Chúng ta nhìn thấy chúng là nhờ chúng nhận được một phần ánh 
sáng từ các nguồn sáng khác và hắt vào mắt ta, chúng là những vật đưực chicu 
sáng ví dụ như Mặt Trăng. 

Bài 1.4: Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiêu vào , 
nó. Do đó có những vật sáng không phải là nguồn sáng. 

Đáp án: D 

Bài 1.5: 

a. Nhờ có ánh sáng mà ta có thể nhìn thấy mọi vật. 

b. Mắt la nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng đi vào mấí ta. 

c. Mắt ta chỉ có thể nhìn thây vật khi có ánh sáng đi từ vật truyền tới mắt ta. 

d. Những \ậuự phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. Vật không thể phát ra ánh 
sáng được nhưng có thể nhận ánh sáng từ một nguồn khác và hắt vào mất ta 
gọi là vật được chiếu sáng. Nguồn sáng và các vật được chiếu sáng goi 
chung là vật sáng. 

e. Vật màu đen là vật không tự phát ra ánh sáng được và nó cũng không hắt 
lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhìn thấy được vật đen vì nó đưực dạt 
bên cạnh những vật sáng khác. 

Bài 1.6: Nếu ưong phòng không có ánh sáng thì các nhân viên không thể làm việc 
được nhưng nếu có ánh sáng thì các ánh sáng này sẽ lọt vào các hệ quang phổ 
và làm nhiễu các tín hiệu đo. Do đó việc dùng các màn chắn đen để hạn chế 
các ánh sáng lọt vào các hệ đo nhằm thu được những tín hiệu đo tốt nhất. 

Bá/ 2 . sự TRUYỀN ÁNH SÁNG _ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẮN CAN NẮM vững _ 

ỉ. Đường truyền cửa ánh sáng 

Đường truyền của ánh sáng ưong khôngVhí là đường thẳng. 

Trong môi trường ưong suốt và đồng tính ánh sáng ưuyền đi theo đường thẳng- 
2. Tia sáng và chùm sáng 

Đường ưuyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hitóig 
gọi là tia sáng. 

Trong thực tế ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy chùm 
sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Một chùm sáng hẹp gồm nhiều tia 
sáng song song có thể coi là một tia sáng. __ 
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Chùn sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền 
của íhúng. 

Chùn sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trôn đường truyền của chúng. 
Chùn sáng phân kì gồm các tia ving Ịoc rúng ra trôn đưìtng truyền của chúng. 

B. THẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỒI cơ BẢN 

Cl. Ánl sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đốn mắt ta theo ống thẳng hay 
ôngcong? 

Trá lời 

Áih sáng từ dây tóc bóng đòn truyền trực tiếp đốn mắt ta theo ống thẳng. 

C2. Hã\ bố trí thí nghiệm đê kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có 
truyìm đi theo đường thẳng không? 

Trả lời 

Làn thí nghiệm như hình 2.2 SGK. Khi mắt nhìn thây dây tóc của đèn pin 
thì ba lỗ ưcn ba tấm bìa A, B, c và dây tóc thẳng hàng. 

C3. Hã\ quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng. tHình 2.)) 

Trả lời 

< Trường hợpa) 

Chùm sáng là tập hợp của các tia sáng song song nhau. 

♦í Trường hợp b) 

Chùm sáng là lập hợp của các tia sáng giao nhau tại một điểm. 

•I Trường hợp c) 

Chùm sáng loe rộng ra là tập hợp của các tia sáng có đường kéo dài 
xuâ t phát từ bóng đèn. 



a) b) c) 

Hình 2.1 


C4. Hải thắc mắc: Bật đèn pin, ta thây bóng đèn sáng nhưng không nhìn thây 
đuòig đi của ánh sáng. Vậy làm thế nào để biết đưực ánh sáng từ đèn phát ra 
đa đ theo đường nào đến mắt ta? 

En hãy nghĩ cách giúp Hải giải đáp thắQ mắc này. 

Trả lời 

Làm thí nghiệm như câu C2 

C5. Choba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mật một tờ giây để ưên 
mặtbàn. Dùng mắt ngắm để điểu chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không 
đựỢí dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là đưđc vã giải thích vì sao 
lại lim như thế? 
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Trả lời 

❖ Trước hết cắm hai kim. Hai kim này luôn nằm trôn cùng một đường thẳng. 

❖ Sau đó cắm kim thứ ba sao cho khi dùng mắt nhìn la chỉ nhìn thày kim gần 
mất nhất. 


c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

2.1. Tại một điểm c trong một hộp kín có một bóng đèn 
điện nhỏ đang sáng (hình 2.2). 

a) Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành 
hộp nhìn vào trong hộp, người đó có nhìn thấy 
bóng đèn không? Vì sao? 

b) Vẽ một vị trí đặt mắt để nhìn thây bóng đòn. 

Hưđng dẫn giải 

a) Không. Vì ánh sáng từ bóng đèn truyền trực 
tiếp đến lỗ A là một đường thẳng, nhưng mắt 
không đặt trên đường thẳng đó nên không thể 
thây được bóng đèn. 

b) Xem hình 2.2a. 

2.2. Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô: “Đằng 
trước thẳng”, em đứng trong hàng, hãy nói xem em 
làm thế nậo để biết mình đã đứng thẳng hàng chưa? 
Giải thích cách làm? 



Hình 2.2 



Hình 2.2a 


Hưđng dẫn giải 

Nếu em chỉ nhìn thấy duy nhâ't gáy cửa bạn đứng kế trước mình thì lúc đó em 
đứng thẳng hàng và ngược lại. 

Vi ánh sáng truyền theo đường thẳng. Nếu em đứng thẩng hàng thl chỉ có ánh 
sáng của bạn đứng trưđc mặt là tới được mắt em; Còn ánh sáng từ các bạn phía 
trên sẽ bị bạn này chắn mất nên em không nhìn thây được các bạn đó. 

2.3. Hãy vẽ sư đồ bố ưí một thí nghiệm (khác trong sách giáo khoa) để kiểm tra 
xem ánh sáng từ một đèn pin được bật sáng phát ra có truyền đi theo đường 
thẳng không? Mô tả cách làm. 


* 


Hình 2.3a 


> 


M 


% 



> 

M 


Hình 2 Jb 
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Hưdng dẫn giải 

Lây một ống nhựa nhỏ dài, màu tối. dễ uốn. 

Ban đầu, để ống nhựa thang Chiếu đèn pin vào một dầu ống và dật mắt quan sát ở 
dầu bê n kia. Ta tháy dược anh sáng pl) ít ra từ ngọn đèn và truyền tóti mắt như hình 2.3a. 

San đó, bè cong doạn giữa cua ỏng và tiếp lục quan sát. Ta không thấy được 
ánh sáng phát ra từ ngon (tòn như hình 2.3b. Điều dó chứng tó ánh sáng chỉ truyền 
theo các đường thẳng. 

2.4. Tiroiig một lần thí nghiêm Hải dùng một miếng bìa có dục lỗ nhỏ (ì A. Đặt mắt 
ở M nhìn qua lổ nhó thây bóng đèn pin Đ sáng. Hải nói rằng, ánh sáng dã di 
th'eo đưừng thẳng lừ Đ qua A đốn mắt. 

Bìmh lại cho rằng ánh sáng di theo đường vòng ĐBAC rồi đến mắt (hình 2.4). 
Hâiy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem ai nót dúng 1 Ai nói sai? 

Hưđng dẫn giái 

Nê-'u theo eáeh Bình nói. ta sẽ dùng thêm hai 
miếng bìa có đục một lỗ nhỏ trên mỗi miếng và 
đặt ha i miếng bìa ấy sao cho hai lỗ nằm ờ B và 
c tươnig ứng. Nếu mát vẫn nhìn thây ánh sáng từ 
bóng đlèn pin thì Binh nói đúng. 

Trtường hợp này, mắt sẽ không nhìn thây nên 
Bình niói sai, Hải nói đúng. 

2.5. Tr ong hình 2.3 trang 7 SBT, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ 
khtông khí (1) vào nước (2)? 

Hướng dẫn giải 

Trong hình 2.3 trang 7 SBT, hình B vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ 
không khí (1) vào nước (2). 

Đáp án: B 

2.6. Tr-ên hình 2.3 ưang 7 SBT biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì? 

A„ Ánh sáng đang chuyển động. B. Ánh sáng mạnh hay yếu. 

C .Ánh sáng ưuyền đi nhanh hay chậm. D. Hướng truyền của ánh sáng. 
Hướng dẫn giải 

Hìinh 2.3 trang 7 SBT biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết hướng ưuyền 
của ánih sáng 

Đáp án: D 

2.7. Tirong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng? 

Av. Trong môi trường trong suốt. 

Bỉ. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. 

C:. Trong môi trường đồng tính. 

D). Trong môi trường trong suốt và đồng tính. 

Hướng dẫn giải 

Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. 

Đáp án: D 
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2.8. Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lổ thủng 
nhỏ o. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc 
bóng đèn (hình 2.4 ưang 7 SBT ). 

A.ỞI. B. Ở H. c. ỞK. D.ỞL. 

Hướng dẫn giải 

Trên hình 2.4 trang 7 SBT, phải đặt mắt ở vị trí H nào bên kia tấm bìa để có 
thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn. 

Đáp án: B 

2.9. Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất 
nào dưới đây? 

A. Song song. B. Phân kì. 

c. Hội tụ. D. Đầu tiên hội tụ, sau đó phân kì. 

Hưđng dẫn giải 

Chỉim sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có Ưnh chất phân kì. 

Đáp án: B 

2.10. Hình vẽ nào dưới dây (xem hình 2.5 ưang 8 SBT) biểu diễn đúng chùm tia 
sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng? 

Hướng dẫn giải 

Hình 2.5.A trang 8 SBT biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc hóng 
đèn đang sáng 

Đáp án: A 

2.11. Làm thế nào để kiểm ưa xem cạnh của một cái thước có thẳng không? Mô tả 
cách làm và giải thích cách làm. 

Hưđng dẫn giải 

Dùng một nguồn sáng điểm, đặt một đầu thước gần chạm vào nguồn sáng. Đặt 
mắt ở đầu kia của thưđc và nhìn dọc theo thước. Nếu ta không nhìn thây điểm nào 
ưên cạnh của thước thì thước thẳng và ngược lại. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 2.1: Em hãy chỉ ra chùm hội tụ ưong các chùm sáng ưên hình 2.5. 



A B c 


Hình 2.5 

Bài 2.2: Chọn câu đúng: 

A. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn ưòn là chùm hội tụ. 

B. Chùm sáng xuất phát từ bóng đèn dài là chùm sáng song song. 

c. Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau ưên đường tmyền 
của chúng. 

D. Chùm sáng càng xa càng loe rộng ra được gọi là chùm hội tụ. 
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Bài 2,3: Em hãy điền từ thích hdp vào chỗ trống. 

Trong môi trường .. và đồng tính, ánh sáng truyền dì! tho > 

Bài 2,4: Chọn câu trả lời sai 

A Môi trường trong suốt là môi trưitng để cho ánh sáng qua gần như hoàn toàn. 

B Môi trường chắn sáng là mòi trường không để cho ánh sáng qua. 
c Một môi trường có thể là môi trường trong suốt hay môi trường chắn sáng 
tùy theo cường độ của chùm ánh sáng tới mạnh hay yếu. 

D. Nếu môi trường trong suốt có chứa các châ't vẩn ĩhì tai có thể thây vết của 
các tia sáng trong đó. 

Bài 2.5: Em hãy cho một ví dụ có ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
Bài 2.6: Hiện tượng ảo ảnh trên sa mạc là do đâu? 

Bài 2.7: Tại sao ánh sáng truyền theo đường thẳng, nhưng lại có thể truyền được 
trong ống “cáp quang”, dù ống có bị uốn cong. 


E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 2.1: Ánh sáng từ đèn pin trong các hình tiên uuyền từr trái qua phải, chùm A 
là chùm phân kì, chùm B là chùm song song và chùm c là chùm hội tụ. 

Đáp án: c 



Hình 2.6 

Thực tế cả bóng đèn tròn và bóng đèn dài đều phát ra chùm tia phân kì vl bóng 
đèn đã toả ánh sáng cho cả cãn nhà (như hình 2.6 ). Chùm sáng song song gồm các 
tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng, còn chùm sậng càng xa 
càng loe rộng là chùm sáng phân kỳ. Vậy chỉ có câu c đúng. 

Đáp án: c 

Bài 2.3: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo các 
đường thảng. 

Bài 2.4: Một môi trường có thể là môi trường trong suốt hay nnôi trường chắn sáng 
không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng tới mạnh h;ay yếu. 

Đáp án: c 

Bài 2.5: Khi bắn súng trường, các xạ thủ thường nheo một rmắt và nhìn thây mục 
tiỗu qua khe ruồi ở đầu súng, như thế khi bắn sẽ cố độ chímh xác cao. Hoặc khi 
xếp hàng chào cờ, bạn lđp trưởng chỉ cần đứng ngay txưcđc mặt bạn đầu tiên 
trong hàng. Nếu không nhìn thấy vai của người nào lệch »0 với người đầu tiên 
thì hàng đó được coi là thẳng. 
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Bài 2.6: Trong môi trường trong suốt 
nhưng không đồng tính ánh sáng 
không truyền theo đường thẳng. 

Không khí trên sa mạc ở gần mặt đất 
thì nóng, lên cao thì lạnh, mật độ 
không khí không đồng đều do đố mà 
ánh sáng truyền đi theo đường cong J^ inh 2 7 

gây ra ảo ảnh. 

Bài2.7: Sợi “cáp quang” là một ống dẫn sáng làm bằng chất ưong suốt, có cấu tạo 
đặc biệt, sao cho khi ánh sáng truyền vào một đầu của sợi sẽ bị phản xạ toàn phần ■ 
nhiều lần licn tiếp 5 thành ưong của ống và ló ra ở đầu bên kia. Do đó, ánh sáng 
vẫn truyền được trong nó, dù sợi không thẳng, như hình 2.7. 



Bài 3 

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THANG 
CỦA ÁNH SÁNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững _ 

1. Bóng tối - Bóng nửa tối 

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn 
sáng truyền tới. 

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ 
nguồn sáng truyền tới. 

2. Nhật thực - Nguyệt thực 

Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối 
(hay bóng nửa tối) của mặt trăng trên Trái Đất. 

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được 
_ Mật Trời chiếu sáng. _ 


B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

. Cl. Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng, 
vùng tối (Hình 3.1). Giải thích vì sao các 
vùng đó lại tối hoặc sáng? 

Trả lời 

❖ Vùng (1) là vùng bóng tối, vì ánh 
sáng từ đèn pin phát ra truyền 
theo các đường thẳng. Những 
đường nào đi từ đèn tới gặp 
miếng bìa chắn lại thì sẽ không 
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lới được màn chắn và ngược lạI Táp hợp các đường bị miếng bìa chắn 
sò để lai VỘI đen trên man \à got là vùng lỏi. 

❖ Vùng (2) là vùng váng Vi inh sáng lừ đòn pin phát ra không bị miếng bìa 
chắn nen đôn đưoc 'nàn chán. 

C2. Hãy chi ra IrÍMi màn chán vùng nào là hóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy 
đủ (Tinh 3.2). Nhận xét ilò sang cua vùng còn lại so với hai vùng trên và giải 

tliicl VI sao eó sơ Khai nhau do 1 

I rã lơi 

Vùng (I I lá V b.-.i •: i.-a 
•> Vùng (3) là MU . 

•> Vùng (2) là \ii'." . lo, 

VÌIIIỊ. (2) sáng hdn . un-.'. ■! •>. Ui. ÌI.>' 

vùng (3) Vì (1 úmg (2> I m Ii.han i1.fl' mo', 
phần ánh sáng lừ ngon de II >. 11IV • IIOI 
C.Ĩ. Giải thích \ì sao điing o' inh có nti.il 
thực toàn phần ta lai klioiig niiir máy 
Mặt Trơi và thây tròi lôi 1,11 ’ 

Trả lơi 

khi (lặt Trăng nằm giừa Mát lidi và 
Trái Đãttlù trên Trái Đất xuãt Inẽn bong tòi và bóng nửa tối. Đứng ở chỗ bóng tối 
không nhn thấy Mặt Trơi. la goi ó' nhát thực toàn phần. Vì vậy, ở nơi có nhật thực 
loàn pliầi la thày trơi tối lại. 

C4. Hãy chỉ ra, trên hình 3.3. Màt Tráng ớ vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên 
Trái Đất thấy trăng sáng, thày co nguyệt thực? 

Trả lời 

Mặt Trăng ở vị trí (2) thi người drfng ở điểm A trên Trái Đất thây trăng sáng 
và (ì vị tr (1) thì thây có nguyệt thực. 


Hình 3.3 MỌ* 





Hình 3.2 


C5. Lamlai thí nghiệm ớ hmh 3,2 1)1 chuyển miếng bìa từ tơ lạ i gần màn chắn. Quan 
sát bmg tôi và bóng nửa tói trẽn mán. xem chúng thay đổắ như thế nào? 

I rà lời 


Di chiycn miếng bìa tư lừ lai gán màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối 
trôn mân ta thiíy diên lích bong tói va diện tích bóng nửa tối đều giảm đi. Tới sát 
màn cluíi thì diộn tích bóng lói liên đèn bằng diện tích tâm bìa và bóng nửa tôi 



Cố. Ban đêm, dùng một quyển vở che kin bóng đèn dáy tóc đang sáng, trên bàn sẽ 
tối, có khi không thể đọc sách được. Nhưng nếu dùng quyển vở che đèn ống 
thì ta vẫn đọc sách đưực. Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó? 

Trả lời 

Bóng đèn dây tóc có kích thước rất nhỏ có thể coi như nguồn sáng điểm. Vì 
vậy, khi che nó bằng cuốn vở thì ưên bàn chl có vùng bóng tối, còn vùng bổng nửa 
tối hầu như không có. Do đó, không thể đọc sách được. 

Còn đèn ống có kích thưđc lớn, khi dùng quyển vở che đèn ống thì vùng bóng 
nửa tối trên bàn khá lớn. Vì vậy, khi dặt sách trong vùng bóng nửa tối tta vẫn đọc 
sách được. 

c. GIẨI BÀI TẬP Cơ BẢN 

3.1. Đứng ưên mặt đâ't, trường hợp nằo dưới đây ta thây có nhật thực? 

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng mặt 
trời không đến được nơi ta đứng. 

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cbo ánh sárng mặt trời 
chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng. 

c. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng. 

D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng. 

Đáp án: B 

3.2. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực? 

A. Ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng mặt ười. 

B. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng mặt ười vì bị Trái Đất 
che khuẳt. 

c. Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, khi-ng cho ánh sáng từ Mặit Trâng tới 
Trái Đất. 


Đáp án: B 

3.3. Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch? 

Hưđng dẫn giải 

VI rằm Âm lịch thường có vào lúc Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời thẩng 
hàng và Mặt Trăng đi qua vùng bóng đen của Trái Đất. Mà nguyệt thực xảy 
ra khi Mặt Trăng nằm ưong vùng bóng đen đó 
và thẳng hàng với Mặt Trời, Trái Đâ't. 

3.4. Vào một ngày ười nắng, cùng một lúc người ta 
quan sát thấy một cái cọc cao 1 m để thẳng đứng 
có một cái bóng ưên mật đất dài 0,8 m và một cái 
cột đèn có bóng dài 5 m. Hãy dùng hình vẽ theo ti 
lệ 1 cm ứng với 1 m để xác định chiều cao của cột 
đèn. Biết rằng các tia sáng mặt ười đều song song. 

Hưđng dẫn giải 

Từ hình vẽ 3.4 ta xác định được chiều cao của 
cột đèn ~ 6,4 m 
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Hình 3. 4 




3.5. Nguyên nhân náo dẫn đến hiện tượng nhát ihực? 

A Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng 

B Mặt Trời bỗng nhiên hiến mất. 

c Mặt Trời bị Mặt Tráng che khuất nên ánh sáng Mặt Trơi khỗng đến được 
mặt đất. 

D Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đát. không được Mặt Trời chiếu sáng. 
Hương dẫn giải 

Nguyên nhân dẫn đến hiện tưựng nhật thực là do Mát Trời bị Mặt Trăng che 
khuât nên ánh sáng Mặt Trời không đốn được mãt đât. 

Đáp án: c 

3.6. Nguyên nhàn nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực? 

A. Mặt Trăng bị gàu ười ăn. 

B. Mặt phản xạ của Mặt Trăng không hướng về phía Trái Đất nđi ta đang đứng, 
c. Mặt Trăng bỗng dưng ngừng phát sáng. 

D.Trái Đât chắn không cho ánh sáng của Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. 
Hướng dẫn giải 

Nguyên nhân dẫn đến hiện tuỢng nguyệt thực là do Trái Đất chắn khòng cho 
ánh sáng của Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. 

Đáp án: D 

3.7. Ta quan sát thây gì khi nơi ta đứng ưên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt 
Trăng? 

A. Trời bỗng sáng bừng lên. 

B. Xung quanh Mặt Trăng xuầ't hiện cầu vồng. 

c, Phần sáng cùa Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn. 

D. Trời bỏng tối sầm như Mặt Trời biến mất. 

Hướng dẫn giải 

Chi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng, Mặt Trăng sẽ 
che loàn toàn ánh sáng Mặt Trời không cho nó truyền tới mắt ta, nên trời bỗng tôi 
sầm như Mặt Trời biến mất. 

Đáp án: D 

3.8. Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trăng đi vào bóng tối cùa Trái Đâ't? 

A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất. 

B. Phần sáng ciia Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mâ’t hẩn. 
c. Mặt Trăng to ra một cách khác thường. 

D. Trên mặt đâ't xuất hiện một vùng tối. 

Hướng dẫn giải 

3êm rằm, khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất ta quan sát thây hiện 
tượrg nguyệt thực, phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn. 

Đáp án: B 

3.9. Một vật cản được dặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và 
một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật 
càn lại gẩn màn chắn hơn? 
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A. Tăng lên. 
c. Không thay đổi. 


B. Giảm đi. 

D. Lúc đầu tăng lên, sau giảm đi. 

Hưđng dẫn giải 

Di chuyển vật cản từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng nửa tối trên màn tí! tháy 
diện tích bóng nửa tối giảm dần đi. Tới sát màn chắn thì bóng nửa tối biến mất. 

Đáp án: B 

3.10. Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, 
ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn? 

A. Ngọn nến sáng yếu hơn. B. Ngọn nến sáng mạnh hơn. 
c. Không có gì khác. D. Chỉ nhln thẩy một phần của ngọn nến. 

Hưđng dẫn giải 

Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, 
ta quan sát ngọn nến thây ngọn nến sáng yêu hơn so với khi không có màn chắn, 

Đáp án: A 

3.11. Hình nào trong hình 3.1 trang 11 SBT vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có 
nguyệt thực một phần? 

Hướng dẫn giải 

Hình 3.1.C trang 11 SBT vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có nguyệt thực mọt phần. 

Đáp án: c 

3.12. Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên 
mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đòn ống thì bóng của bàn lay lại nhoè? 

Hướng dẫn giải 

Ta biết nguồn sáng có kích thước càng nhỏ thì diện tích bóng nửa tối càng nhỏ 
so với bóng tối và ngược lại. 

Vì ngọn đèn điện có kích thước nhỏ (gần giống nguồn điểm) nên khi đặt bàn 
tay ỏ dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì trên mặt bàn chủ yêu là phần bóng tối 
của bàn tay nên bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét. 

Còn bóng đcn ống có kích thước lớn nên khi đặt bàn tay ở dưới bóng đòn ống 
thì trên mặt bàn phần bóng tối của bàn lay khá nhỏ và chủ yếu là phần bóng nửa 
tối của nó, nên khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhoè. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 3.1: Em hãy mô tả một ví dụ vồ bóng tối và bóng nửa tối. 

Bài 3.2: Sự khác nhau giữa bóng tối và bóng nửa tôi là: 

A. Nằm phía sau vật cản. 

B. Nhận được ánh sáng của nguồn sáng. 

c. Không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng. 

D. Bóng tôi không nhận được ánh sáng còn bóng nửa tối nhận được một 
phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tơi. 

Bài 3.3: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dươi đây ta thây có nhật thực? 

A. Ban đèm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất chc khuất nên ánh sáng mặt 
trời không đến được nơi ta đứng 
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Bỉ. Ban ngày, khi Mặt Trăng che k huất Mặt Trãi, không cho ánh sáng mặt trời 
(hiếu xuống mặt đất nơi ta đứng, 
o. Ban ngày, khi Trái Đất che khu ất Mặt Trăng 
D. Ban đém, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng 

B()i3.4:Cẩc hạn trong lớp 7A đà tả về hiện tượng xảy ra nguyệt thực như sau, meo 
eim sạn nào lả đúng nhất? 

A. Bạn Hùng: “Ban ngày trời vẫn sáng bình thường, đến đêm thì có trăng rât 
íáng, được một lúc thì ánh trăng bị Mặt Trời che khuất và Trái Đât lúc này 
dần dần trở nên tối đi, đến một lúc sau khi Mặt Trời di chuyển qua khỏi vị 
trí đỏ thì Trái Đ;ít bắt đầu sáng trở lại”. 

Bi. Bạn Hải: “Ban ngày con người không nhìn thấy Mặt Trời mà chỉ thấy Mặt Trăng”, 
o. Bạn Tùng: “Nguyệt thực là hiện tượng khi Mặt Trăng di chuyển vào vùng 
tỏng tôi của Trái Đât. Khi đó Mặt Trăng không nhận được ánh sáng từ Mặt 
'Tời. Những đêm đó nhìn lên bầu trời ta thấy Mặt Trảng không tròn mà bị 
íiất một phần hay không có trang luôn”. 

D. Bạn Mạnh: “Khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực có nghĩa là hôm đó không 
(ó ban đêm”. 

Bài3.S: Một diễn viên xiếc đã dùng một bóng đèn ưòn để làm xiếc như sau. Người 
nìàydùng hai bàn tay chắp lại với nhau và cử động khéo léo sao cho ưèn tường 
nhà (hoặc phông màn) tạo ra đdực những hình thù giống như các động vật th'' Vì 
sa»o Igưèli đó có thể tạo ra được những hình thù như thế trong khi đó hai bàn lay nọ 
klhi ihìn vào đó ta thấy nó không giống như hình ưên tường. Nếu người đó dùng 
nuột bóng dèn neon để làm xiếc thì có thể làm được không? Giải thích? 

E. GI Ảí VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài3.1: Ví dụ về bóng tối và bóng nửa tối: (Hình 3.5) 


Hình 3.5 

Bài3.*2: Bóng tối không nhận được ánh sáng còn bóng nửa tối nhận được một 
phiầi ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 


Đáp án: D 

Bài3.3: Đứng trên mặt đất, trường hợp ta thây có nhật thực là ban ngày, khi Mặt 
ITărg che khuât Mặt Trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất 
nơỉi tt đứng. 

Đáp án: B 


BÒÌ3.-4: Bạn Tùng nói dũng. 


Đáp án: c 
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Bài 3.5: Người đó đã chắp hai tay vào nhau một cách khéo léo nhằm để hóng tối 
của hai hàn tay in ưên tường giống những động vật thật. Khi ta nhìn thẳng vào 
hai bàn tay thì không thể nhận biết được những con vật này nhưng khi in trên 
tường thì có thể là bóng tối của bộ phận này đã che khuất bóng tối của bộ phận 
khác do đó nó hạn chế được những chi úết thừa và làm cho mắt người quan sát 
dễ theo dõi và tưởng tượng hơn. 

Nếu thay bóng đèn tròn bằng đèn neon thì rất khó làm xiếc được vì trên tường 
các hình thù hiện ra rất mờ do ánh sáng của đèn neon phân tán đều khắp nơi nên 
không tạo được các hình thù rõ nét trên tường. 


Bài 4. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nắm vững 

1. Gương phẳng 

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. 

2. Định luật phản xạ ánh sáng 

Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của 
gương ở điểm tới. 

Gổc phán xạ bằng góc tới. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhìn bóng có thể dùng dể soi ảnh 
của mình như một gương phẳng. 

Trả lời 

Mạ t bàn kính, mặt tủ đánh bóng, mặt nước hồ yên tĩnh... 

C2. Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giây. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và 
đường pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương 
tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm ưong mặt phẳng nào? 

Trồ lời 

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy, tức là mặt phẳng chứa tia tới SI 
và đường pháp tuyến IN. 

C3. Hãy vẽ tia phản xạ IR. (H^nh 4.1) 



Hình 4.1 a 


Hình 4.1 





Trả lời 


Xem hình 4.la. 

C4. Trên hình 4.2 vẽ một lia tới SI chiếu lên một gương phẩng M. 

a) Hãy vẽ tia phản xạ. 

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được mút tia phản xạ có hướng thẳng 
đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thê nào? Vẽ hình. 

Trả lời 



a) Vẽ hình 4.2a. 

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng 
đứng từ dưđi lên trên thì phải đặt gương vuông góc với đường phân giác 
của góc tạo bởi tia tới với tia phản xạ như hình 4.2b. 

C.GÌIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

4.1 T rên hình 4.3 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI 
V'ới mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tinh góc phản xạ? 

Hướng dẵn giải 

■ Vẽ tia phản xạ IR: xem hình 4.3a. 

■ Tính góc phản xạ: 

Ta có: Góc tới SIN = 90 u - 30° = 60° 

Mà góc tới luồn bằng góc phàn xạ nên; 

Góc phản xạ NIR = SIN =60° 



I I 

Hình 4.3 Hình 4 - 3a 


4.2 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một t a phản xạ tạo vói 
tua tới một góc 40°. Tbn giá trị góc tđi. 


2 ' 



A. 20° 

c. 40° 


B. 80" 
D. 60" 


Đáp án: A 


4.3. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.4). 

a) Vẽ tia phản xạ. 

b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo 

phương nằm ngang từ trái sang phải. 

Hưđng dẫn giải 

a) Vẽ tia phản xa IR: xem hình 4.4a 

b) Vẽ vị trí đặt gương: xem hình 4.4b 



Hìruh 4.4 



Hình 4.4a Hình 4.4b 


4.4. Một gương phẳng đặt ưên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường tthlng đíng 
(hình 4.5). Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương sao cho tia phiải xạ Ịặp 
bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp bức tường ởf cùng nột 
điểm M. 

Hướng dẫn giải 

Xem hình 4.5a. 

\ 


Hình 4.5 Hình 4.5a 

4.5. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu dược một tia phảra xạ IRtạo 
vđi tia tđi một góc 60° (hình 4.4 ưang 13 SBT). Tìm giá trị của góc ttđii và |óc 
phản xạ r. 

A. i = r = 60°. B. i = r = 30°. 

c. i = 20°, r = 40° D. i = r = 120°. 

Hướng dẫn giải 

Tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° Theo định luật phản xạ tai ci: 
i + r = 60° và r = i 

Do ơố: ^:á t ị của góc tđi i và góc phản xạ r bằng: r = i = 30° 



Đi Ị. B 




4.6. Chic*u một tia sáng vuông gót Víìi mật một gương pháng. Góc phản xạ r LÓ giá 
trị nào sau đây? 

A. r = 90". B. r = 45 ". c. r=180". D, 1 = 0 ". 

Hướng dẫn giải 

Chiếu một tia sáng vuông gót VỚI mặt một gương phang, khi đó gót' lơi 1 = 0 
-> góc phản xạ r có giá trị: r = i = 0 

/)áp án: I) 

4.7. Chiêu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên môi gương phắng như hình 
4.5 trang 13 SBT, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM 
tạo bởi lia SI và mặt gương có giá trị nào sau dây? 

Á. 30". B. 45 ". c. 60 ". D. 90". 

Hướng dần giái 

Khi chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phang như 
hình 4.5 trang 13 SBT, ta thu được tia phán xạ theo phương thẩng đứng - > Tia 
phản xạ IR tạo với tia tới một góc 90 " Theo định luật phản xạ ta có: 

1 + r = 90" và r = i 

Do đó: giá trị cíía góc tđi i và góc phản xạ r băng: r = i = 45 ". 

Góc SIM lạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị: X = 90 " - i = 90 - 45 = 45 ". 

Đáp án: lì 

4.8. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẩng, tia phản xạ thu được nằm ưong 
mặt phẳng nào? 

A. Mặt gương. 

B. Mặt phảng tạo bở tia tới và mặt gương, 
c. Mặt phẳng vuông góc vđi tia tới. 

D. Mặt phảng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ù điểm tới. 

Hướng dẫn giải 

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm ưong 
mặt phẳng tạo bởi tia lới và pháp tuyến vđi gương ở điểm tơi, 

Đáp án: D 

4.9. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6 trang 13 SBT. Góc 
phản xạ r có giá trị nào sau đây? 

A. r=120°. B.r = 60°. c. r = 30 ". D. r = 45 ". 

Hướng dẫn giải 

Từ hình 4.6 trang 13 SBT ta thấy, tia tới tạo với mặt gương một góc a = 120° 
=> góc tđi i = a - 90" = 120° - 90" = 30". 

Theo định luật phản xạ ta có: r = i 

Do đó: giá trị của góc phản xạ r bằng: r = i = 30 ". 

Đáp án: c 

4.1(.Hai gương phẳng G| và G 2 đạt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào 
nhau. Tia lới SI được chiếu lên gương G| phản xạ một lẩn trên gương Gi và 
một lần trên gương Gỉ (hình 4.7 trang 14 SBT). Góc tạo bởi tia tđi SI và tia 
phản xạ cuối cùng trên gương G> có giá trị nào sau đây? 

A. 0°. B. (ỉ c. 45". D. 90". 
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Hướng dẫn giải 

Hai gương phẳng G| và G 2 đặt song song vđi nhau mặt phản xạ qaay vào 
nhau. Tia tơi SI được chiếu lên gương Gi phản xạ một lầt. lên gương Gi và m<ột lần 
trên gương G 2 . 

Gọi i| và T| lần lượt là góc tới và góc phan xạ trên gương G|í Tương tự i 2 và r 2 
lần lượt là góc tới và góc phản xạ ưên gương G 2 . Từ hình 4.7 trang 14 SBT và 
theo định luật phản xạ ta có: r 2 = i 2 = T| = i| 

=» Tia tới trên gương G, và tia phản xạ ưên gương G 2 song song nhau =s> Góc 
tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng ưên gương G 2 có giá trị bằng 0. 

Đáp án: A 

4.11. Kai gương phẳng G| và G 2 dặt vuỏng góc vđi nhau, mặt phản xạ qaay vào 
nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương Gi (hlnh 4.8 trang 14 SBT) lầm lượt 
phản xạ ưên gương G| rồi ưên gương G 2 . Góc tạo bởi tia tđi SI và tia phiản xạ 
cuối cùng trên gương G 2 có giá trị nào sau đây? 

A. 180° bT 60°. c. 45°. D. 90°. 

Hướng dẫn giải 

Lý luận tương tự bài 4.10, ta thấy tia phản xa trên gương G 2 cùng pỉhương 
nhưng ngược chiều với tia tới trên gương G| nên góc tạo bởi tia tới SI và tia phản 
xạ cuối cùng ưên gương G 2 có giá trị a = 180°. 

Đip án: A 

4.12. Hai gương phẳng G| và G 2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo 'íớii nhau 
một góc a như hình 4.9, Tia tđi SI được chiếu lên gương Gi lần lượt phỉản xạ 
một lần trên gương Gi rồi một lần trên gương ọ 2 . Biết góc tới trên gươtng G| 
bằng 30°. Tìm góc a để cho tia tđi trên gương Gi và tia phản xạ trên gươtag G 2 
vuông góc vđi nhau. 

Hưđng dẫn gỉảỉ 

Theo đề từ hình 4.9, ta có: i,’ = i, = 30°; 3 = 90° 

Xét tam giác IKJ ta có: 2(i, + i 2 ) = p = 90° => i, + i 2 = 45" (1) 

Xét tứ giác OIKJ ta có: a+p + i,+9Ỡ 1 +i 2 + 90" =360”=>a=90° - i,+i> ((2) 

Từ (1) và (2) suy ra: a = 45° 




Đap số. 45 0 


Hình 4.9 





D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài4.1: Em hãy điền từ vãn chỗ trống. 

Tia phản xạ nằm trong mặt phảng chứa và cúa gương à điểm tđi. 

Bài 4.2: Ban đầu chiếu một lia sáng SI tới mặt phẳng gương s.ao cho góc SIN = 45" 
thì góc phán xạ bằng 45". Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc lơ’ ngược 
chiổu kim đổng hồ thì gốc phản xa là hao nhiêu? 

A. 35" B. 55" 

c. 0" D. 90" 

Bài 4.3: Tại sao trong các đèn bàn người ta hay sử dụng cái chụp đèn? 

Bà. 4.4: Tại sao bác tài xế ngồi ở ghế đằng trước 
mà có thể nhìn thây được những người ngồi 
phía sau mà không cần phải ngoái đầu lại? 

Bà, 4.5: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt 
phẳng gương sao cho góc SIR = 120" như ưên 
hình 4.10. Giữ nguyên tia tđi, để góc SIR = 90" 
thì phải quay gương một góc bao nhiêu độ? về 
phía nào? 

Bà 4.6: Tại sao trong các căn hộ có diện tích nhỏ, 

người ta khuyên dùng một tấm gương phẳng lớn treo trên tương. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bà, 4.1: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tiu tới và đườnỊỉ pháp tuyến của 
gương ở điểm tới. 

Bà, 4.2: Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 10" ngược chiều kim đồng hồ thì 
tia pháp tuyến sẽ lệch về phía ưái một góc 10” 

Suy ra góc tđi i s 45° ■ 10" 5 35". 

Góc phản xạ i’ = góc tđi i = 35". 

Đáp án: A 

Bà 4.3: Ánh sáng từ đèn phát ra hắt lên chụp đèn, chụp đên được sơn phủ một 
loại vật liệu có thể phản xạ ánh sáng do đó nó phản xạ lại những ánh sáng 
chiếu đến nó và ngăn không cho ánh sáng từ đèn chiếu trực tiếp lên mắt làm 
cho mắt bị chói và mỏi. 

Bời 4.4: ở phía trước khoang lái có gắn một cái gương vđi mặt kính hướng về 
phía sau luTng bác tài xế, do vây bác tài xế chỉ cần quay kính đi một góc chc 
thích hợp rổi nhìn vào kính thì có thể thâ'y được những người ngồi sau đang 
làm gì. 
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Dài 4.5: Góc SIR =- 90" Ihì SIN’ = 45". 


Ban đầu SIN = 120: 2 = 60" suy ra góc 
NON = 60" - 45" = 15". 

Tia pháp tuyến quay về phía trái một góc 
15" vậy gương cũng phải quay về phía trái 
một góc 15". HìnlỊ 4. lOa. 



Bài 4.6: Như em đã biết gương phẳng có tác dụng phản xạ lại ánh sáng đập vào 
nó và tạo ra những ảnh bằng đúng kích thươc của vật. Khi treo gương lèn tường 
nó sẽ tạo ra bên trong gương những ảnh ảo giống như vật thật và tách đều 
gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Nếu treo gương một 
cách khéo léo người ta sẽ cảm thây căn phòng như rộng hơn gấp đôi và điều 
này tạo cảm giác dễ chịu cho người sông trong căn phòng đó. 


Bài 5. 

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHANG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững _ 

1. Tính chất của ảith tạo bởi gưctng phẳng. 

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi 
là ảnh ảo. 

Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. 

Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau. 

2. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳìtg. 

Các tia sáng lừ điểm sáng s tới gương phẩng cho tia phản xạ có dường kéo 
dài đi qua ảnh ảo S’. 

Ảnh của một vật là tập hợp ánh của tất cá các điểm trên vật. 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cỉ. Đưa một tâm bìa dùng làm màn chắn ra sau 
gương để kiểm tra ảnh của vật tạo bởi gương 
phẳng có hứng được trên màn chắn không? 

Trả lời 

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, 
không thể hứng được tròn màn chắn. 
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Hình 5.1 






C2. Dùng viên phán (hu li II 
để kiểm tra tiu .-!<>;in .1 


Độ lỏn của ảnh V 
C3. Hãy lìm cách k II 
cách đều MN khi 


' hơi gương phăng bán 


i MN không; A và A' có 


Tra loi 

líng phẳng cách gương một khoảng bằng nhau, 
c \ ơi MN ; A và A' cách đều MN 
ng s(nguồn sáng „ 


Trên hình 5.1, AA vuông goc \ơi MN ; A và A' cách đều MN 
C4. Trén hình 5.2, vẽ mòi thòm vang s (nguồn sáng „ 
nhỏ) đặl trước gương phăng va hai tia sáng xuất 

phát từ s lơi gương. j 

a) Hãy vẽ ảnh S' của s tạo bới gương phẳng bằng \ 

cách vận dụng tính chát của ánh. ; \ \ 

b) Từ đó vẽ tia phản xạ ứng vơi hai tia tới SI và SK. 1 77fl7777ft777s77?. 

c> Đánh dấu một vị trí dật mắt để nhìn thấy ảnh S'. ■ I K 

d) Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà Ị 

không hứng được ảnh dó trên màn chắn. \ Hình 5. 

Trả lời 

Vie hình 5.2a. Ị Ị.R 

a) Vẽ ảnh S" đối xứng VƠI s qua gương. Ị ys. ! 7 

b) Tia phản xạ ứng VƠI hai tia tơi SI và SK lần Ị Va ỵ ị 

lượt là IR và KR\ I \v ị / 

c) Vị trí M có thể đặt mát dc nhìn thây ảnh s\ 

d) Ta nhìn thấy ảnh S'mà không hứng được , ỵí / ị £ 

ảnh dó trôn màn chắn vì; ỉ / / 

❖ S’ được tạo bơi đường kéo dài của tia phản xạ ! !/' 

và đi dược vào mắt nên ta nhìn thấy. JỊP * ' 

❖ Đây là ảnh ảo ncn không hướng được ưên màn. Hinh 5 - 2a 

C5. Hãy vận dung tính chất của ảnh tạo bởi gương 

phảng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phấng như hình 5.3. 
Trả lời 


29 





C6. Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan: Bé Lan lần đầu tiên được đi ehdi Hồ 
Gươm. Bé kể lại rằng, bé ưông thây cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược 
xuống nước. Bé thắc mắc không biết vì sao lại có cái bóng đó? 

Trả lời 

Bóng của tháp lộn ngược xuống nước chính là ảnh của tháp Rùa được tạo bởi 
mặt gương phẳng là mặt nước hồ. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẲN 

5.1. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới 
đây là đúng? 

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật. 
c. Không hứng được ưên màn và lớn bằng vật. 

D. Hứng được trên mằn và lớn hơn vật. 

Hướng dẫn giải 

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và lớn bằng vật 

Đáp án: c 

5.2. Cho một điểm sáng s đặt ưước một gương phẳng, cách gương 5 cm. 

1. Hãy vẽ ảnh của s tạo bởi gương theo hai cách: 

a) Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. 

b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng. 

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng nhau không? 

Hưđng dẫn giải 

1. a. Xem hình 5.4a. b. Xem hình 5.4b. 

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên đều trùng nhau. 

ts 

I 

V&777777777. 

I 

*S’ 

Hình 5.4a 

5.3. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.5). Góc tạo bởi vật và 
mặt gương bằng 60°. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bới ành 
và mặt gương. 

Hưđng dẫn giải 

Xem hình 5.5a (trang bên) 

Do tính đô'i xứng của ảnh - vật qua gương nên góc tạo bởi ảnh và mặt gưing 
cũng bằng 60°. 



S’ 

Hình 5.4b 
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Hình 5.5 



5.4 Cho một điểm sáng s đặt ưước một gương phẳng. 

a) Vẽ ảnh S’ của s tạo bởi gương (dựa vào tính châ't của ảnh). 

b) Vẽ một tia tới SI cho một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước gương 
(hình 5.6). 

Hướng dẫn giải 

Xem hình 5.6a. 

a) Đối xứng s qua mặt phăng gương được ảnh S’. 

b) Nôi AS’ cắt mặt gương tại điểm tới I. Nối SI ta đươc tia tới cần vẽ. 


7777777777 7 777777777777, 
Hình 5.6 



5.5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẩng không có lính ciliấì nầo dưới đây? 

A. Hứng được trên màn và Iđn bằng vật. 

B. Không hứng được ưên màn. 

c. Không hứng được trên màn và lđn bằng vật. 

D. Cách gương một khoảng từ vật đôn gương. 

Hướng dẫn giải 

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẩng có tính chất: 

• Không hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

■ Cách gương một khoảng từ vật đến gương. 

:=> Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có trnhi clhâ't là hứng được trên 
màn và lđn bằng vật. 

Đáp án: A 
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5.6. Một điểm sáng s đặt ưưđc một gương phẳng một khoảng d cho một ảmh S’ 
cách gương một khoảng d\ So sánh d và d’: 

A. d=d\ 

B. d > d\ 

c. d<d\ 

D. Khỏng so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật. 

Hưđng dẫn giải 

Ảnh của một vật qua gương phẳng đôì xứng với vật qua gương. Do đó khoảng 
cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách lữ vật tới gương: d’ = d 

Đáp án: A ' 

5.7. Hai quà cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như hình 5.7. Đặt 
mắt ở vị trí nào thì nhìn thây ảnh của quả cầu này che khuâì ảnh của quá cầu 
kia? Vẽ hình. 

Hương dẫn giải 

Để ảnh quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia thì tia phản xạ đi vàfj mát 
người quan sát phải năm ưên cùng một đường thẳng chứa ảnh A\ B' của hai quả 
cầu A, B. Muốn vậy thì tia sáng tđi phát ra từ A, B phải nằm trên cùng đlường 
thẩng chứa A, B như hình 5.7a. 


Mát 



A 


5.8. Đặt một gương phẳng ưưđc một vật như thế nào thì nhìn thây ảnh của vật lộn 


ngược so với vật? Vẽ hình. 

Hưđng dẫn giải 

Do tính đối xứng của ảnh và vật qua một gương 
phẳng, để ánh của vật lộn ngược so với vật thì ta 
phái dặt gương sao cho ảnh và vật nằm ưên cùng 
một đường thẳng vuông góc vđi mặt phẳng gương 
như hình 5.8. 

5.9. Hãy vẽ ảnh của chữ ÁT đặt trước gương phẳng 
như hình 5.9. Ảnh thu được là chữ gì? 

Hướng dẫn giải 



Do tính đối xứng của ảnh và vật qua một gương phẳng, ảnh của chữ ÁT đặt 


trước gương phẩng như hình 5.9. thu được là chữ TÀ như hình 5.9a. 
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ÁT 


. Hình 5.9a 

Hình 5.9 

5.10. Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng OM như hình 5.10. Khi cho 
gương quay một góc 30" quanh o thì ảnh của s di chuyển trên đường nào? 
Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải 

Gọi S' là ảnh của s qua gương lúc đầu và S” là ảnh của s qua gương sau khi 
quay gương một góc 30° Như vậy, khi cho gương quay một góc 30° quanh o thì 
ảnh của s di chuyển trên cung S’S” bán kính bằng os và đoạn đường OS’ quay 
được một góc X như hình 5. lOa. 

Do tính đối xứng của ảnh vđi vật qua gương nên OS” = os = OS\ Hay nói cách 
khác X”, S’ và s nằm ưên cùng vòng tròn lâm o, bán kính os. 

Như vậy, góc (X là góc nội tiếp trong vòng tròn, có X là góc ở tâm cùng chắn 
cung S’S”. Do đó: X = 2a. 

Mặt khác: a = 30° (vì góc có cạnh tương ứng vuông góc) 

=> Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng X = 2a = 60° 




Đáp số: X - 2 a - 60° 

5.11. Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của 
một bức tường song song với gương ở phía sau lưng như hìinh 5.11. 
a) Dùng hình vẽ xác định khoảng PQ trên tường mà ngutời ấy quan sát được 
trong gương. Nói rõ cách vẽ. 
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b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì khoảng PQ sẽ biến đổi như thế nào? 
Hương dẫn giàỉ 



Hình 5.11 Hình 5.1 la 


a) Khoảng PQ trén tường mà người ấy quan sát dược trong gương phải thỏa 
điều kiện: tất cẩ các điểm sáng nằm trên tường trong khoảng PQ đều có tia sáng 
phát ra đến đập vào mặt gương, bi phản xạ và đi vào mắt M của người quan sát. 
Vậy tia tới PI và QJ phải nằm trên đường kéo dài gặp ảnh M’ của M. 

Cánh vẽ: 

■ Vẽ ảnh M’ của mắt M qua gương. 

■ Nối điểm mép gương I và J với M’ và kéo dài ra sau tới cắt tường tại p và Q. 
Như vậy mọi tia tđi xuất phát từ một điểm bất kì ưên tường nằm trong khoảng 

PQ trên tường đều cho tia phản xạ trên gương di được vào mắt M. 

b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì ảnh M’ của mắt M cũng tiến gần 
gương hơn, khi đó tia IP và JQ sẽ loe rộng hơn => khoảng PQ sẽ lãng lên 

5.12. Một nguồn sáng s được đặt trước một gương phẳng như hình 5.12. 

a) Xác định khoảng không gian cần đạt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của s. 

b) Nếu đưa s lại gần gương hơn thì khoảng không gian này sẽ biến đổi như 
thế nào? 

Hướng dẫn giải 

a) Để mắt M có thể quan sát A \/ ỵ 

thây ảnh S’ của s thì mắt phải '/ 

nằm trong vùng không gian chứa / * s '** / 

chùm tia phản xạ. Đó chính là 2 \ 2 

vùng không gian giới hạn tạo bởi ^ * \/ 

chùm phản xạ ưên mép gương. J \ 

Xác định khoảng không gian * 

cần dặt mắt: Hình 5.12 Hình 5.l2a 

■ Vẽ ảnh S’ của s đối xứng qua gương. 

■ Gọi I, J là các điểm nằm trên mép gương; Nối S’I và S’J 

Vùng không gian trước gương giđi hạn tạo bởi chùm phản xạ S’I và S’J như 
hình 5.12a là vùng có thể đặt mắt để có thể quan sát thây ảnh của s. 
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b) Nếu đưa s lại gần gương hơn thì ảnh S' của mắt s cũng tiến gần gương hơn, 
khi đó chùm phản xa giới hạn hởi hai tia s I và SM sẽ loe rộng hơn => khoảng 
không gian này sẽ tăng lên. 

D. MỘT SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 5.1: Chọn câu sai: 

A. Khoảng cách từ vât đê’n gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh. 

B. Độ cao của vật bằng độ cao của ảnh 

c. Kích thước của vật bằng kích thướ; ;ủ a ành. 

D. Anh và vật luôn luôn cùng chiều ci nhau. 

Bài 5.2: Chọn câu đúng khi giải thích về iựtạo ảnh qua gương phẳng: 

A. Các tia sáng từ điểm sáng s tới giơng phẳng cho tia phản xạ có đường kéo 
dài đi qua ảnh ảo S‘. 

B. Các tia sáng từ điểm sáng s tới gươtg phẳng cho tia phản xạ đi qua ảnh ảo s\ 

C. Tập hợp các tia phản xa tạo thànl ảnh ảo s\ 

D. Ánh của một vật là tập hợp ảnh »ủa mét sỏ điểm trên vật. 

Bài 5.3: Nói về tính chất ảnh của một 'ật tạo* bởi gương phẳng, câu phát biểu nào 
dưới đây là đúng? 

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

B. Không hứng được trên màn và jé hơn vật. 

C. Không htĩng được ưên màn vàlớn bằng vật. 

D. Hứng được trên màn và lớn hcn vật. 

Bài 5.4: Chọn câu ưả lời đúng 

Khi soi gương, ta thấy 

A. Ảnh thật ở sau gương. B. Ảnh ảo ở sau gương, 

c. Ảnh thật ở ƯƯỚC gương. D. Ảnh ảo ỏ Urưđc gương. 

Bài 5.5: Tại sao các xe cứu thươn; thường ùn 
các dòng chữ AMBULANCE bị lật ngược ở g 
trươc mũi xe? 

Bài5.6: Một nguồn sáng đặt tại điểrrS (hình 5.13) 
khi phản xạ ưên gương M sẽ cho ảih tại: 

A. Vị trí số 1. 

B VỊ trí SỐ2. Hình 5.13 



C. VỊ trí Số 3. 

D. Vị trí số 4. 

Bài5.7: Cho vật AB đặt 
ưưđc một gương phẩng 
như hình 5.14. Hình nào 
sau đây vẽ đúng ảnh 




của AB qua gương: Hình 5. «4 Hình 5.14a 
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!> \ 
p* 


Ạ* \ 

lỉình 5.14b Hình 5.14c Hình 5.14d B 

Nếu chiếu một chùm sáng phân kì vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là 
chùm nào trong các chùm sau? 

A. Song song. 1 

B. Phân ki. \ 

c. Hội tụ.' ■ 

D. Không có chùm phản xạ ưở lại. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 5.1: Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh 
=> cểu A sai. 

Đáp án: A 

Bài 5.2: Các tia sáng từ điểm sáng s tới gư<ng phẳng cho tia phản xạ có đường 
kéo dài đi qua ảnh ảo s\ 

Đáp án: A 

Bài 5.3: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngkhông hứng được trên màn và lớn 
bằng vật. 

Đáp án: c 

Bài 5.4: Khi soi gương, ta thấy ảnh ảo ở sau girtng. 

Đáp án: B 

Bài 5.5: Vì các dòng chữ khi phản xạ qua gương phẳng cho ảnh các dòng chữ ngược 
lại. Do đó các dòng chữ AMBULANCE đưạ: in ngược trên xe khi phản xạ qua 
kính của các xe phía trước sẽ cho dòng chữ AMBULANCE bình thường nhằm giúp 
các phương tiện vận tải khác chạy trước X* cứu thương có thể đọc được dễ dàng 
thông điệp cấp cứu của xe phía sau để nhườrg đường cho xe cấp cứu. 

Bài 5.6: Chọn c. Ảnh của vật phải đối xứng nịi vật qua gương, do đó ưong 4 
trường hợp trên chỉ có trường hợp 3 là đúig. 

Bài 5 7: Chọn hình 5.14c. 

Cách vẽ: lấy A’ đối xứng với A qua rnặt Ịhẳng gương. 

Lấy B’ đối xứng vđi B qua mặt phẳng gưcig. 
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Đáp án: B 


Nổ' A’B’ ta có ảnh của AB qua mát phẳng gương. 
Bài S.8 Chùm sáng phản xạ sẽ là chù m phân kì. 


Bài 7. GƯƠNG C ẨU Lốl_ _______ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 

/. Ánh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. 

Ánl- của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được ưên màn chắn. 

Ánl ảo lạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật. 

2. \ùng nhìn thấy của gương cầu lồi. 

Vùrg nhìn thây của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thâ y của gương phẳng 
có tùng kích thước. _ 

B. TRÁ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Bô trí thí nghiệm như hình 7.1. Hãy quan sát ảnh 

củí vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban 
đầi về các tính chất sau đây của ảnh: 

1. Ánh đó có phải là ảnh ảo không? Vì sao? 

2. Nhìn thây ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật? 

Trả lời Hình 7.1 

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì nằm sau gương và không hứng được ưên màn. 

2. Nhìn thây ảnh nhỏ hơn vật. 

C2. So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gươmg phẳng. 

Tra lời 

Bầ rộng vùng nhìn thây của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng. 

C3. Trcn ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lổi ở phía trước người lái xe 
để quan sát ở phía sau mà không lắp một gưdng phẳng. Lầm như thế có lợi gì? 

Trả lời 

Trêa ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lỗi ẽ phía trước người lái 
xe để cuan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẩng bồ rộng vùng nhìn 
thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng và ảnh qua gương nhỏ hơn vật 
nên dễ dàng quan sát được ảnh của các xe tải, ô tô... ở phúa sa u người lái. 

C4. ỏ những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuấi, nguíời ta thường đặt một 
gíơng cầu lồi lớn. Gương đó giúp ích gì cho người lái xe? 

Trả lời 

Ở ìhững chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất., reguíời ta thường đặt một 
gương cầu lồi lớn. Gương đó giúp cho người lái xe quan sát đurợc xe cộ chạy ở khúc 
quanh nà bằng mắt thường người lái xe không nhìn thây. 
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c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

7.1. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo 
bởi gương cầu lồi? 

A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. 

B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. 
c. Hứng được ưên màn, bằng vật. 

D. Không hứng được trên màn, bằng vật. 

Hưđng dẫn giải 

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. 

Đáp á n: A 

7.2. Người lái xe ôtô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát cá<c vât 
ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng? 

A. Ảnh nhìn thây ưong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng. 

B. Ảnh nhìn thây trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng. 

c. Vùng nhìn thây của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thây cùa gương pBiẳng 
có cùng kích thước. 

D. Vùng nhin thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thây của gương phẳmg. 

Hướng dẫn giải 

Người lái xe ôtô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các wật ở 
phía sau lưng có lợi hơn là dùng gương phẳng vì vùng nhìn thây của gương cầ u lồi 
lớn hơn vùng nhìn thây của gương phẳng có cùng kích thước. 

Đáp ấn: c 

7.3. Trò chơi ô chữ (hình 7.2). 

Theo hàng ngang: 

1. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng. 1 

2. Vật có mặt phản xạ hình cầu. 2 

3. Hiện tượng xảy ra khi Trái Đất đi vào 3 

vùng bóng đen của Mặt Trăng. 4 

4. Hiện tượng ánh sáng khi gặp gương "Ị 
phẳng thì bị hắt lại theo một hướng ^ 
xác định. 

5. Điểm sáng mà ta nhìn thây trên ười, ban đêm, ười quang mây. Hìiuh 7.2 
Từ hàng dọc trong ô in đậm là từ gì? 

Hưđng dẫn giải 

Từ “ẢNH ẢO” 



1 

2 

3 

4 

5 
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7.4. Híìy tìm trong các đồ dùng ('1 nhà một vật có dạng giống một gương cầu lồi. 
Đặt một vật trước gương đó và quan sái ảnh của vật tạo bơi gương. Ảnh đó có 
độ lớn thay đổi thó nào khi la dưa V át lại gần gương ’ 

Hương dẫn giải 

Càng đưa vật lại gần gương cầu hu thì ảnh càng tiến ra xa gương và càng nhỏ. 

7.5. Anh của một vật tạo hơi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây? 

A. Anh thật, hăng vật. 

B. Ảnh ảo, hăng vật. 

c. Anh ảo, cách gương một khoang bàng khoảng cách từ vật đên gương. 

D. Không hứng được trên màn vá bé hơn vật. 

Hướng dẫn giải 

Anh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những u'nh chất là không hứng được trên 
màr và bé hơn vật 

Đáp án: l) 

7.6. Vì sao ngươi lái ô tô hay xe máy lại dùng một gương cầu lồi đãt phía trước mật để 
quan sát những vật ở phía sau lưng mà không dùng gương phẳng? 

A. Vì gương cầu lồi cho ảnh sáng hơn. 

B. Vì gương cầu lồi cho ảnh giống vật hơn. 

c. Vì gương cầu lồi cho phép nhìn tháy các vật ở xa hơn. 

D. Vì gương cầu lồi cho ta nhìn thây các vật nằm ưong một vùng rộng hơn. 

Hương dẫn giải 

Ngươi lái ô tô hay xe máy lại dùng một gương cầu lồi dặt phía trước mặt để quan 
sát ihững vật ở phía sau lưng mà không dùng gương phăng, vì gương cầu lồi cho ta 
nhìr thây các vật nằm trong một vùng rọng hơn. 

Đáp án: D 

7.7. Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng 
phân xạ có tính chất: 

A. Song song. B Hội tụ. 

c. Phân kì. D. Không truyền theo 'dương thẳng. 

Hương dẫn giải 

Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu l«ồi, ta thu được một chùm 
sáng phản xạ có tính chất là chùm phân kì. 

Đáp án: c 

7.8. Đặt hai viên pin giống hột nhau trước một gương cầu lồi vài một gương phẳng. Kết 
luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh cùa viên pin tạo bởi gương 
cầu lồi và gương phẳng? 

A. Ánh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng. 

B. Anh của gương cẩu lồi bàng ảnh của gương phẳng. 
c. Anh của gương cầu lồi lớn hơn ảnh của gương phăng. 

D. Không thể so sánh được. 
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Hướng dẫn giải 

Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Khi 
so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng, ta tháy ảnh 
của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng. 

Đáp án: A 

7.9. Cho một điểm sáng s đặt trước một gương cầu lồi tâm o, bán kính R. Coi phần mặt 
cầu nhỏ quanh một điểm M trên mặt gương cầu như một gương phẳng nhỏ đặt 
vuông góc với bán kính OM (hình 7.2). 



a) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của s tạo bởi gương cầu lồi. 
Nêu rõ cách vẽ. 

b) Ảnh đó là ảnh gì? ở gần hay xa gương hơn vật? 

Hưđng dẫn giải 

a) Cách vẽ trên hình 7.2a: 

■ Từ s vẽ tia tđi trên phương sọ (tia trùng vđi trục chính của gương cầu lồi) 

tia này tđi đập vào mặt gương và cho tia phản xạ truyền theo chiều ngược 
lại. -■*“-- 

■ Từ s vẽ tia tới SM tia này tđi đập vào mặt gương và cho tia phản xạ đối 
xứng với tia tới qua pháp tuyến MO. 

■ Giao điểm của 2 tia phản xạ là ảnh S’ của s. 

b) Ảnh đó là ảnh ảo nằm sau gương và ô gần gương hơn vật. 

7.10. Dựa vào thí nghiệm ở hình 5.3 SGK, hãy đề xuất một phương án thí 
nghiệm để kiểm tra xem ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi lđn hơn 
hay nhỏ hơn vật. 

Hướng dẫn giải 

Phưtmg án thí nghiệm: 

■ Đặt một gương cầu lồi trên mặt bàn sao cho trục chính của gương song song 
vđi mặt bàn. 

■ Đặt 1 viên phấn trước gương và vuông góc với trục chính của gương. 
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• uưa một tấni bìa dùng làm rnàri chắn ra sau gương để kiểm tra ảnh của vật 
tạo bìi gương cầu lồi ta thấy ảnh không hứng dược trôn màn tẩm bìa => Ánh của 
vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không thể hứng được t'•('.■ n m.àn chắn. 

■ Thay gương cầu lồi bằng một tấm kính trong và dùnig viên phẫn thứ hai 
đúng băng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính đổ kiểm ưa dự đoán về độ lớn 
của ảnh. Ta thây độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn độ lớn 
của vật. 

7.11. Đăt mắt tại một điểm M ở phía trước một gương cầu lồ i tâm o, bán kính R. 
Áp dụng phép vẽ như ở bài 7,9 để xác định vùng mà mắt có thể quan sát được 
trong gương. 


Hướng dẫn giải 

■ Vùng mà mắt có thể quan sát được ưong gương (Thị trưởng của gương cầu) là 
vùng không gian trước gương mà khi đặt vật tại đó mắt người quan sát có thể quan 
sát được ảnh của vật qua gương. 



Hình 7.3 


* Cách xác định thị trường của gương c 
+ Gọi p, Q là mép gương. Vẽ 
hai tia tới MP và MQ. 

+ Vẽ các tia phản xạ cua hai 
tia đó. Giao diểm của 2 tia phản xạ 
này là ảnh M’ của M qua gương. 

Vùng không gian trước gương nằm 
trong hình nón đỉnh M\ mặt bên tựa 
lên vành gương tại p và Q là vùng 
mà mắt có thể quan sát được ưong 
gương như hình 7.3. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 7.1: Ảnh của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là: 

A. Đều là ảnh thật. 

B. Đều không hứng được hên màn. 
c. Đều nhỏ hơn vật. 

D. Đều lớn hơn vật. 

Bài 7.2: Điền vào những chỗ còn thiếu trong câu sau: 

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tđíi..thành một 

chùm tia phản xạ..vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia 

tđi.thích hợp thành một chùm tia phản xạ. 

Bài 7.3: Chọn câu ưả lời đúng 

Trong các hình vẽ ở hình 7.4: xy là trục chính của gương cầu; s là vật sáng; S’ 
là ánh của s. Hình vẽ tương ứng với gương cầu lồi là: 


A.(l) B.(2) 

C.(3) D.(4) 
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s • 


X y 

S’• 

( 1 ) 

s • 


S’ • 


X 


s • 


> 


( 2 ) 


X y X S’ • y 

(3 > Hình 7.4 < 4 > 

Bài 7.4: Trong giờ thực tập môn Vật lí, các bạn trong tổ một không đồng ý kiến 
với nhau. 

A. Bạn Ngân cho rằng ảnh của cây bút chì tạo bởi gương cầu lồi có thể hứng 
được trên màn. 

B. Bạn Hải cho là không thể hứng được trên màn nhưng có thể ngược chiều 
với vật. 

c. Bạn Nguyện cho rằng ảnh của cây bút chì qua gương cầu lồi bao giờ cũng là 
ảnh ảo vằ cùng chiều với vật. 

D. Bạn Nam thì cho rằng nếu biết cách đặt cây 
bút chì ưước gương ầnh của nó sẽ ngược chiều 
với nó, tuy nhiên ảnh thu được sẽ nhỏ hơn vật. 

Theo em ai đúng ai sai? 

Bài 7.5: Mặt phản xạ của gương cầu lồi (hình 7.5) là: 

A. Mặt ỉỗm của chỏm cẩu. 

B. Mặt lồi của chỏm cầu. 
c. Mặt phẳng như gương phẳng. 

D. A, B, c đều đúng. 

E. GIẲ1 VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 7.1: Ảnh của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là đều không 
hứng được trên màn. 

Đáp án: B 

Bài 7.2: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tđi song song thành 
một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia 
tđi phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. 



Hình 7.5 
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Bài 7.3: Trong các hình vẽ (ì hình 7.4 xy là trục chính của gương cầu; s là vật 
sáng; S’ là ảnh của s. Hình vẽ tương ứng với gương cíì u lồi là hình (3). 

Đáp án: c 

Bài 7.4: Chỉ có bạn Nguyện nói đúng. Bạn Ngân cho răng ảnh của bút chì tạo bởi 
gương cầu lồi có thể hứng được trên màn là sai. ảnh ảt> không thể hứng, hay sờ 
mỏ đến nó được mà chỉ có thể nh'in bằng mắt. Bạn Hải cho rằng ảnh có thể 
ngược chiều với vật là sai, gương cẩu lồi tao ra ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn 
vật và do đó mà bạn Nam cũng nói sai. 

Đáp án: c 

Bài 7.5: Mặt phản xạ của gương cầu lồi là mặt lồi của chỏm cẩu. 

Đáp án: B 


Bài 8. GƯƠNG CẨU LÕM 

A. KIẾN THỮC Cơ liẲN CAN nam vững 


❖ Ánh của một vật tạo bởi gương cầu lõm 

Ánh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo, hoặc ảnh thật. 

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật. 

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tơi song song thành một 
chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại. biến đổi một chùm tia tơi 
phân kì thích hợp thành một chùm tia phán xạ song song. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cỉ. Đặt cây nến sát gương cầu lõm rồi di chuyển từ từ ra xa gương, cho đến khi 
không nhìn thây ảnh đó nữa. Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu 
lỏm ở thí nghiệm trên là ảnh gì? So với cầy nến (h) lớn hơfn hay nhỏ hơn? 

Trả lời 

Ánh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm ưên là ảnh 
ảo. So với cây nến thì ảnh này lớn hơn. 

C2. Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu 
lơm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phăng. Mô tả cách bố trí thí 
nghiệm. Nêu kết quả so sánh. 

Trả lời 

So sánh; ảnh ảo của một vật tạo bơi gương cầu lõm lơn hơn ảnh của cùng vật 
đó no bởi gương phẳng. 

C3. Dùng đèn pin chiếu một chùm tia sáng song song đi là là trên một màn chắn, 
tđi một gương cầu lõm. Quan sát chùm tia phản xạ xem nỗ có đặc điểm gì? 
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Trỗ lời 


Quan sát chùm tia phản xạ ta thấy đó là chùm hội tụ tại một điểm. 

C4. Hình 8.1 là một thiết bị dùng gương cầu lõm 
hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. 

Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên. 

Trả lời 

Vì chùm ánh sáng mặt ười luôn là chùm song 
song nên khi phản xạ ưên mặt gương cầu lõm nó 
sẽ hội tụ tại một điểm. Tại điểm đó năng lượng của 
ánh sáng mặt ười tập ưung rất mạnh. Nếu đặt vật 
tại đó vật sẽ bị nung nóng rất nhanh. 
cs. Điều chỉnh đèn để tạo ra một chùm tia 
sáng phân kì xuất phát từ điểm s (ở gần 
gương) tđi một gương cầu lõm (Hình 8.2). 

Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị 
ưí cửa s để thu được chùm phản xạ là 
một chùm sáng song song. 

Trả lời 

Di chuyển đèn pin tới một vị ưí thích hợp 
để s ưùng vđi điểm F (người ta gọi là tiêu 
điểm của gương cầu) thì thu được chùm phản xạ là một chùm sáng song song. 

C6. Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà 
vẫn sáng rõ? 

Trả lời 



Hình 8.2 


Phần đầu của đèn pin bao gồm một bống đèn, đóng vai trò như nguồn sáng và 
một gương giống như gương cầu lõm gọi là pha đèn. Pha đèn pin có tác dụng biến 
chùm tia phân kì thành chùm tia song song, do đó đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi 
xa mà vẫn sáng rõ. 

C7. Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng 
đèn ra xa hay lại gần gương? 

Trẵ lời 


Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng 
đèn ra xa gương. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

8.1. Chuyện cữ kể lại rằng: Ngày xưa, nhà bác học Acsimét 
đẫ dùng gương cầu lõm lớn tập trung ánh sáng mặt ười 
để đốt cháy chiến thuyền quân giặc. Acsimét đã dựa vào 
tính chất nào của gương cầu lõm? Hãy vẽ sơ đồ bố ưí 
một thí nghiệm để thực hiện ý tưởng nói ưên của 
Acsimét bằng những gương phẳng nhỏ. 



Hình 8.3 
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Hưdng dẫn giải 

Acsimét đã dựa vào tính châ't gương cầu lõm có lác dụng, biến đổi một chùm 
tia tỉi song song thành một chùm lia phún xạ hội tụ vào môt liềm. 

Sơ đồ thí nghiệm thực hiện ý tưởng của Acsimct báng những gương phẳng 
nhỏ: hình 8.3 

8.2. Tim trong nhà một đồ dùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm. Đặt 
một vật ở vị trí thích hợp trước gương cầu lõm đó để nhìn thây ảnh ảo của vật, 
di chuyển vật lại gần mặt gương, độ lớn của ảnh thay đổi như thế nào? 

Hưđng dẫn giải 

Càng di chuyển vật lại gần gương cầu lõm thì ảnh ảo càng lớn dần. 

8.3. Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi 
luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm. 

Hưđng dẫn giải 

Một vật lần lượt đặt trước ba gương: gương cầu lồi, gương phăng và gương 
cầu lõm. Ta biết: 

❖ Ánh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồt luôn luôn bé hơr. vật 

❖ Ánh ảo của một vật tạo bởi gương 
phẳng luôn luôn bằng vật. 

❖ Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương 
cầu lõm luôn luôn lớn hơn vật. 

Từ đó suy ra: 

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ 
hơn ảnh ảo của nó tạo bởi gương phăng nhi) 
hơni nh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm. 

=> ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu 
lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi 
gươig cầu lõm. 

8.4. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có 
những tính chất nào dưới đây? 

A. Lớn bằng vật. 

B. Lớn hơn vật. 
c. Nhỏ hơn vật. 

D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi. 

Hướng dẫn giải 

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có 
những tính châ't là lớn hơn vật. 

Đáp án: tì 

8.5. Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một 
chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây? 

A. Song song. B. Hội tụ. 

c. Phân kì. D. Không truyền theo đường thẳng. 



Hình 8.4: Bếp sử dụng năng 
lượng Mặt Trời 
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Hưđng dẫn giỗi 

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một 
chùm tia phản xạ cố tính chất là chùm hội tụ. 

Đáp án: B 

8.6. Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với 
khi không có pha đèn? 

A. Vì pha đèn phản xạ được ánh sáng. 

B. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh sáng tại một điểm ở xa. 
c. Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêm. 

D. VI pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song. 

Hưởng dẫn giải 

Nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không 
có pha đèn vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song. 

Đáp án: D 

8.7. Vì sao người lái ô tô hay xe máy khồng dùng gương cẩu lõm để quan sát ảnh 
ảo của cắc vật d phía sau xe? 

A. Vì ảnh không rõ nét. 

B. VI vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo. 
c. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần. 

D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt. 

Hưđng dẫn giải 

Người lái ô tô hay xe máy không dùng gương cầu lõm để quan sát ảnh ảo của 
các vật ô phía sau xe vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo. 

Đáp án: B 

8.8. Trong ba loại gương (gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương nào cho 
ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. 

A. Gương phẩng, gương cầu lõm, gương cầu lồi. 

Đ. Gương cầu lỗm, gương cầu lồi, gương phẳng. 
c. Gương cầu lõm, gương phẳng, gương cầu lồi. 

D. Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. 

Hưđng dẫn giẳi 

Xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải gương cho ảnh ảo của cùng một vật 
lớn hơn là: Gương cầu lõm, gương phẵng, gương cầu lồi. 

Đáp án: c 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bàị 8.1: ở các nước tiên tiến người ta có thể làm một cái bếp dùng để nấu thức ăn 
bằng năng lượng mặt trời như hình 8.4. Em hãy cho biết nguyên tắc hoạt động 
của cái bếp đó? 

Bài 8.2: Tại sao gương lõm thì có thể dùng để nung nóng một vật nào đó còn 
gương lồi thì không? 

Bài 8.3: Em hãy cho một vài ví dụ ứng dụng của gương cầu lõm trong thực tế? 
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Bài8.4: ùể quan sát ảnh của môi vật tao bỏi gương cầu lc m thì mắt người quan sát 
phả đặt ở đâu? 

A. Pặt sau gương. 

B Pặt trước gương. 

c Pặt mắt trước gương sao cho chùm tia phản xa lọt vấo mắt. 

D. 7uỳ vào tính chất ảnh là ảnh ảo hay ảnh thát mà đă mắt sau gương hay 
t ước gương cho đúng. 

Bài 8. 5; 7họn câu sai: 

Trotg 3 loại gương đã học thì: 

A cả ba loại gương đều có thể tạo ra ảnh ảo. 

B. diỉ có gương cầu lõm mới có thể tạo ra ảnh thật. 

c (hỉ có gương cầu lồi mới có thể tạo ra ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

D. diỉ có gương phẳng là tạo'ra được ảnh lớn bằng vật. 

E. GIẢ VÀ ĐÁP SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài8.1: Nguyên tắc hoạt động của bếp sử dụng Iiáng lương Mặt Trời dựa trên sự 
biếi đổi chùm ánh sáng song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm 
trưcc gương. Ở vị ưí tập ưung nhiều ánh sáng hội tụ nhất người ta đặt vật cần 
nun; nóng ở đó. Ngay lập tức nó sẽ được nung nóng lên. 

Bài8.2: Gương lõm có thể biến chùm sáng song song thành một chùm sáng hội tụ 
để ệp ưung năng lượng, còn gương lồi thì không. Do đố không thể sử dụng 
gươig lồi để nung nóng các vật. 

Bài8.3: Gương lõm có thể tạo ra ảnh ảo hoặc ảnh thật tựỳ vA (0 vị trí đặt vật, ngoài 
ra n) còn có thể biến chùm sáng song song thành chùm hội tụ hoặc ngược lại 
có tiể biến đổi một chùm hội tụ thích hợp thành một chùm song song nên nó 
đượ; ứng dụng nhiều ưong thực tế như làm các loại kính quang học, sử dụng 
trorg các máy quang học, làm các loại bếp Mặt Trời, dùng trong đèn pin... 
Bài8.4: Phải đặt mắt trước gương sao cho chùm tia phản xạ lạt vào mắt thì mới 
nhì: thấy ảnh của vật qua gương. 

Đáp án: c 

Bài8.S: Gương phẳng thì tạo ra được ảnh ảo lđn bằng vật; Cồm gương cầu lõm thì 
tạo tược ảnh thật lớn bằng vật => câu D sai. 

Đáp án: D 
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Bài 9 

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: QUANG HỌC 


1. Tự kiểm tra 

Ị. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thây một vật?”. 

A. Khi vật được chiếu sáng; 

B. Khi vật phát ra sáng; 

c. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta; 

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật. 

Tra lời 

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. 

Đáp ám: c 

2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật UậO) bởi 
gương phẳng: 

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật; 

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến giươtng; 
c. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật; 

D. Ẳnh không hứng được trên màn và bé hơn vật. 

Trả lời 

Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gưtơntig. 

Đáp' áín:B 

3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường.và... 

ánh sáng truyền đi theo... 

Trả lời 

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và c đồnị, 
tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 

4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sámgg: 

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với.và đường... 

b) Góc phản xạ bằng. 

Trả lời 

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyịếrín củi 
mặt phân cách tại điểm tới. 

b) Góc phản xạ bằng góc tới. 

5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảntg g các 
từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến giưorơng? 

Trả lời 

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật v/à à có 
khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. 

6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khiáíác V( 
ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? 
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1 rả lơi 


••• Gông nhau 

l)ề u à ánl) ảo. 

*> Ktác nhau 

Ánh io của gương cẩu lồi luôn nhổ hơn \ậr. C on ảnh ảo cùa gương phẳng luôn 
hằng\ậ 

7. Khi vật ơ khoáng nào thì gương càu lõm cho ánh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ 
hơn vạt? 


Trả lơi 

Khi vật ỏ khoảng gân cát mãi gương thì gương cầu lõm cho ảnh ảo. Ánh này 
lơ n lơn vật. 

H. Vic n ba câu có ngh ĩa, trong niỏu áu cộ bôn cum t ư chọn trong bốn cột dưới dây. 

giơngcáulòm hứng dươc trcu màn chắn bé hơn vật ảnh ảo 
I gương phầng không hứng được trên màn chắn hàng vật ảnh thật 

g htng cáu lới _ ĩớra hơ n vật _ 

Trả lời 


Gương cáu lòm có thc cho ảnh thât hc hơn, lơn hơn hay bằng vật và hứng 
ílược trên màn. 

*• Gương phăng cho ảnh ào, bằng vật và không hứng được trên màn. 

Gương phăng cho ảnh ảo, bé hơn vật và không hứng được trên màn. 

9. ChiO nột gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thướìc. So sánh vùng nhìn 
thây của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí. 

Trả lởi 

Vuig nhìn thây của gương phẩng nhỏ hơn vùng nhìn thấy của một gương cầu 
lồi cùnị kích thưđc, khi đặt mắt ỏ cùng một vị trí. 

//- Vlận dụng 

Cl. Cóhai điểm sáng S|, s 2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1. S| 

a) ĩãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo hỏi gương. 

b ) ĩẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát S|, í 
(hùm tia phản xạ tương ứng trên gương. 

c) 9c mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng 
íủa hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vi 

Hương dẫn giải 

Từ hình 9. la 

at) S|’ là ảnh của S| và s 2 ’ là ảnh cùa 
s 2 tạo hỏi gương. 

b») Vẽ hai chùm tia tơi lơn nhất xuất 

phát S|, s 2 và hai chùm tia phản xa _ 

tương ứng trên gương như hình 




Hình 9.1a 





c) Đổ mắt trong vùng gạch chéo (I) sẽ nhìn thây đồng thời ảnh của hai dểm 
sáng trong gương. 

C2. Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu 
lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong 
ba gương sẽ thấy chúng có tính châ't gì giống nhau, khác nhau? 

Hưđng dẫn giải 

Ảnh ảo của người đó trong ba gương sẽ thây ^ 

chúng có tính châ't: 

❖ Giống nhau: đều cùng chiều với vật. Thanh 

❖ Khác nhau: Ảnh qua gương cầu lõm lớn ^ 

nhất và ảnh qua gương cầu iồi nhỏ nhất. i; 

C3. Có bốn học sinh đứng ở bôn vị trí quanh một 

cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra • 

những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Hà 

Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó. Jjp in |j 9 2 



An 

Thanh 

Hải 

Hà 

An 


X 

X 


Thanh 

X 


X 


Hải 

X 

X 


X 

Hà 



X 



///- Trò chơi ô chữ (hình 9.3) 

Theo hàng ngang: 

1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó. 

2. Vật tự nó phát ra ánh sáng. 

3. Cái mà ta nhln thấy trong gương phẩng. 

4. Các châm sáng mà ta nhìn thấy trên ười ban đêm khi không có mây. 

5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương. 

6. Chỗ không nhận được ánh sáng ưên màn chắn. 

7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày. 

Từ hàng dọc là gì? 
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H 
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Từ hàng dọc là ÁNH SÁNG 




Chương 2 

ÂM HỌC 

Bài 10. NGUỒN ÂM 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững 


V Nguồn ảm 

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. 

Các vật phát ra âm đều dao động. 

Sự rung động qua lại vị trí cân bằng của dây cao su. thành cốc, mặt trống... gọi 
là dao động. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI Cơ BẢN 

C2. Em hãy kể lên một số nguồn âm. 

Trả lời 

Cày đàn, sáo, kèn, trống.... 

C3. Một bạn dùng tay kéo căng một sợi dây cao su nhỏ. Dây đứng yên ở vị trí 
cân bàng. Một bạn khác dùng ngón tay bật sđi dây cao su đó. Hãy quan sát 
dây cao su và lắng nghe, rồi mô tả điều mà em nhìn và nghe được. 

Trả lời 

Dây cao su rung lên và âm thanh phát ra. 

C4. Sau khi gõ vào thành cốc thủy tinh mỏng ta nghe được âm. Vật nào phát ra 
âm? Vật đó có rung động không? Nhận biết điều đó bằng cách nào? 

Trả lời 

Sau khi gõ vào thành cốc thủy tinh mỏng ta nghe được âm. Thành cốc phát ra 
âm. Bằng cách chạm nhẹ tay vào thành cốc ta thây nó rung động. 
cs. Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một nhánh âm Ihoa Yầ lắng nghe âm do âm thoa 
phát ra. Âm thoa có dao động không? Hẫy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra 
âm thì âm thoa có dao động không. 

Trả lời 

Khi phát ra âm thanh, âm thoa có dao động. 

C6. Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối... phát ra âm được không? 

Trả lời 

Quấn tờ giấy hay lá chuối lại như ống loa kèn và dùng hơi thổi mạnh vào khoảng 
trống ở giữa ta thấy tơ giấy hay lá chuối rung lên và phát ra âm thanh. 

C7. Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong hai nhạc cụ mà em biết. 
Trả lời 

•ỉ* Trường hợp đàn ghi ta: bộ phận phát ra âm thanh là dây đàn khi nó rung lên. 
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❖ Trường hợp ống sáo: bộ phận phát ra âm thanh là cột khí trong thân ống áo 
khi người thổi sáo thổi vào miệng ốhg sáo sẽ làm cột khí dao động vâ Iiát 
ra âm thanh 

C8. Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ, cột không khí ưong lọ sẽ dao động và phí ra 
ầm. Hãy tìm cách kiểm ưa xem có đúng khi đó cột khí dao động không. 

Trỗ lời 

Khi đó cột khí dao động giống như trường hợp của thần ống sáo. 

C9. Hãy làm một nhạc cụ (đàn ống nghiệm) theo chỉ dẫn dưới đây: 

- Đổ nước vào bảy ống nghiệm giống nhau đến các mực nước khác nha u. 

- Dùng thìa gõ nhẹ lần lượt vào từng ống nghiệm sẽ nghe được các âm ưim, 
bổng khác nhau. 

a) Bộ phận nào dao động phát ra âm? 

b) ông nào phát ra âm ưầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhâ't? 

- Lần lượt thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm cũng sẽ nghe được Cíácâm 
ưầm, bổng khác nhau. 

c) Cái gì dao động phát ra âm? 

d) Ống nào phát ra âm ưầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhâì? 

Trả lời 

❖ Dùng thìa gõ nhẹ lần lượt vào từng ống nghiệm sẽ nghe đưực các âm trìm, 
bổng khác nhau. 

a) Bộ phận dao động phát ra âm là thành ống nghiệm và cột khí ưong ống.. 

b) Ống chứa nhiều nước nhất tức là cột khí ngắn nhất sẽ phát ra ám ưầmi nhất 
và ngược lại. ống chứa ít nước nhất sẽ phát ra âm bổng nhất. 

❖ Lần lượt thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm cũng sẽ nghe được cáíc âm 
ưầm, bổng khác nhau. 

c) Bộ phận dao động phát ra âm là cột khí ưong ống nghiệm. 

d) Ống nào phát ra âm ưầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhất? 

ống chứa nhiều nước nhất tức là cột khí ngắn nhất sẽ phát ra âm bổng nhtâ\ và 
ngược lại. Ống chứa ít nước nhất sẽ phát ra âm ưầm nhâ't. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

10.1. Khoanh ưòn vào câu mà em cho là đúng. 

Âm thanh được tạo ra nhờ: 

A. nhiệt B. điện 

c. ánh sắng D. dao động 

Hướng dẫn giải 

Âm thanh được tạo ra nhờ dao dộng. 

Itáp éáni: D 

10.2. Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào? 

A. Khi kéo căng vật B. Khi uốn cong vật 

c. Khi nén vật D. Khi làm vật dao độmg> 
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(hình 10.1): 


Hương dẫn giái 

Tường hợp vật phát ra âm Khi làm vật dao động 

Đáp án: D 

103. Hy chỉ ra bộ phận dao đông phát ra “nốt nhạc" khi gảy dày dằn ghi ta, khi thổi sáo. 
Hưởng dẫn giải 

Dy dàn dao dộng và cột khí trong ống sáo dao dóng phát ra “nốt nhạc”. 
10.4*. }ãy thử làm đàn dạng “tam thập lục” theo chỉ dẫn s 

- c.t một tâm bìa cactông thành hình tam giác có 
tám Rh&. 

- Lm một hộp gỗ (hoặc một hộp bìa cactông) có chiều 
dài bànịChiều dài tám bìa cactông ưên. 

- Dng tám sợi dây cao su (dây chun tròn) để buộc 
tấm hìacactông trên hộp như hình 10.1. 

- Gy nhẹ vào các sợi dây cao su và thử điều chỉnh H *’ si 

độ cànịcủa dây bằng cách làm ngắn sợi dầy cao su hơn Hình 10.1 

để khi ảy vào các dây, âm phát ra gần đúng tám nốt nhạc theo thứ tư “đồ, rc, mi, 
pha, soi, la, si, đô”. 

Vậnào dao động phát ra “nốt nhạc” khi gảy dây dàn? 

Hương dẫn giải 

lây cao su dao động khi ta gảy làm phát ra “nốt nhạc”. 

10.5*. lãy đổ những lượng nước khác nhau vào bảy cai chai giống nhau như hình 10.2. 
a) )ùng thìa gõ nhẹ vào thành các chai và cho biết vật nào dao động phát ra ■’ 
h) 'hổi mạnh vào miệng các chai và cho biết vật nào dao động phát ra âm? 
e) )iều chỉnh lượng nước trong các chai để khi gõ (hoặc thổi), âm phát ra gần 
lúng bảy nốt nhạc theo thứ tự “đồ, rê, mi, pha, son, la, si”. 

nnnnnỗo 


Hương dẫn giải 

a) Sự rung động của thành chai vả của cột khí trong chai khi dùng thìa gõ vào 
làm phát ra âm. 

b) Cột không khí trong chai sẽ dao động và phát ra âm. 

10.6. dũ bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nầo đã phát ra âm đó? 

V. Tay bác bảo vệ gõ trống. B. Dùi trống. 

’. Mặt trống. D. Không khí xung quanh trống. 

Hương dẫn giải 

Khbác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng ưống. Đó là do mặt ưống bị 
rung pát ra âm đó. 


Đáp án: c 
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10.7. Khi nhạc sĩ chơi đàn ghita, la nghe thấy tiếng nhạc. Vậy đâu là nguồn â m 

A. Tay bẫm dây đàn. B. Tay gảy dây đàn. 

c. Hộp đàn. D. Dây đàn. 

Hưđng dẫn giải 

Khi nhạc sĩ chơi đàn ghitã, ta nghe thấy tiếng nhạc. Nguồn phát ra âm tlanh 
trong trường hợp này là do dây đàn rung phát ra. 

Đáp át: D 

10.8. Khi trời mưa giông, ta thường nghe thây tiếng sấm. Vậy vật nào đã da<0 cộng 
phát ra tiếng sấm? 

A. Các đám mây va chạm vào nhau nên đã dao động phát ra tiếng sấm. 

B. Các tia lửa điện khổng lồ dao động phát ra tiếng sấm. 

c. Không khí xung quanh tia lửa điện đã bị dãn nở đột ngột khiến clúng 
dao động gây ra tiếng sâm. 

D. Cả ba lí do trên. 

Rưđng dẫn giải 

Không khí xung quanh tía lửa điện đã bị dãn nở đột ngột khiến chúmg dao 
động gây ra tiếng sấm. 

Đáp átt: c 

10.9. Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm. Trong trường hợp này, viật nào 
đã dao động phát ra âm? 

A. Mặt bàn dao động phát ra âm. 

B. Tay ta gõ vào bàn nên tay đã dao động phát ra âm. 
c. Cả tay ta và mặt bàn đều dao động phát ra âm. 

D. Lớp khỏng khí giữa tay ta và mặt bàn dao động phát ra âm. 

Hưđng dẫn giải 

Trong trường hợp này, lớp không khí giữa tay ta và mặt bàn dao động phát ra âm, 

Đáp án: D 

10.10. Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm? 

A. Người ca sĩ phát ra âm. 

B. Ẹóng vô tuyến truyền trong không gian dao động phát ra âm. 
c. Màn hình tivi dao động phát ra âm. 

D. Màng loa trong tivi dao động phát ra âm. 

Hướng dẫn giải 

Trong trường hợp này, màng loa bong tivi dao động phát ra âm. 

Đáp áin: D 

10.11. Hộp đàn trong các ù. .. ghita, viôlông, măngđôlin, viôlôngsen... có tácc ídụng 
gì là chủ yếu? 

A. Để tạo kiểu dáng cho đàn. 

B. Để khuếch đại âm do dây đàn phát ra. 
c. Để người nhạc sĩ có chỗ tì khi đánh đàn. 

D. Để người nhạc sĩ có thể vỗ vào hộp đàn khi cần thiết. 
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nương dãn giải 

Hộp iàn trong các đàn ghita. viòlông, măngdólin. vi( ií' r.íísen... có tác dụng chủ 
yếu là đc khuếch đại âm do dày đan phát ra. 

Đáp án: B 

D. MỘT SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 10.1 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau: 

a) Khi ta thổi sáo, . ưong ống sáo dao động phát ra âm.phát ra cao, thấp 

tiỳ theo khaỏng cách từ miệng sáo đến lỗ mở mà ngón tay vừa nhấc lên. 

b) Khi dùng dùi gõ vào mặt trống, mặt trống sẽ . và phát ra âm thanh. 

Khi mặt trống hết.thì âm thanh cũng. 

c) Các vật.là nguồn gốc của âm thanh. 

Bài 10.2 Em hãy cho biết khi một người phu nữ dân tộc Ba 

Na (ánh đàn tơ-rưng như hình 10.3, thì bộ phận nào của 
chiêc đàn đã phát ra âm? 

Bài 10.2 Chọn câu đúng: 

vác nguồn âm có chung đặc điểm: 

A. )ều có dạng ống. 

B. }ều dao động. 

c. -3ều là những vật rất mềm như mặt trống, dây cao su.... Hình 10.3 

D. Kuất hiện khi có hai vật va chạm vào nhau. ^ riín 8 

Bài 10.1: Khi ruồi muỗi lượn quanh, từ xa, bạn đã nghe thấy tiếng “động cơ” vo 
Vo ;ủa chúng. Nhưhg bướm thì dù có ghé sát tai vào bạn cũng không thể nghe 
dư<c gì cả. Phải chăng ruồi muỗi có cơ quan "phát thanh" đặc biệt? 

E. Glil VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 10.: 

a) Chi ta thổi sáo, cỗt khí trong ống sáo dao động phát na âm. Âm p hát ra cao, thấp 
uỳ theo khoảng cách từ miệng sáo đến lỗ mở mà ngốn lay vừa nhấc lên. 

b) Chi dùng dùi gõ vào mặt trống, mặt trống sẽ dao đông và phát ra ầm thanh. 
Chi mặt ưống hết dao đône thì âm thanh cũng (£/. 

c) Các vật dao đô na là nguồn gốc của âm thanh. 

Bài 102: Đàn tơ-rưng được cấu tạo từ những ống tre khó kết lại với nhau, khi gõ 
vào ống tre ta nghe được các âm thanh khác nhau như vậy bộ phận dao 
động phát ra âm là thần ống tre. 

Bài 103: Các nguồn âm có chung dặc điểm đều dao động. 

Đáp án: B 

Bài 104: Thật ra, tiếng kêu đó chỉ là do dao động do cánh gây ra mà thôi. Để 
chfng minh.vấn đề này, chúng ta hãy làm thí nghiềm sau: 'ẫy một mann ire 
m<ng rồi khua lên khua xuống trong không khí. Nếu khua r hẹ, bạn sẽ không 
ngte thấy gì, nhưng nếu khua mạnh, sẽ có tiếng vù vù rất rõ. 

5 * 







Âm thanh truyền đến tai ta là do tai cảm nhận được các dao động ưong không 
khí. Tuy nhiên, ta chỉ có thể nghe được những rung động có tần số từ 20 đến 
20.000 lần mỗi giây. Nếu thâ'p hoặc cao hơn khoảng này chúng ta đều khống r.ghe 
thấy. Điều đó giải thích vì sao mảnh tre khua chậm thì im hơi lặng tiếng, nhưhg khi 
khua nhanh sẽ tạo ra tiếng xé gió vù vù. 

Côn ưùng khi bay phát ra âm Ihanh cũng giống như nguyên lý kế trên. Các nhà 
khoa học cho biết, mỗi giây, ruồi nhặng vỗ cánh từ 147-220 lần, muồi là 59*4 lần, 
thậm chí có loài còn vỗ 1000 lần, ong mật vỗ 260 lần. Nhưng bướm trắng nhì chỉ 
lập lờ có... 6 lần, bướm gai 5 lần. Chính vì thế mà chúng bay hoàn loàn yên lặng. 


Bài 11. ĐỘ CAO CỦA ÃM _ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nắm vững 

1. Dao động nhanh, chậm, tần số. 

Dao động bong một giây gọi là tần sô'. Đơn vị tần số là héc, ký hiệu Hz. 

2. Ầm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm). 

Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn. 

Ảm phát ra càng thấp khi tần số dao dộng càng nhỏ. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

C3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: cao; thấp; nhanh; chậm 


Phần tự do của thước dài dao động.. âm phát ra.... 

Phần tự do của thước ngắn dao động. ĩ .. âm phát ra. 


Trẵ lời 

Phần tự do của thước dài dao động chậm ầm phát ra thấp 
Phần tự do của thước ngắn dao động nhanh âm phát ra cao. 

C4. Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp vào chỗ ưống: cao; thhấp; 


nhanh; chậm 

Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động.. âm phát ra. 

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động., âm phát ra. 

Trả lời 


Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động chậm âm phát ra thấp. 

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh âm phát ra cao. 
cs. Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phỉt rraa âm 
có ần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn? 

Trả lời 

Tần Số ià số dao động vật thực hiện được trong 1 giây. Vật dao độngphiátít ra 
àm oó tầu SG 50 Hz sẽ dao động chậm hơn vật dao động phát ra âm có tầi sSốố 7C 
Hz. Vậy: 
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'I' Vật daỏ động với tần sô 70 H/ dao động nhanh hơn. 

•ĩ* Vật dao động với tần số 50 H/. phát ra âm tháp hơn 

C6. Hây tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều căng ít thì âm phát ra sẽ 
cao, thấp như thố nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao? 

Trả lời 

Khi vặn cho dây đàn căng nhiều âm phát ra có tần sỏ lơn hơn và âm cao hơn. 
NgƯỢc lại, dây căng ít thì âm phát ra sẽ và tần số nhỏ. 

C7. Cho đĩa trong thí nghiệm ở hình 11.3 quay, em hãy lần lươt chạm góc miếng 
bìii vào một hàng lỗ ớ gần vành đĩa và vào một hàng lồ ở gần tâm đĩa. Trong 
trường hợp nào âm phát ra cao hơn? 

Trả lời 

Thời gian quay một vòng của vòng tròn gần vành đĩa và vòng tròn gần tâm đĩa 

bằng nhau, nhưng số lỗ nằm trên vòng ưòn gần vành đĩa nhiều hơn số lỗ nằm ưên 

vòng tròn gần tâm đĩa. Vì vậy, khi chạm góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần vành đĩa 
sẽ làm lơp không khí ở vùng gần vành đĩa sẽ dao động nhanh hơ>n tức là có lần số lớn 
hơn khi chạm góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần tâm đĩa. Vì vậy ưường hợp chạm 
góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần vành đĩa âm phát ra sẽ cao hơn. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

11.1. Vật phát ra âm cao hơn khi nào? 

A. Khi vật dao động mạnh hơn. 

B. Khi vật dao động chậm hơn. 

c. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn. 

D. Khi tần số dao động lớn hơn. 

Hướng dẫn giải 

Vật phát ra âm cao hơn khi tần số dao động lớn hơn. 

Đáp án: D 

11.2. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Số dao động trong một giây gọi là. 

Đơn vị đo tần số là.(Hz). 

Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tẩn số từ.đến. 

Âm càng bổng thì tần số dao động càng. 

Âm càng trầm thì có tần sô dao động càng. 

Hướng dãn giải 

Sô' dao động trong một giây gọi là tần sô' 

Đơn vị đo tần sô' là Héc (Hz). 

Tai người bình thường có thể nghe được nhữhg âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz. 
Âm càng bổng thì tần số dao động càng lớn. 

Âm càng trầm thì có tần số dao động càng nhỏ. 

11.3. Hãy so sánh tần sô' dao động của âm cao và âm thấp; của các nốt nhạc “đồ 
và rê”; của các nô't nhạc “đồ và đố”. 
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Hướng dẫn giải 

Tần số dao động của âm cao lớn hơn của âm thấp. 

Tần số dao động của nốt “đồ” thấp hơn của nốt “rê”. 

Tần số dao động của nồ't “đồ” thẵp hơn của nốt “đố”. 

11 . 4 . Khi bay, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. 

a) Con muỗi thường phát ra âm cao hơn cou ong đâ't. Trong hai côm trùng này, 
con nào vỗ cánh nhiều hơn? 

b) * Tại sao chúng ta không nghe được âm do cánh của con chim đang bay tạo ta? 

Hướng dẫn giải 

a. Con muỗi vỗ cánh nhiều hơn con ong đất nên phát ra âm cao hơn.. 

b. Âm do cánh của con chim đang bay tạo ra có tần sô" rất thẩp dưứh 10 Kz nên 
ta không thể nghe được. 

11 . 5 *. Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay òằng ống 
nghiệm) và bảng hướng dẫn dưới dây để tìm hiểu xem độ cao của âo phát ra 


1. Cách tạo ra nốt nhạc. 

Gõ vào thành các chai 
(từ chai số 1 đến số 7). 

Thổi mạnh vảo miệng 
các chai (từ chai ;ố 1 đến 
số 7), 

2. Ghi tên nguồn âm (bộ 
phân phát ra âm). 

Nguồn âm là:. 

Nguồn âm là:. 

3. Nhận xét về khối 
lượng của nguồn âm. 

Khối lượng của nguồn 

âm...... 

Khối lượng ciủa nguồn 
âm. 

4. Lắng nghe và ghi 
nhận xét về độ cao 
của các âm phát ra. 

Độ cao của các âm phát 
ra. 

Độ cao của các ỉm phát 
ra.. 

5. Rút ra mối liên hệ. 

Trong các điều kiện khác như nhau, khếi ỉurợtg cửia 
nguồn âm càng.thì âm phát ra càng. 


Hưđng dãn gỉẳi 


1. Cách tạo ra nốt nhạc. 

Gõ vào thành các chai (từ 
chai số 1 đến số 7). 

Thổi mạnh vào imặng <các 
chai (từ chai số 1 đến số 
7). 

2. Ghi tên nguồn âm (bộ 
phân phát ra âm). 

Nguồn âm là: Thành chai 

Nguồn âm là: Cộ* khcông 
khí trong chai 

3. Nhận xét về khối 
lượng của nguồn âm. 

Khối lượng của nguồn âm 
lớn 

Khối lượng của ngjồn âm 
nhỏ 

4. Lắng nghe và ghi 
nhận xét về độ cao 
của các âm phát ra. 

Độ cao của các âm phát 
ra cao 

Độ cao của các ãrrpháu ra 
thấp 

1 5. Rút ra mối liên hệ. 

Trong các điều kiện khác như nhau, khối lưiỢnỊ ciha 
nguỏn âm (àng ỉđn thì âm phát ra càng cao. 
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11.6. Viìi nào sau đây (lao động với tần sò lớn nhít? 

A Trong mộl giây, dây đàn thức hiên dưoc 200 dao đông. 
B. Trong một phút, con lắc thực hiện dưĩíc 3000 da o đông, 
c Trong 5 giây, mặt trống thực hiện dược 500 dai dòng. 

D Trong 20 giây, dây chun thực hiện đưực 1200 dao dóng. 

Hưđng dẫn giải 


Tần 

Tíĩn 

Tíìn 

Tổn 


số dao động của dây đàn: f = — = = 200 Hz 

sô dao động cua con lác: 1 = — = —— = 50 H/ 
t 60 
N 500 

sô" dao động của mặt trống: f = — = —= 100 Hz 

sô dao động của dây chun: f = — = - -- - - = 60 Hz 
■ 6 ; t 20 

=> dây đàn dao động với tần số lớn nhất 


Báp án: A 

11.7 Khi nào ta nói, âm phát ra trầm? 

A. Khi âm phát ra vổi tần số cao. B. Khi âm phát ra với tần số thấp, 

c. Khi âm nghe to. D. Khi âm nghe nhỏ. 

Hướng dẫn giải 

Âm triím khi âm phát ra vđi tần số thẩp. 

Đáp án: B 

11.1. Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có 
thể có kết luận nào sau đầy? 

Khi ta gảy đàn, nếu: 

A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao dộng càng n hanh, âm phát ra có tần 
số càng lớn. 

H. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao dộng càng chậm, âm phát ra có tần số 
càng nhỏ. 

c. Dây đàn càng cẫng, thì dây (tần dao đông càng mạnh, âm phát ra nghe 
càng to 

I). Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát nghe càng nhỏ. 
Hưđng dẫn giải 

Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhamh,, âm phát ra có tần số 
càng lớn. 

Đáp án: A 

119*. Tại sao khi biểu diễn đàn hầu, người nghệ sĩ thường đùng tay uốn cần đàn? 
Hướng dẫn giải 

Khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn để thay đổi 
độ căng của dây đàn => tạo ra các âm thanh có tẩn số klhác nhau. 

1110*. Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc iđà n ghita khi ta gáy một 
dấy đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lẩn lưrdt I các phím khác nhau. 
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hãy đưa ra nhận xét về tần số dao động của dây đàn khi thay đíổi vị Ubâm 
trên phím đàn. 

Hưởng dẫn giải 

Khi thay đổi vị Ưí bấm trên phím đàn càng 
về gần cần đàn như hình 11.1. thì phần chiều dài 
dây đàn bị rung càng táng, âm phát ra càng cao 
=> tần số dao động của dây đàn càng tảng và 
ngược lại. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 11.1: Chọn cáu đúng: 

A. Tần số là thời gian vật thực hiện được một dao động. 

B. Tần ẩố là số dao động ưong một giây. 

c. Tần số là SỐ lần vật dao động đi qua lại vị trí cân bằng trong một giẵy 
D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Bài 11.2: Chọn câu đúng: thông thường tai người nghe được những âm tlhaih có 
tần số: 

A. Dưới 20 000 Hz. 

B. Trên 20 Hz. 

c. Trên 20 000 Hz. 

D. Từ 20 Hz đến 20 000 Hz. 

Bài 11.3: Chọn câu đúng: 

A. Con người có thể nghe dược hạ âm, âm và siêu âm. 

B. Cá heo có thể nghe được siêu âm. 

c. Loài dơi đi kiếm ăn trong đêm tối bằng cách phát ra hạ âm. 

D. Cả A, B và c đều đứng. 

Bài 11.4: Một vật thực hiện được 100 dao động trong thời gian 50 s. Tínhi tln sô 
dao động của vật đó. 

Bai 11.5: Một vật dao động với tần số 2,5 Hz. Hỏi sau bao lâu thì vặt thiực hiệr 
được 100 dao động? 

Bài 11.6: Chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trông ưong những câu sau: 

a) Khi vật dao động càng nhanh thì số lần.của vật thực hiệm tronị 

một giây....tức là tần số dao động... 

b) Vật nào có.dao động.thì nó dao động càng: chậm. 

c) Một vật dao động với tần số ưên.Hz và dưới.H;Z thì s< 

phát ra âm thanh mà tai người có thể nghe thấy. 

d) Trong 2 giây một vật thực hiện được 20 dao động thì tần số của vật li 

...Hz. 

Bài 11.7: Tại sao khi bay, cõn trùng thường tạo ra tiếng vo ve? 
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E. GIẢI VÀ ĐÁP SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 11.ỉ: Tần số là số dao đông toàn phần vật thực hiên lr >11 g nót giây. 

Đáp án: li 

Bài 11.2: Con người chỉ có thể nghe được những âm thanh í 2: Hz đế 20 000 Hz. 
Nhtĩng âm thanh dưới 20 Hz goi là hạ âm, trên 20 00(1! ĩ/ g( I là siêu âm. 


Bài 11.3: 


Đáp án: D 


• Con người chỉ có thể nghe được sóng âm. 

• Cá heo có thổ nghe được siêu âm. 

• Loài dơi đi kiếm àn trong đêm tôi bằng cách p*hát ra siêu âm. 

=> Câu B đúng 


Bài 11.4: Tần sô dao động của vật đó là: f = — = = 2 H/ 

I 50 


Đáp án: B 


báp số: f -2 Hz 

Bài 11.5: Vật dao đóng với tần số 2,5 Hz tức lầ mỗi giây no thưc hiện được 2,5 
dao động. 

Thời gian để vật thực hiện được 100 dao động là; t = 100: 2,5 = 40 s 

Đáp sô': t-40s 

Bài 11.6: 

a) Khi vật dao động càng nhanh thì số lần dao đông của vật thực hiện trong 
một giây càne lớn tức là tần số dao động càne lớn . 

b) Vật nào có tần .vô' dao động càne nhỏ thì nó dao động càng chậm. 

c) Một vật dao động với tần số trên 20 Hz và dưđi 20 OOP ĨỈ7. thì sẽ phát ra âm 
thanh mà tai người có thể nghe thây. 

d) Trong 2 giây một vật thực hiện được 20 dao động thì tin số của vật là 10 Hz. 
Bài 11.7: Côn trùng khi bay phát ra những âm thanh vo ve là d <0 khi bay côn trùng 

vẫy những chiếc cánh nhỏ mây trăm lần trong một giây . 

Những chiếc cánh nhỏ này thật ra là những mảng rung động, mà như chúng ta 
đã biết, bất kỳ một màng rung động đủ nhanh (trên 16 lần trong một giày) cũng sẽ 
sản ra những âm có độ cao nhất định. 

Thí dụ: người ta đã xác định được là ruồi nhà (khi bay, phát ra tông F), vẫy 
cánh 352 lần trong 1 giây. Ong bắp cày vẫy cánh 220 lần/giây. Ong mật, khi bay tự 
do, phát ra tông A, đập cánh 440 lần/giây, và khi chở mật chỉ đập cánh 330 lần 
(tông B). 

Bọ hung khi bay phát ra những tông thâp, cánh đâp kém lanh lẹ. Ngược lại, 
muỗi đập cánh 500-600 lần/giây. Để so sánh, ta hãy chú ý cinh quạt của máy bay 
chỉ quay trung bình gần 25 vòng/giây. 
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Bài 12. ĐỌ TO CUA AM _ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

/. Âm to, âm nhỏ, biên độ dao động 

Độ lệch lớn nhâ't của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gợi ã 
biên độ dao động. 

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to. 

2. Độ to của một số ăm 

Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxỉben, ký hiệu là dB. 

Người ta có thể dùng máy để đo độ to của âm. 


B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảrg 1: 





? 1 y ‘V 1 tĩULiĐi 

BỀ 






Bảng 1 
Trả lời 


Cách làm thước dao động 

Đầu thước dao động mạnh 

hay yếu? 

Âm phát ra to 
hay nhỏ? 

a) Nâng đầu thước lệch nhiều 


Âm phát ra tc> 

b) Nâng đầu thước lệch ít 

Đầu thước dao động yếu 

Âm phát ra nhỏ 


Bảng la 


C2. Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng. biên độ dao động 

càng.âm phát ra càng. 

Trả lời 

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều biên độ dao động càng lân, âm 
phát ra cằng to. 

C3. Treo một quả cầu bâc sao cho khi dây treo thẳng đứng thì quả cầu vừa chạm 
sát vào giữa mặt trống. Lắng nghe tiếng trống và quan sát dao động củí* quả 
cẩu trong hai trường hợp: gõ nhẹ và gõ mạnh. 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Quả cầu bấc lệch càng.chứng tỏ biên độ dao động của mặt ttrống 

càng., tiếng trống càng. 

Trá lời 

Quả cầu bấc lệch càng nhiều, chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càn£ 
lớn, tiếng trông càng to. 
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C4. Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nho .' Tại sao? 

Trả lời 

Khi gảy manh một dây dàn. uống dàn sẽ to ù khi đó dây đàn dao động với 
hiên độ lơn. 

C5. Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sọi dáv 
đàn (điểm M) trong hai trường hựp vẽ ở hình 12.1 

Trả lời 

Trên hình 12.1. biên độ d 10 dộng của điểm giữa sợi 
dây dàn (điểm M) trong trường hợp trên lớn hdn trong 
trường hợp dưới. 

Cổ. KJú máy thu thanh phát ra âm lo, âm nhỏ thì biên độ 
dao động của màng loa khác nhau như thế nào? 

Trả lời 

Khi máy thu thanh phát ra âm to thì biên độ dao động của màng loa sẽ lớn và 
ngước lại. khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa sẽ nhỏ. 
C7. Hăy ước lượng độ to của liếng ồn trôn sân trướng giờ ra chơi nàm trong 
khoảng nào? 

Trá lời 

l)ộ to của tiếng ồn trên sân trương giờ ra chơi nằm ưong khoảng 50 dB đến 70 dB. 

c. GIẢI BÀI TẬP cơ BẢN 

12.1. Vật phát ra âm to hơn khi nào? 

A. Khi vật dao động nhanh hơn. B. Khi vật dao động mạnh hơn. 

c. Khi tần số dao động lớn hơn. D. Cả ba trường hợp trên. 

Hướng dán giải 
Vật phát ra âm to hơn vật dao động mạnh hơn. 

Đáp án: B 

12.2. Điền vào chỗ ưống: 

Đơn vị đo độ to của âm là. 

Dao động càng mạnh thì âm phát ra. 

Dao động càng yếu thì âm phát ra. 

Hương dãn giải 

Đơn vị đo độ to của âm là đềxiben (dB). 

Dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to. 

Dao động càng yếu thì âm phát ra càng nhỏ. 

12.3. Hải đang chơi ghi ta. 

a) Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào? 
bì Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào 
khi bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ? 

c) Dao động của các sợi dây đàn ghi ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy 
chơi nốt cao và nốt thấp? 
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Hưđng dẫn giải 

a) Gảy dây đàn mạnh hay nhe. 

b) Khi gảy mạnh thì dây đàn dao động với biên độ dao động lớn hơn. NịưỢc 
lại, khi gảy nhẹ thì dây đàn dao động với biên độ dao động nhỏ hơn. 

c) Khi chơi nốt cao các dây đàn dao động nhanh hơn, khi chơi nốt thấp các dây 
đàn dao động chậm hơn. 

12.4. Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Em hãy giái thích 
tại sao phải làm như vậy? 

Hướng dẫn giải 

Vì thổi mạnh sẽ tạo ra dao động của các lớp không khí vđi biên độ ldn nên' 
phát ra tiếng to. 

12.5. Hẫy tìm hiểu xem người ta đã làm thế nào để âm phát ra to khi thổi sáo? 

Hướng dẫn giải 

Khi thổi sáo để âm phát ra to người thổi sáo phải thổi mạnh để không khí 
ưong ống sáo dao động vđi biên độ lớn. 

12.6. Biên độ dao động là gì? 

A. Là số dao động trong một giây. 

B. Là độ lệch của vật trong một giây. 

c. Là khoảng cách lớn nhâ't giữa hai vị ưí mà vật dao động thực hiện được. 

D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao đông. 

Hưđng dẫn giải 

Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị ưí cân bằng khi vật dao động. 

Đáp án: D 

12.7. Biên độ dao động của âm càng lớn khi 

A. vật dao động vđi tần số càng lớn. B. vật dao dộng càng nhanh, 
c. vật dao động càng chậm. D. vật dao động càng mạnh. 

Hướng dẫn giải 

Biên độ dao động của âm càng lđn khi vật dao động càng mạnh. 

Đáp án: D 

12.8. Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi? 

A. Vận tốc truyền âm. B. Tần số dao động của âm. 

c. Biên độ dao động của âm. D. Cả ba trường hợp ưên. 

Hướng dẫn giải 

Khi truyền đi xa, biên độ dao động cùa âm đã thay đổi. 

Đáp án: c 

12.9. Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây? 

A. 130dB. B. 180 dB. c. lOOdB. D.70dBi. 

Hướng dẫn giải 

Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị 130 dB. 

Đáp á n: A 

12.10. Tiếng ồn trong sân ưường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào sau đây? 

A. 120 dB. B. 50 dB. c. 30 dB. D. 80 dB;. 
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Hương dẫn giải 

Độ to của tiếng ồn ưên sân trương giơ ra chơi nằm trong khoảng 50 dB đến 70 
IB => Chọn câu B. 

Đáp án: B 

12.11. Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tô nào sau đây7 

A. Tần số dao động. B. Biên độ dao động, 

c. Thời gian dao động. D. Tốc độ dao động. 

Hưđng dẫn giải 
Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động. 

Đáp án: B 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 12.1: Biên độ dao động là: 

A. Vị trí vật cách vị trí cân bằng. 

B. Độ lệch lớn nhât của vật dao động so với vị trí cân bằng, 
c. Là số lần vật dao động xung quanh vị trí cân bằng. 

D. Là vị trí ban đầu khi vật dao động. 

Bài 12.2: Một người đang đánh trống, nếu không tác dụng lực vào trống nữa thì 
ưông sẽ vang một hồi rồi tắt hẳn. Vậy nếu muôn âm của trống tắt sđrn hơn thì 
phải làm sao? 

Bài 12.3: Chọn câu sai: 

A. Ấm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng lớn. 

B. Âm phát ra càng lớn khi biên độ dao động càng lớn. 
c. Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng lớn. 

D. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng nhỏ. 

Bài 12.4: Tại sao tai ta có thể nghe được những tiếng động xung quanh? 

Bài 12.5: Trong những âm sau, ầm nào có độ to lớn nhất? 

A. Tiếng sét. 

B. Tiếng nhạc lớn. 

c. Tiếng máy khoan cắt bê tông. 

D. Tiếng học sinh nô đùa trong giờ ra chơi. 

Bài 12.6: Chọn câu đúng: 

A. Những âm thanh vượt quá ngưỡng đau là những âm thanh mà tai của 
con người không nghe được. 

B. Siêu âm lả loại âm thanh có tần số rất lơn do đó nó là loại âm thanh 
vượt quá ngưỡng đau. 

c. Ngưỡng đau là ngưỡng mà nếu âm thanh có đỏ to vượt qua ngưỡng 
đó sẽ làm tai người nghe đau nhức. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 12.1: Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. 

Đáp án: B 
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Bài 12.2: Khi tác dụng lực vào mặt trống sẽ làm cho mặt ưống dao động và pht ra 
âm. Âm to hay nhỏ phụ thuộc vào biên độ dao động của mặt trống lđn hay ihỏ. 
Do vậy để âm tắt sớm hơn thl có thể áp hai bàn tay lên mặt trống, mặt trốig sẽ 
không dao động được nữa và âm thanh sẽ tắt. 

Bài 12.3: Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng nhỏ => Câu c sai. 

Đáp ót: c 

Bài 12.4: Ta nghe được các tiếng động xung quanh vì khi vật phát âm, âm tharah lược 
truyền trong khồng khí làm các lớp không khí dao động. Dao động này lan tnyền 
đến màng nhĩ tai, làm cho màng nhĩ dao động. Dao động này được truyền tqui các 
bộ phận bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên nẵo giúp ta cảm nhận đuíỢ: âm 
thanh. Màng nhĩ dao động vổi biên độ càng lớn, ta nghe thấy âm càng to 

Bài 12.5: Âm cố độ to lớn nhất là tiếng sét có độ to 120 dB. 

Đáp tn: A 

Bài 12.6: Ngưỡng đau là giới hạn độ to của âm mà nếu âm thanh có độ to viượ qua 
ngưỡng đó sẽ làm tai người nghe đau nhức. Ngưởng dau của tai người là 1.30dB. 

Bài 13. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CẦN nắm vững 

> Môi trường truyền âm 
Âm truyền được là nhờ có môi ưường truyền âm. 

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm. 

Chân không không thể truyền được âm. 

Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn liơn trong chất lỏng, tromgchất 
lỏng lổn hờn trong chất khí. _ _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI Cơ BẲN 

Cl. Đặt hai trống có mặt bằng da cách nhau khoảng 15 cm. Treo hai quầ (Cẩu bấc 
(có dây treo dài bằng nhau) vừa chạm sát vào giữa mặt trống. Gõ mtanh vàc 
trống 1 (Hình 13.1) 

Có hiện tượng gì xảy ra với quả cầu bấc treo 
gần trống 2? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Khi gõ mạnh vào ưống 1 (Hình 13.1). 

Ta thấy quả cầu bấc ưeo gần trống 2 cũng 
dao động. 

Hiện tượng đó chứng tỏ không khí dã truyền dao 
động từ mặt ưống 1 đến mặt ưống 2 làm mặt trống 2 
dao động. Dao động này được truyền cho quả cầu bấc 
ưeo gần trống 2 làm nó dao động theo. 



Hình 113.1 
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C2. So sanh biên độ dao động của ha i quá cầu bấc. Từ đó rút ra kết luận về độ to 
của âm trong khi lan truyền. 

Trả lời 

Bic n lộ dao động của quả cầu bấc 2 nhỏ hdn biên đô dao động của quả cầu 
)âc 1 . TTừđó rút ra kết luận: độ to của âtn trong kht lan truyền đi ưong môi trường 
iẽ bị giảm. Càng xa nguồn độ to của âm càng giảm. 

C3. Ba n A gõ nhẹ đầu búl chì xuống mặt một đầu hàn. sao cho bạn B đứng ở cuối bàn 
khữní nghe thây tiếng gõ, còn bạn c áp tai xuống măt bàn thì nghe thấy tiếng gõ. 
Âm truyền đến tai bạn c qua môi tri ờốg nào khi nghe thây tiếng gõ? 

Trả.ời 

Â m truyền đến tai bạn c qua môi trường vật châ't dùng để làm bàn, thường là 
gỗ. rức là âm thanh có thể truyền trong môi trường rắn. 

C4. Dặ t rguồn âm (đồng hồ có chuông đang reo) vằo trong một cái cốc và bịt kín 
miệng cốc bằng một miếng nilông. Treo cốc này lơ lửng trong một bình nước 
và lắig tai để nghe được âm phát ra. 

A m truyền đến tai qua những mỏi trường nào? 

Trả lời 

Án?i tuyền đến tai qua những môi trường thành cốc, ni lông và nước. Tức ỉà 
âm thamheó thể truyền trong môi trường rắn và lỏng. 

C5. Đặ t nột chuông điện ưong một bình thủy tinh kín. Cho chuông kêu rồi hút dần 
khồnị khí trong bình ra thì thấy rằng: 

- Kii không khí ưong bình càng ít, tiếng chuông nghe càng nhỏ. 

- Kii trong bình gần như hết không khí (chân không), hầu như không nghe 
thíy chuông kêu nữa. 

- Sau đó, nếu lại cho không khí vào bình thủy tinh, ta lại nghe thấy tiếng chuông. 
Ksếtquả thí nghiệm ưên chứng tỏ điều gì? 

Trả lời 

Kiết quả thí nghiệm ưên chứng tỏ âm thanh không truyền được ừong chân không. 
Tố. Hãy ;o sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép. 

Trả lời 

Vạm ốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn trong nước; Vận tốc truyền âm 
Tong ntirđi nhỏ hơn trong thép. 

Thử) nỉ thường, vận tốc truyền âm trong chất khí nhỏ hơn trong chất lỏng và 
ihỏ hơm tiong chất rắn. 

77. Ânn tianh xung quanh truyền đốn tai ta nhờ môi trường nào? 

Trả lời 

Âim hanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trương không khí. 

75. Hãy rêu thí dụ chứng tỏ âm có thể ưuyền ưong môi trường lỏng. 

Trả lời 

Khi lặa xuống dưới nước ta vẫn có thể nghe được tiếng nói của những người 
Ìgồi trê n >ờ. 
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C9. Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để 
nghe. Tại sao? 

Trồ lời 

Để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe vì vậa tốc 
truyền âm của đâ't lớn hơn của không khí. 

CIO. Khi ở ngoài khoảng không (chân khỡng), các nhà du hành vũ trụ có thể nói 
chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất lược 
không? Tại sao? 

Trả lời 

Khi ở ngoài khoảng không (chân không), các nhà du hành vũ trụ không thể nói 
chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất được. Vì chân 
không không truyền âm. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

13.1. Âm không thể truyền ưong môi trường nào đưđi đầy? 

A. Khoảng chân không 

B. Tường bê tông 
c. Nước biển 

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất 

Hướng dẫn giải 

Âm không thể truyền trong khoảng chân không. 

Đáp án: A 

13.2. Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đi đến bờ sông, 
cá ở trong sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hẫy giải thích tại sao. 

Hưđng dẫn giải 

Vì khi người đi đến gần bờ sông, bước chân tạo ra âm thanh, âm thanh này có 
thể lan truyền ưong đất và vào môi ưường nước, nên cá nghe thấy tiếng động và 
“lẩn trốn ngay”. 

133. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường 
nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích. 

Hưđng dẫn giải 

Vì vận tốc ưuyền âm nhỏ hơn vận tốc ánh sáng nên ta nghe thấy tiếng sét đến 
sau chớp sáng. 

13 . 4 *. Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biếi 
được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu không? 
Hưđng dẫn giải 

Vận tốc ưuyền ánh sáng ừong không khí là rất lớn, nên ta có thể coi chđp sánị 
đến mắt mình là xảy ra đồng thời với sét. Vậy thời gian 3 s là thời gian truyềin âm 
Mà vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. 

Vi vậy ta nghe thấy tiếng sét sau 3 s khi ta đứhg cách chỗ sét đánh với khoảng cách: 
s = v.t = 340 X 3 = 1020 m 

Đáp số: s = l(í)20 n 
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13.5. Trò chơi “Điộn thoại”. 

- Vật liệu: 2 ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy; 2 miếng nilông (rông hơn đáy ống bơ); 2 
sỢi dây cliun; 1 sợi chỉ dài từ 20 đến 30 mét; 2 mẫu qti'*! 'im. 

- Cách làm: Dùng sợi dây chun buộc chặt miếng nilông vào một đáy mỗi ống 
bơ. Đục một lỗ nhỏ ở giữa đáy mỗi ống bơ. Nối hai ống bơ với nhau bằng sợi chỉ 
luồn vào lỗ giữa đáy mỗi ông và chốt đầu sợi chỉ ở mỗi lỗ với ống bơ bởi một que 
tăm buộc ngang. 

- Cách chơi: hai em tham gia, mỗi em cầm một ống bơ và đứng ở khoảng cách 

sợi chỉ vừa đủ căng. Một em đặt sát miệng vào ông bơ và gọi bạn. Em kia áp tai 

vào ống bơ sẽ nghe thây rõ tiếng gọi của bạn. 

Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn nảy đến tai bạn kia qua những môi trường nào? 
Hưởng dẫn giải 

Âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường: rắn 
(ống bơ, miếng nilông, sợi chỉ nối) và không khí (trong lòng ống bơ). 

13.6. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s. 

B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s. 
c. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100 m/s. 

D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s. 

Hương dẫn giải 

Vận tốc âm thanh ưong không khí vào khoảng 340 m/s => câu A sai. 

Đáp án: A 

13 . 7 . Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không? 

Cổ Không 

1. Tường gạch 

2. Nước sôi 

3. Tấm nhựa 

4. Không khí loãng 

5. Chân không 

6. Khíhiđrô 

7. Sắt nóng chảy 

8. Sàn gỗ 

9. Bông 

10. Cao su 
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Hưđng dẩn giải 


1. Tường gạch 

Có 

s 

Không 

□ 

2. Nước sôi 

E 

□ 

3. Tấm nhựa 

E 

□ 

4. Không khí loãng 

□ 


5. Chân không 

□ 

H 

6. Kliíhiđrô 

E 

□ 

7. Sắt nóng chảy 

E 

□ 

8. Sàn gỗ 

E 

□ 

9. Bông 

□ 

E 

10. Cao su 

□ 

E 


13.8. Kết luận nào sau đây là đúng? 


A. 

Vận 

tốc âm 

truyền 

trong 

chất 

khí lđn 

hơn 

trong chất lỏng, 

nhỏ 

hơn 

tronị 


chất 

rắn. 










B. 

Vận 

tốc âm 

truyền 

trong 

chất 

lỏng lớn hơn ưong chất khí. 

nhỏ 

hơn 

tronị 


chất 

rắn. 










C. 

Vận 

tốc âm 

truyền 

trong 

chât 

rắn lđn 

hơn 

trong châ't lỏng, 

nhỏ 

hơn 

tronj 


chất 

khí. 










D. 

Vận 

tốc ầm 

truyền 

trong 

chất 

khí lơn 

hơn 

trong chất lỏng, 

lớn 

hơn 

tron) 


chất rắn. 

Hưđng dẫn giải 

Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, iihỏ hơn trong chấl rẵn, 

Đáp án: i 

13.9. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng các 
nơi sét đánh bao xa? 

A. 1700m. B. 170m. c. 340m. D. I3&0m. 

Hưđng dẫn gỉái 
Khoảng cách từ người đó tới nơi sét đánh là: 

s = vt = 340. 5 = 1700 m 

Đáp án:. 

13.10. Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi? 

A. Độ cao của âm. B. Độ to của âm. 

c. Biên độ của âm. D. cả A, B. 

Hướng dẫn giải 

Âm truyền bong không khí, độ cao của âm không đổi. 
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ĐỚP’ án: 



13.10*. Vì sao chân khỏng không truyền được âm? 

Hương dẫn giải 

Để âm thanh truyền được trong một môi trường thì phải có các phần lử vật châ't 
của môi trường thực hiện các dao động. Trong chân không không có vật chất, vì 
vậy âm không truyền đi được. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 13.1: Chọn câu đúng: 

A. Trong các môi trường khác nhau, ầm truyền đi với các vận tốc khác nhau. 

B. Trong tât cả các môi trường âm thanh đều truyền đi với vận tốc như nhau, 
c. Trong môi trường chân không âm thanh truyền đi nhanh nhất vì nó không 

gặp phải vật cản nào cả. 

D. Ám thanh truyền đi trong nưđc chậm hơn ưong không khí. 

Bài 13.2: Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất? 

A. Không khí. B. Chân không, 

c. Sắt. D. Nước. 

Bài 13.3: Tại sao vận tốc của âm khi truyền ưong chất lỏng lớn hơn khi ưuyền 
trong không khí? 

Bài 13.4: Người ta đo độ sâu của biển bằng cách phát một sóng siêu âm vào môi 
trường nước khi sóng này đến đáy đại dương thì nó lập tức bị phản xạ trở lại. 
Biết vận tốc của sóng siêu âm ưong nước là 1500 m/s và từ lúc phát âm cho 

đên khi nhận âm mất 1,2 giây. Em hãy tính độ sâu của biển tại vị trí đó. 

Bài 13.5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống ưong những câu sau: 

a) Âm truyền được là nhờ có.truyền âm. 

b) Chât...là những môi trường có thể ưuycn được âm. 

c) .không thể ưuyền được âm. 

d) Nói chung vận tốc truyền âm trong châ't. lớn hơn ưong chít lỏng, 

trong chất_lớn hơn trong châ't khí. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 13.1: Trong các môi trường khác nhau, âm truyền đi với các vận tốc khác nhau. 

Đáp án: A 

Bài 13.2: Môi trường ưuyền âm tốt nhất là sắt. 

Đáp án: c 

Bài 13.3: Âm thanh truyền đi được ưong một môi trường là nhờ sự lan truyền dao 
động của các phần tử vật chất cấu tạo nên môi trường đó. 

Trong chất lỏng các hạt cấu tạo nên chất sắp xếp gần nhau hơn so với chẵt khí 
do đó khi nguồn âm dao động nó sẽ làm các hạt đó dao động theo. Các hạt gần 
nhau hơn thì nhận và truyền âm đi nhanh hơn. Do vậy mà vận tốc của âm khi 
truyền ưong châ't lỏng lớn hơn khi ưuyền trong không khí. 
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Bài 13.4: Quãng đường mà sóng siêu âm đã đi là: s = v.t = 1 500 X 1,2 = 1 800m 
Quãng đường mà sóng siêu âm đã đi gâ'p hai lần độ sâu của biển ở vị trí đ<). Vì 
vậy, độ sâu của biển là: 

h = ị = 1 800: 2 = 900 m 
2 

Đáp sô': h = 990 m 

Bài 13.5: 

a) Âm truyền được là nhờ có môi trttòne truyền âm. 

b) Chất rắn, lồne. khí là những mồi trường có thể truyền được âm. 

c) Chân không không thể truyền được âm. 

d) Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong 
chất lỗne lớn hơn trong chất khí. 

Bài 14. PHẢN XẠ ÂM - TIÊNG VANG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

1. Ảm phản xọ - tiếng vang. 

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. 

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhâ't là 1/15 giây. 

2. Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ ăm kém. 

Những vật cứng có bề mặt nhấn thì phản xạ âm tết. 

Những vật mềm xốp cổ bé mặt ghồ ghề thì phản xạ âm kém. _ 

B. TRẲ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẲN 

Cl. Em đã từtag nghe được tiếng vang ở đâu? Vì sao em nghe được tiếng vang đó? 

Trồ lời 

❖ Tiếng vang thường nghe được khi đi du lịch trong các hang động, trong 
giếng sâu hay ưong căn phòng lớn hống không có đồ đạc. 

❖ Có tiếng vang là do âm thanh phát ra từ người hay các đồ vật tới đập vào 
vách đá, mặt nước giếng hay bức tường phản xạ trd lại tai nnười nghe. 

C2. Tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính 
âm đó ở ngoài trời? 

Trả lời 

Trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó 
ở ngoài ười vì ưong phòng ngoài âm phát ra ta cồn nghe được âm phản xạ ưên 
tường, ưần nhà... Vì kích thước phòng kín không lớn nên âm phát ra và âm phản 
xạ đến tai người đồng thời nên ta thây to hơn. 

C3. Khi nói to ưong phòng râ't lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói to nhur vậy 
ưong phòng nhỏ thì lại không nghe thây tiếng vang, 
a) Trong phòng nào có âm phản xạ? 
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b) Hãy tính khoảng cách ngắn nhâ t từ người nói đốn bức tường để nghe được 
tiếng vang. Biết vận tốc ám trong không khí là 340 m/s. 

Trả lời 

Khi nói to trong phòng rất lớn thi nghe được tiếng vang. Nhưng nói to như vậy 
trong phòng nhỏ thì lại không nghe thây tiếng vang. 

a) Trong phòng cả hai phòng đều có âm phản xạ. 

b) Đổ có được tiếng vang thì thời gian nghe được âm phản xạ cách âm trực 
tiếp là — s. Vậy khoảng cách ngắn nhất s min từ người nói đến bức tường để 


nghe được tiếng vang bằng quãng đường âm truyền. Do đó: 


34U,- — 

Smin = 4 = — = — ^ — v.t= 11,3 m 

2 2 2 

Đáp sô': s„i„ = 11,3 m 

C4. Trong những vậí sau đây: miếng xốp, mặt gương, áo len, mặt đá hoa, ghế đệm 
nút, tấm kim loại, cao su xốp, tường gạch. 

Vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém? 

Trả lời 

❖ Vật phản xạ âm tốt thường là những mặt phẳng, nhăn, cứng như: mặt gương, 
mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch. 

❖ Vật phản xạ âm kém thường là những mặt gồ ghề, mềm như: miếng xốp, áo 
len, ghế đệm nút, cao su xốp. 

cs. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm, người ta 
thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để làm giảm tiếng vang. Hãy giải 
thích tại sao? 

Trả lời 

Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm, người ta 
thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để làm giảm tiếng vang vì khi đó 
ichông có âm phản xạ hay âm phản xạ rất yếu. Dỡ đó cố thể cách âm. 

Cố. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay khum lại, sát vào vành tai, 
đồng thời hướng tai về phía nguồn âm. Hãy giẳi thích tai sao? 

Trả lời 

Vì khi ta hướng tai của mình về phía phát ra âm thanh thì dễ hứng được nhiều 
hơn những dao động âm thanh lan đến màng nhĩ, đồng thời khi âm tới đập vào lòng 
bàn tay tạo ra âm phản xạ. Do đó mà nghe rõ hơn. 

C7. Giả sử tằu phát ra siêu ầm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 
giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong 
nước là 1500 m/s? 


Trả lời 

Quãng đường mà sóng siêu âm đã đi là: s = v.t = 1 500 X 1 = 1500 m 
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Quãng đường mà sóng sièu âm đã đi gấp hai lần độ sâu của biển d vị tri đì. Vì 
vậy, độ sâu của biển là: h = = 1 500: 2 = 750 m 

Đáp số: h*7ĩ0 m 

C8. Hiện tượng phản xạ âm được sử dụng trong những trường hợp nào dưới đâ : <? 

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện. 

b) Xác định độ sâu của biển. 

c) Làm đồ chơi “điện thoại dây”. 

d) Làm tường phủ dạ, nhung. 

Trả lời 

Hiện tượng phản xạ âm được sứ dụng ưong những trường hợp: 

a) Trồng cầy xung quanh bệnh viện. 

b) Xác định độ sâu của biển. 

c) Làm tường phủ dạ, nhung. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẲN 

14.1. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào? 

A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ. 

B. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phần xạ. 
c. Khi âm phát ra đến tai ưước âm phản xạ. 

Đ. Cả ba trường hợp trên đều ngheithấy tiếng vang. 

Hướng dẫn giải 

Tai ta nghe được tiếng vang khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ. 

Đấp án: c 

14.2. Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt? 

A. Miếng xốp B. Tấm gỗ 

c. Mặt gương D. Đệm cao su 

Hưđng dãn giải 

Vật phản xạ âm tốt là mặt gương. 

Đáp án: í 

14.3. Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ), tiếng nó 
nghe rất rõ? 

Hưđng dẫn giải 

Vì ỏ bề mặt ao, hồ phản xạ âm tốt nên tiếng nói nghe rất rõ, ầm phát ra s< 
được mặt nước phản xạ xạ lại giúp tai ta nghe rõ hơn. 

14.4*. Có hai bể đang chứa nước, bể thứ nhất có nắp và miệng nhỏ, bể thứ hai khôn 
có nắp đậy. Nói “alô” vào bể thứ nhất em sẽ nghe thấy tiếng vang, nhưng cũng m' 
như vậy vào bể thứ hai thì khồng nghe thấy tiếng vang. Hãy giải thích. 

Hưđng dẫn giải 

Khi nói vào bể thứ nhất do có nắp và miệng bể lại nhỏ, khá kín nên âin phá 
vào bể sẽ gặp nhiều mặt chắn và phản xạ mạnh dội lại tạo ra tiếng vang. Ngượ 
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lại, bê tliứ hai không có nắp. âin philt ra không bị dội lại bỏi mặt chắn nên không 
ta không nghe thây tiêng vang. 

14.5. Híly chọn từ mô tả bề mặt của vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém trong 
các từ sau: mềm, ấm, nhẵn, mấp mô, xốp, phẳng, đen, lạnh, ghồ ghề, cứng. 

Hướng dẫn giải 

❖ Từ mô tả bề mặt của vật phản xạ âm tốt: nhẵn, phẳng, cứng. 

❖ Từ mô tả bề mặt của vật phản xạ âm kém: mềm, mấp mô, xốp, ghồ ghề. 

14.6. Hãy nêu thêm những ứng dụng khác của phản xạ âm mà em biết. 

Hướng dẫn giải 

Người ta thường dùng phản xạ âm của siêu âm để xác định vị trí và hình dạng 
của một số vật thể trong y khoa cũng như trong công nghiệp. 

14.7. Kết luận nào sau đây là đứng? 

A. Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt sần sùi, gồ ghề. 

B. Vật phản xạ âm kém là những vật có bề mặt nhăn, cứng, 
c. Vật phản xạ âm tốt là những vật có kích thước lớn. 

D. Vật phẩn xạ âm kém là những vật mềm mại, không nhẩn. 

Hưđng dẫn giải 

Vật phản xạ âm kém là những vật mềm mại, không nhẩn. 

Đáp án: A 

14.8. Âm phản xạ có lợi hay có hại? Nêu ví dụ. 

Hướng dẫn giải 

Âm phẩn xạ có trường hợp có lợi và có trường hợp có hại. 

Vỉ dụ: 

■ Trường hợp có lợi: 

ứng dụng hiện tượng phản xạ âm để đo độ sầu của biển. 

■ Trường hợp có hại: 

Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm., âm thanh phản xạ 
trên tường sẽ có hại. Vì vậy, người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung để 
làm giảm tiếng vang vì khi đó không có âm phản xạ hay âm phản xạ rất yếu. 

14.9. lỉm phải đứng cách xa núi ít nhâì là bao nhiêu, để tại đỏ, em nghe được tiếng vang 
tiếng nói của mình? Biết ứng vận tốc truyền của âm ưong không khí là 340m/s. 

Hướng dẫn giải 

Đ<? có được tiếng vang thì thời gtan nghe đưực âm phản xạ cách âm trực tiếp là 
cách ngấn nhất Smin em phấi dứng cách xa núi để nghe được 

quãng đường âm truyền. Do đó: 



Đáp sô':s mi „ = 11,33 m 


~ s. Vậy khoảng 
tiếng Vang bằng 
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14.10. Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phòng phải có kích 
thước nào sau đây? 

A. Nhỏ hơn u,5m. B. Lớn hơn 1 l,5m. 

c. nhỏ hơn 1 l,35m. D. Lđn hơn 1 l,35m. 

Hướng dẫn giải 

Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phòng phải cỏ kích 
thước nhỏ hơn 11,35m. 

Bát án: c 

14.11. Những vật nào sau đây hấp thụ âm tốt? 

A. Thép, gỗ, vải. B. Bêtông, sắt ; bông, 

c. Đá, sắt, thép. D. Vải, nhung, lụa. 

Hướng dẫn giải 

Những vật hấp thụ âm tốt là vải, nhung, lụa 

tìáp án: D 

14.12. Em hãy nêu cách làm giảm tiếng ồn ưong nhà có mái lợp bằng tôn mỗi khi 
trời mưa to. 

Hưđng dẫn giải 

Để làm giảm tiếng ồn trong nhà có mái lợp bằng tôn mỗi khi ười mưa to, ta 
nên làm trần la-phông 2 lđp và ở giữa 2 lđp là vật liệu cách âm như các tấm xốp, 
cao su xốp... 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 14.1: Chọn câu sai: 

A. Khi muốn làm giảm tiếng vang thông thường người ta hay lát gạch bông 
hoặc sơn nước ưong phòng. 

B. Khi muốn làm giảm tiếng vang ta nên treo rèm nhung hoặc trải thàm ở 
trong phòng. 

c. Mặt gạch men, gương, và mặt nước là nhữíig vật phản xạ âm rất tốt. 

D. Mặt ghế nệm, gối mền, mút nệm thường là những vật hấp thụ âm rất tốt. 
Bài 14.2: Điều kiện để có được tiếng vang là: 

A. Nguồn âm phải cách vật chắn ít nhất là 11,5 m. 

B. Chỉ cần đóng kín phòng. 

c. Nguồn âm phải ở trong phòng kín và cách vật chắn ít nhất 12m. 

D. Nguồn âm phải được để ưong một phòng nào đó làm bằng kính thuỷ timh. 
Bài 14.3: Chọn câu sai: 

A. Người ta thường dùng phản xạ âm của siêu âm để xác định vị trí và hình dạng 
của một số vật thể trong y khoa cũng như trong công nghiệp. 

B. Siêu âm có thể phát hiện ra dưới đáy biển có một đàn cá lớn đang di chuyển, 
c. Siêu âm có thể được dùng để đo khoảng cách từ các vì sao đến Trái Đất. 

D. Siêu âm có thể được dùng để dò độ sâu của biển. 
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14.4: Em hãy chọn câu dúng nhât. 



A. Máy bay mà chưa thấy hình đã nghe tiếng 1 
hơn vận tốc âm thanh. 

á máy Iba J 

/ bay với vận tóc nhỏ 

B Máy bay mà chưa thày hình đã nghe tiếng 1 
hơn vận tốc âm thanh. 

a máy ba.; 

y bay với vận tốc lớn 

c. Máy bay mà thấy hình rồi một lúc sau mơi 
vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh, 
p. Câu A và c đều đúng. 

nghe titêni: 

g là máy bay bay với 


Bài 14.5: Thông thường sau khi nghe một tiếng sấm lớn tai thường nghe các tiếng 
sâm nhỏ (sấm rền). Tại sao như thế? 

A. Bởi vì có rất nhiều đám mây va chạm nhau. 

B. Bởi vì tiếng sâm brphản xạ ngược ưở lại từ mặt đấc đến tai ta. 
c. Bởi vì tiếng sấm bị phản xạ lại từ các đám mây. 

D. Bởi vì tiếng sấm bị phản xạ ngược ưở lại từ mặt đất và các đám mây. 

Bài 14.6: Các tàu đánh cá hiện đại thương dùng một loại máy đặc biệt gọi là “máy 
tầm ngư”. Khi thả xuống nước, máy này sẽ phát ra những âm thanh đặc biệt có thể 
“gọi” được một số loài cá tập ưung về chỗ đạt máy. Em hãy cho biết: 

a) Âm thanh do máy phát ra là hạ ám, siêu âm hay âm iharnh có thể nghe được. 

b) Khi máy hoạt động, âm thanh được truyền đi trong mòi trường nào? theo hướng nào? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP Sổ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 14.1: Khi muốn làm giảm tiếng vang thông thường mgười ta hay làm tường 
sần sùi và sàn nhà bằng gỗ. 

Đáp án: A 

Bài 14.2: Chọn A. Khi vào các hang động ta gọi nhau vẫn nghe thây tếng vang do 
đó điều kiện để có tiếng vang không cần phòng kín và làm bằng kính. Điều 
kiện để có tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhâ't là 
1/15 giây tức nguồn âm phải cách vật chắn khoảng: 

340. — 

s min = r = -r-=——^-v.t = 11,3 ni 
2 2 2 


Đáp án: A 

Bài 14.4: Siêu âm chỉ có thổ # truyền tốt trong môi trường nước. Vì vậy không thể 
dùng để đo khoảng cách từ các vì sao đến Trái Đất => câu c sai. 

Đáp án: c 

Bài 14.4: 

♦> Máy bay mà chưa thây hình đã nghe tiếng là máy bay bay với vận tốc nhỏ 
hơn vận tốc âm thanh. 

♦> Máy bay mà thây hình rồi một lức sau mới nghe tiếng là máy bày bay với 
vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh. 


Đáp án: D 
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Bài 14.5: Thông thường sau khi nghe một tiếng sâ'm lớn ta thường nghe các tiếng 
sấm nhỏ (sấm rền) là do tiếng sâ'm bị phản xạ ngược trở lại từ mặt đâ't và các 
đám mây. 

Đáp án: D 

Bài 14.6: 

a) Các nhà khoa học đã nghiên cứu về một số loài cá và cho biết một số loài 
cá thường gọi nhau bằng những âm thanh đặc biệt (thường là siêu âm). Do đó các 
máy tầm ngư được chế tạo có thể phát ra những âm thanh giống như âm thanh của 
các loài cá để gọi cá tức là siêu âm. 

b) Khi máy đặt trong nước và phát ra âm thanh thì âm thanh được truyền đi 
trong nước theo mọi hưđng. 


Bài 15. CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 
7. Nhận biết ô nhiễm tìêhg ồn. 

ổ nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng xâ'u đến 
sức khoẻ và hoạt động bình thường của con người. 

2. Tim hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. 

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn 
chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác. 

Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến Lai gọi là 
_ những vật liệu cách âm. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT Số CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Trong ba loại tiếng ồn sau, loại nào thể hiện tiếng ồn tới mức ô nihiễm Hiếng 
ồn? Vì sao em biết? 

- Sấm, sét. 

- Máy khoan bê tông tiên tục hoạt động cạnh nơi làm việc. 

- Họp chợ ồn ào ờ gần lđp học. 

Trả lời 

Tiếng ồn tới mức ô nhiễm tiếng ồn là: 

- Máy khoan bô tông tiên tục hoạt động cạnh nơi làm việc. 

- Họp chợ ồn ào ở gần lớp học. 

Vì trong các trường hợp đó tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Vià kết 
quả công việc và học tập của mọi người. 

C2. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn? 

a) Tiếng hét râ't to sát tai. 

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô... 


78 





C) Nhà ở cạnh chợ. 

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ 

Trả lơi 

Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn: 

* Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô... 

❖ Nhà & cạnh chợ. 

<♦ Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ. 


C3. Từ những thông tin về các hiện pháp chống ỏ nhiem tiếng ồn giao thông 
(SGK), hãy điền các biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn vào chỗ ưống trong 
bàng dưđi dây: ____ 


Cách làm giảm tiếng ồn 

Biên pháp cu thể làm giảm tiếng ồn 

1) Tát động vào nguồn âm 


2) Phân tán âm trên đường truyền 


3) Ngíin không cho âm truyền tới tai 



Trả lời 


Cách làm giảm tiếng ồn 

Biện pháp cu thể làm giảm tiếng ồn 

1) Tát động vào nguồn âm 

❖ Câm những loại xe gây tiếng ồn 
trên mức cho phép lưu thông vào 
thành phố. 

*> Nên gắn hệ thông giảm thanh cho 
các phương tiện giao thông. 

2) phán tán âm ưên đường ưuyền 

❖ Trồng nhiều cây xanh. 

3) Ngẫn không cho âm truyền tới tai 

•> Xây tường, trần nhà bằng vật liệu 
cách âm. 

❖ Qui hoạch khu dân cư ỏ xa đường 
cao tốc hay xây tường bê tông để 
ngăn cách. 


C4. a) Hãy nêu tên một số vật liệu thường được dòng để ngăn chặn âm, làm cho 
âm ưuyền qua ít. 

b) Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tết được dùng để cách âm. 


Trả lời 

a) Một số vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua 
ít: gỗ, xốp, nhung, dạ... 

b) Một số vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm: kính, gạch men, đá hoa... 

cs. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được đối 
vđi; máy khoan bê tông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc; họp chợ ồn ào ở 
gần lđp học. 

Trả lời 

Những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện đượedôi vổi: 
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❖ Máy khoan hê tông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc: trong xưdng dặt 
máy khoan, tường, trần., nên dùng các vật liệu cách âm. Cho công nhân khoan đeo 
dụng cụ bịt tai làm bằng chất liệu cách âm... 

❖ Họp chợ ồn ào ở gần lớp học: Phòng học được xây tường bằng vật liệu 
cách âm. Làm rèm cửa bằng nhung, trồng cây quanh trường... 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

15.2. Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Tiếng sấm rền. 

B. Tiếng xinh xịch của bánh tàu hỏa đang chạy, 
c. Tiếng sóng biển ầm ầm. 

D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài. 

Hướng dẫn giải 

Âm gây ô nhiễm tiếng ồn là tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài. 

Đáp án: D 

15.3. Vật liệu nào dưới đây thường không dược dùng để làm vật ngăn cách àm 
giữa các phòng? 

A. Tường bê tông. B. Cửa kính hai lớp. 

c. Rèm ưeo tường. D. Cửa gỗ. 

Hưđng dẫn giải 

Vật liệu thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm là rèm ưeo tường. 

Đáp án: c 

15.4. Hãy nêu tên và thí dụ tương ứng vđi ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn 
thường dùng. 

Hưđng dẫn giải 

Cách 1 - giảm độ to của tiếng ồn phát ra: ống xả xe máy có bộ phận giảm thanh. 
Cách 2 - ngăn chặn đường truyền âm: xây tường ngăn cách. 

Cách 3 - làm cho âm truyền theo hướng khác: ưồng nhiều cây xanh. 

15.5. Một người than phiền: “Bên ưái nhà tôi là một xưởng rèn, bên phải nhà tôi 
là nhà hàng KARAOKE, chán. Một hôm cả hai người hàng xóm đến bílo tin 
cùng chuyển nhà, thật mừng quá! Nhưng vài hôm sau lại nghe thấy tiếng lạch 
cạch, phì phò từ phía bên phải, tiếng KARAOKE từ phía bên trái! Liệu tôi phải 
làm thế nào?” 

Hưđng dẫn giải 

Nên đóng kín cửa để giảm bớt tiếng ồn, nếu điều kiện có thể làm lại tường 
cách âm cho nhà của mình. 

15.6*. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bêr 
cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được? 

Hướng dẫn giải 

Tường là vật rắn truyền âm tốt hơn không khí. Vì vậy âm thanh ở bên phòng 
bên cách phát ra sẽ đập vào tường và được truyền trong tường. Đồng thời tường lạ 
đóng vai trò vật phản xạ âm nên ngăn cách không cho âm truyền sang phòng bêr 
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ạnh. Vì vậy, khi áp tai vào tường thì ta vẫn nghe được âm thanh đó. Còn khi 
•hông áp tai ta không nghe được. 

5.8. Đánh dâu vào ô đúng, sai cho I hững câu dưới đây 

Đúng 

1. Siêu âm và hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn. O 

2. Hơi nước trong không khí không hấp thụ âm thanh. cu 

3. 0 nhiễm tiếng ồn gây rốì loạn chức năng thần kinh của con ị-Ị 

người. 

4. Cây xanh vừa phản xạ, vừa hấp thụ âm thanh. L_J 

5. Muốn làm giảm tiếng ồn trong phòng, người ta thường làm Q 

trần nhà thật nhẵn. 

6. Sử dụng ô tô chạy bằng điện ít ô nhiễm tiếng ồn hơn sử □ 

dụng ô tô chạy bằng xảng. 

7. Những âm thanh có lần số lớn thường gây ô nhiễm tiếng ồn. E-1 

8. Một trong các lý do để người ta làm cửa sổ có hai lớp kính 

là để ngăn chặn tiếng ồn. d! [Z3 

9. Gạch xây nhà thường có lỗ để cho nhẹ, đỡ lốn đất làm gạch 

và để cách âm. L—I ỉ—I 

10. Để tránh ô nhiễm tiếng ồn, khi tham gia giao thông không ._. 

được bóp còi. 

Hưđng dẫn giải 


1. Siêu âm và hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn. 

2. Hơi nước trong không khí không hâ'p thụ âm thanh. 

3. Ô nhiễm tiếng ồn gây rối loạn chức năng thần kinh của con người. 

4. Cây xanh vừa phản xạ, vừa hấp thụ âm thanh. 

5. Muốn làm giảm tiếng ồn ưong phòng, người ta thường làm 
trồn nhà thật nhấn. 

6. Sử dụng ô tô chạy bằng điện ít ô nhiễm tiếng ồn hơn sử dụng 
ô tô chạy bằng xăng. 

7. Những âm thanh có tần số lớn thường gây ô nhiễm tiếng ồn. 

8. Một trong các lý do để người ta làm cửa sổ có hai lớp kính là 
để ngăn chặn tiếng ồn. 

9. Gạch xây nhà thường có lỗ để cho nhẹ, đỡ tốn đất làm gạch 
và để cách âm. 

10. Để tránh ô nhiễm tiếng ồn, khi tham gia giao thông không 
được bóp còi. 


Đ úng Sai 

x| 

X _ 

X _ 

X _ 


□ H 



QD □ 

m □ 


). MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

fài 15.1; Em hãy tìm câu đúng. 

A. Ô nhiễm tiếng ồn thường là do các hạ âm gây ra. 

B. Ô nhiễm tiếng ồn thường là do các siêu âm gây ra. 
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c. Ô nhiễm tiếng ồn thường là do các âm thanh trong giới hạn nghe được củí 
con người gây ra. 

D. Cả ba loại trên. 

Bài 15.2: Tại sao khi dùng tường cách âm thì âm thanh không lọt ra ngoài được? 
Bài 15.3: Nhà bạn Nghĩa ở gần Ga Sài Gòn, ban đêm tiếng còi tàu râ'l ồn ào 
Theo em giải pháp nào sau đây là phù hợp nhâ't hiện nay có thể hạn chỂ 
được tiếng ồn? 

A. Xây dựng trạm xe lửa dưđi lòng đất. 

B. Xây dựng trạm xe lửa trên không. 

c. Dùng bông gòn để bịt tai lại suốt ngày. 

D. Dùng tường và các loại vật liệu cách âm cho ngôi nhà. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 15.1: Ô nhiễm tiếng ồn thường là do các âm thanh trong giới hạn nghe đượ< 
của con người gây ra. 

Đáp án: c 

Bài 15.2: Tường cách âm được cấu tạo từ nhiều lđp vật liệu hấp thụ âm tốt nht 
vải, xốp, bông..., bên trong tường cách âm người ta còn để một lớp chân khôn] 
mỏng để ầm không truyền qua được. Đó là lý do tại sao khi dùng tường các! 
âm thì âm không thể lọt ra ngoài. 

Bài 15.3: Việc xây dựng đường ray xe lửa dưới lòng đất sẽ rất tốn kém và cần c< 
sự dầu tư lớn. Tốt nhâ't nhà bạn Nghĩa nên làm tường cách âm để khỏi bị ảnl 
hưởng bởi tiếng ồn. 

Đáp án: 1 


Bài 16. TỔNG KẾT CHƯƠNG 2: ÂM HỌC 


I- Tự kiềm tra 

1. Viết đầy đủ các câu sau đây: 

c) Các nguồn phát âm đều. 

d) SỐ dao động trong 1 giây là..... 

Đơn vị tần số là. 

e) Độ to cứa âm được đo bằng đơn vị.(dB). 

f) Vận tốc truyền âm trong không khí là. 

g) Giđi hạn ô nhiễm tiếng ồn là.dB. 


Hưđng dẫn trâ lời 

a) Các nguồn phát âm đều dao động. 

b) Số dao động trong 1 giây là tần số. 

c) Đơn vị tần số là héc (Hz) 

d) Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben (dB), 

e) Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. 

f) Giới hạn ô nhiễm tiếng ồn là 70 dB. 
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2. Đặt câu với các từ và các cụm tìr sau: 

a) tần số, lớn, hổng; 

b) tần số. nhỏ, trầm; 

c) đao động, biên độ lớn, to; 

d) đao động, biên độ nhủ, nhó. 

Hưđng dẫn trả lời 

a) Âm có tần số lớn là âm bổng. 

b) Âm có tần số nhỏ là âm trầm; 

c) Dao động có biên độ lớn thì phát ra âm to. 
đ) Dao động có biên độ nhỏ thì phát ra âm nhỏ. 

3. Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây ? 

a) Không khí; b) Chân khôntg; 

c) Rắn; d) Lỏng. 

Hướng dẫn trả lời 

Ảrn có thể truyền qua môi trường không khí, lỏng, rắn nhưng không truyền 
đưực trong chân không. 

4. Âm phản xạ là gì? 

Hưổng dẫn trả lời 

Âm truyền đi trong một môi trương gặp mật chắn bị phản xạ lại gọi là âm phản xạ. 

5. Hãy đánh dâu vào câu trả lời đúng. 

Tiếng vang là: 

A. âm phản xạ. 

B. âm phản xạ đến cung một lúc với âm phát ra. 

c. âm phản xạ truyền đi mọi hướng, không nhất thiết phải truyền đến tai. 

D. âm phản xạ nghe được cách biệt vđi âm phát ra. 

Hưđng dẫn trả lời 

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách biệt với ầm phát ra. 

Đáp án: D 

6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau: 



a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật.và có bề mật.... 

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật.và có bề mặt. 


Hướng dẫn trả lời 

a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng và có bề mặt nhẵn. 

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật mềm và có bề mặt gồ ghề. 

7. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn? 

a) Tiếng còi xc cứu hỏa (hay tiếng kẻng báo cháy). 

b) Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá. 

c) Tiếng ồn của trẻ em làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai người lớn. 
li) Hát karaôkê to lúc ban đcm. 
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Hưđng dẫn trả lời 

Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn: 

❖ Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá. 

❖ Hát karaôkê to lúc ban đêm. 

8. Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt. 

Hưđng dãn trả lời 

Một số vật liệu cách âm tốt: gỗ, nhung, xốp, gạch, ngói... 

11- Vận dụng 

1. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: đàn ịhi ta, 
kèn lá, sáo, ưống. 

Hướng dẫn trẳ lời 

Bộ phận dao động phát ra âm ưong những nhạc cụ sau: 

❖ Đàn ghi ta: dây đàn. 

❖ Kèn lá: phần đầu kèn. 

❖ Sáo: cột khí trong Ống sáo. 

❖ Trống: mặt trống. 

2. Hãy đánh dấu vào câu đúng: 

A. Âm truyền nhanh hơn ảnh sáng. 

B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp, 
c. Âm không thể truyền trong chân không. 

D. Âm không thể truyền qua nước. 

Hướng dẫn trả lời 

Âm không thể truyền ưong chân không. 

Đáp án: c 

3. a) Dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra tiếng to và 

tiếng nhỏ? 

b) Dao động của các sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi phát ra âm cao và 
âm thấp? 

Hưđng dẫn trẳ lời 

a) Dao động của các sợi dây đàn có biên độ lớn khi phát ra tiếng to và có hiên 
độ nhỏ khi phát ra tiếng nhỏ. 

b) Dao động của các sợi dây đàn nhanh (có tần số lớn) khi phát ra âm cao và 
chậm (có tẳn số nhỏ) khi phát ra ầm thấp. 

4. Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không, cố thể “ưò chuyện” với nhau 
bằng cách chạm hai cái mũ của họ vào nhau. Hãy giầi thích âm đã truyền tới tai 
hai người đó như thế nào? 

Hưđng dẫn trỗ lời 

Khi người thứ nhất nối, âm thanh do người thứ nhâ't phát truyền trong lớp 
không khí trong mũ tới đập vào mũ của người đó. Do hai mũ chạm nhau âm sẽ 
truyền từ mữ người thứ nhất sang mũ người thứ hai, rồi ưuyền vào lớp không khí 
ưong mũ của người thứ hai và tới tai người thứ hai. Tương tự như vậy khi người thứ 
hai nói. Vì vậy hai người nghe được tiếng nói của nhau. 



5. Vì sao ưong đêm yên tĩnh khi đi bộ ở ngõ hẹp giữa hai bên tường cao, ngoài 
liêng chân ra còn nghe thấy một â m thanh khác giống như người đang theo sát? 

Hương dẫn trả lưi 

Trong đêm yên tĩnh khi đi bộ ờ ngõ hẹp giữa hai bén tường cao, ngoài tiếng 
chân ra còn nghe thây một âm thanh khác giống như ngươi đang theo sát. Đó là 
tiếng vang do âm phản xạ của tiếng bước chân trên mật tường. Vi âm này nhỏ, nên 
ban ngày có nhiều tiếng ồn ta không nghe được. 

6. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất? 

A Am phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ; 

B Am phát ra đến tai trước âm phản xạ; 

c. Âm phát ra đến tai, âm phàn xạ đi nơi khác không đến tai; 

D Cả ba ưường hợp trên. 

Hưđng dẫn trả lời 

Khi âm phát ra đôn tai cùng một lúc với âm phản xạ thì tai có thể nghe được 
âm to nhất. 

7. Giả sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ có nhiều xe cộ qua lại. Hãy 
đè ra các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện này. 

Hướng dẫn trả lời 

Biện pháp chông ô nhiễm tiếng ồr. cho bệnh viện: 

•ĩ* Treo biển “ cấm bóp còi”. 

*♦* Trồng nhiều cây xanh quanh bệnh viện. 

* Xây tường rào của bệnh viện cao lên. 

❖ Tường phòng bệnh, cửa sổ... làm bằng vật liệu cách âm. 

ỈU- Trò chơi ô chữ (hình 16.1) 

Theo hàng ngang: 

1. Môi trường không ưuyền âm. 

2. Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz. 1 

3. Số dao động ưong một giây. 2 

4. Hiện tượng âm dội ngược trỏ lại khi 3 

gặp mặt chắn. 4 

5. Đặc điểm của các nguồn phát âm. 5 

6. Hiện tượng xảy ra khi phân biệt được 6 
âm phát ra và âm phẩn xạ. 

7. Âm có tẩn số nhỏ hơn 20 Hz. 

Từ hàng dọc là gì? Hình 16.1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Từ hàng dọc là: ÂM THANH 
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Chương 3 

ĐIỆN HỌC 

Bài 17. Sự NHIỄM ĐIỆN DO cọ XÁT 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

> Vật nhiễm điện 

Các vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác được gọi Là 
các vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích. 

Cổ thể làm nhiễm điện nhiễu vật bằng cách cọ xát. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SÔ CÂU HỎI Cơ BẢN 

Cl. Giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày 
hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa htìt kéo 
thẳng ra? 

Trả lời 

Khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra. Đó 
là do lược nhựa cọ xát với tốc làm cho cả lược và tốc bị nhiễm điện ưái dấu do cọ 
xát. Khi chải lược sẽ hút tóc theo. Điều này chỉ thây rõ khi trời hanh khô, không 
khí thực sự cách điện. Còn khi không khí ẩm ướt, nó không hoàn toàn cách điện, 
các điện tích trên lược và tóc có thể ưuyền vào không khí. 

C2. Khi thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau 
một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt 
chém vào không khí? 

Trả lởi 

Cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi 
dính vào vì khi quay, cánh quạt sẽ cọ xát vđi không khí nên bị nhiễm điện. Do đó 
nó cố thể hút được các vật nhẹ như bụi trong không khí. 

Đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí cọ xát với không khí nhiều 
nhất nên nhiễm điện nhiều nhất và do đó hút nhiều bụi. 

C3. Vào những ngày thời tiế» khô ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn 
hình tivi bằng khản 't g khô thì vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải 
thích tại sao? 

Trả lời 

Vào những ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn 
hình tivi bằng khăn bông khô thì sẽ làm cho chúng nhiễm điện do cọ xát. Vì vậy, 
chúng hút bụi vải bám vào chúng. 
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:.GIẢI BÀI TẬP cơ BẢN 

7.1. Có các vật sau: hút chì vỏ gỗ, hút bi vỏ nhựa, lưỡi kéo cắt giây, chiếc thìa kim 
loại, lược nhựa, mảnh giây. Dùng mảnh vải khô cọ xát lần lượt các vật này 
roi đưa từng vật đó lại gần các vun giây. '1 ừ đó cho biết-những vật nào bị 
nhiễm điện, vật nào không. 

Hương dẫn giái 

•♦* Vật bị nhiễm điện: bút bi vỗ nhựa, lược nhựa 

Vật không bị nhiễm điện: bút chì vỏ gỗ, lưỡi kéo cắt giấy, chiếc thìa 
kim loại, mảnh giây. 

7.2. Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích? 

A. Một ống bằng gỗ. B. Một ống bằng thép, 

c. Một Ống bằng giây. D. Một ống bằng nhựa. 

Hương dẫn giải 

Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho ống bằng nhưa mang điện tích. 

Đáp án: D 

7.3. Làm thí nghiệm như hình 17.1, trong đó dùng 
kini khâu (hoặc dùi) đục một lỗ nhỏ sát mép 
của đáy một vỏ chai nhựa (thí dụ vỏ chai nước 
khoáng) để tạo một tia nước nhỏ. Đưa một đầu 
thưđc nhựa dẹt lại gần tia nước (đoạn tia nước 
gần đáy chai) trong hai trường hợp: khi chưa cọ 
xát và đã cọ xát thước nhựa. 

a) Mô tả hiện tượng xảy ra đối vơi tia nước 
trong hai trường hợp trên. 

b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với thước Hình 17.1 
nhựa sau khi bị cọ xát. 

Hưđng dẫn giải 

a) Khi chưa cọ xát thước nhựa: tia nước vẫn ri ra từ lồ nhỏ của đáy chai rơi 
thẳng xuống bình thường. 

Khi đã cọ xát thước nhựa: tia nước không còn rơi thẳng xuống nữa mà nó sẽ 
bị thước nhựa làm chệch hương rơi. 

b) Sau khi bị cọ xát thước nhựa đã bị nhiễm điện. 

7.4. Giải thích hiện tượng đã nêu ở phần mở đầu của bài 17 trong sách giáo khoa: 
“Vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là những ngầy hanh khô, khi cởi áo 
ngoài bằng len, dạ hay sợi tổng hợp, ta thường nghe thấy những tiếng lách 
tách nhỏ. Nếu khi đó ở trong buồng tối, la còn thây các chớp sáng li ti”, 

Hướng dẫn giải 

Vào những ngày thời tiết khô ráo hay những ngày hanh khô, mặc áo len và 
cử đóng sẽ có sự cọ xát giữa không khí và áo len, dạ hay sợi tổng hợp nên đã 
làm chó các loại áo này bị nhiễm điện. Vì vậy khi cởi ốo tạo ra sự phóng 
tliộn tia lứa điện giữa các lớp áo, làm không khí nóng lêí . giãn nở nên phát 
ra tiêng kêu nhỏ và chớp sáng. 
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17.5. Câu khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được các vụn sắt. 

B. Thanh sắt luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châm. 

c. Khi bị cọ xát, thanh thủy tinh bị nhiễm điện vl khi đó nó hút được các vin giấy. 
D. Mặt đất luôn bị nhiễm điện vl nó hút mọi vật gần nó. 

Hưđng dẫn giải 

Khi bị cọ xát, thanh thủy tinh bị nhiễm điện vì khi đó nó hút được các VỊn giây 

Đip án: c 

17.6. Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây? 

A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pin. 

B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm, 
c. Hơ nóng nhẹ thước nhựa ưên ngọn lửa. 

D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vầi khô. 

Hưđng dẫn giải 

Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách cọ xát thước nhựa bằng mảnh >ải khô. 

Đip án: D 

17.7. Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim 
nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì sao? 

A. Vì mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt. 

B. Vì mảnh phim nhựa bị nhiễm điện. 

C. Vi mảnh phim nhựa cố tính chất từ như nam châm. 

D. Vì mảnh phim nhựa bị nóng lên. 

Hưđng dẫn gỉẳi 

Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh plinu nhựa 
này có thể hút được các vụn giấy vì mảnh phim nhựa bị nhiễm điện. 

Dtp én: B 

17.8. Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được heo lên giá bằng mợ S(Ợi dây 
mềm như ở hình 17.2 trang 37 SBT. Cọ xát một đầu thước nhựa rồi đưa Ểầui thước 
này lại gần một đầu thanh thủy tinh nói trên. Hỏi có hiện tượng gì xảy ra vi vủ sao? 

Hướng dẫn giải 

Cọ xát một đầu thước nhựa sẽ làm nó nhiễm điện, khi đưa đầu thướt niày lại 
gần một đầu thanh thủy tinh không nhiễm điện nói ưên thì sẽ không có hiỊn tượng 
gì xảy ra, vì chúng không hút cũng như khống đẩy được nhau. 

17.9. Trong các nhà !náy dệt thường có những bộ phận chải các sợi vải. Ở tiềtu kiện 
bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau và bị rối. Giải thíích tại 
sao? Có thể sử dụng biện pháp gì để khắc phục hiện tượng bất lợi này. 

Hướng dẫn giải 

Trong các nhà máy dệt, khi se sợi l ay dệt vải, các sợi vải bị cọ sát vớinlhau và 
'• ới không kh', nên chúng bị tích điện và hút nhau. Vì vậy ở điều kiện bìnl ttoường, 
íc ' vải này dễ 'ũ chập dính vào nhau và bị rối. 



Khắc phục, trong các xưởng xe sỢi, dệt vải thường cổ những hộ phận chải các 
sợi vải và khử tĩnh điện cho sđi vải 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 17.1: Tại sao vào những ngày trời lạnh, trời hanh kh'i áo quẩn bằng vải có pha 
nilong thường bám sát vào da? 

Bài 17.2: Chọn câu phát biểu đúng: 

Vật nhiễm điện là: 

A. Vật có thể hút các vật khác 

B. Vật nhiễm điện là vật có thể hút được các vật rất nhỏ như mẫu giây vụn 
hoặc các sỢi tơ. 

c. Vật nhiễm điện là vật có thể hút được sắt. 

D. Cả ba câu ưên đều đúng. 

Bài 17.3: Nguyên nhân của các đám mây dông bị nhiễm điện là: 

A. Mỗi ngày có quá nhiều máy bay bay ưong không khí, va chạm với các đám 
mây làm cho các đám mây bị nhiễm điện. 

B. Không khí càng ngày càng ô nhiềm, Trái Đất mỗi ngày môt nóng lên do đó 
mà các đám mây bị tích điện. 

c. Do sự cọ xát mạnh giữa những giọt hơi nước ưong luồng không khí nóng, 
lạnh đối lưu. 

D, Do các đám mây va chạm, cọ xát với nhau và tích điện cho nhau. 

Bài 17.4: Em hãy giải thích tại sao ưong các xưởng dệt vải người ta thường treo 
các quả cầu bị nhiễm điện? 

Bài 17.5: Chọn câu ưả lời đúng: 

Thước nhựa sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ cỏ khả năng hút các 
vụn giây nhỏ. Vậy khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy vụn, mảnh vải sẽ 
hút hay đẩy chúng? Tại sao? 

A. Đẩy, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát. 

B. Hút, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát. 
c. Hút, vì các vụn giấy bị nhiễm điện. 

D, Đẩy, vì các vụn giầy bị nhiễm điện. 

Bài 17.6: ở xứ lạnh, vào mùa đông, một người đi tất (vớ) trên một sàn nhà được 
ưẩi thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thây có 
các tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị điện giật. Hãy giả i thích vì sao? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 17.1: Áo quẩn khi cọ xát với da thì bị nhiễm điện, ười haaih khô ít hơi nước và 
vải pha nilong thl tích điện nhiều hơn và hiện tượng này dễ thây hơn. 

Bài 17.2: Vật nhiễm điện là vật có thể hút được các vật rất nlhỏ như mẫu giấy vụn 
hoặc các sợi tơ. 

Bài 17.3: Nguyên nhân của các đám mây dông bị nhiễm điện là do sự cọ xát 
mạnh giữa những giọt hơi nước ưong luồng không khí nóng, lạnh đối lưu. 
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Bài 17.4: Trong xưởng dệt vải thường có các sợi tơ nhỏ. những sợi tơ này lơ lửng 
trong không khí và bám vào tay chân, mặt mũi công nlân rất khó chịu. VI vậy 
mà các xưởng dệt thường treo những quả cầu tích điệỉ để hút các sợi tơ và các 
bụi nhỏ làm cho không khí trong xưởng đỡ ô nhiễn hơn, các công nhân làm 
việc dễ chịu hơn. 

Bài 17.5: Thước nhựa sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ có khả năng hút các 
vụn giấy nhỏ. Vậy khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy vụn mảnh vải cũng 
sẽ hút chúng, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát. 

Đáp án: B 

Bài 17.6: Vì khi đi trên thảm, chân người đó có sự cọ xát với thảm nên người đó bị 
nhiễm điện. Khi đưa tay vào gẩn các tay nắm cửa bằng kim loại có hiện tượng 
phóng điện giữa người và tay nắm cửa làm không khí nóng lên, giãn nd nên 
phát ra tiếng kêu lách tách và tay người đố bị điện giật. 


Bài 18. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CẦN NẮM VỮNG 

1. Hai loại điện tích 

Hãi vật giống nhau được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi 
đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. 

Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương. Các vật nhiễm điện 
cùng dấu thì đẩy nhau, các vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau. 

2. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử 

ở tâm mỗi nguyên tử cố một hạt nhân mang điện tích dương. 

Xung quanh các hạt nhân có các electron mang điện tích âm chuyển động 
tạo thành lớp vỏ của nguyên tử. 

Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương cùa 
hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện. 

Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật 
này sang vật khác. 

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mí 
bớt electron. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI Cơ BẲN 

Cl. Dặt thanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải 
khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa được cọ xát thì chúng hút nhau. 
Biết rằng mảnh vái cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang điện tích dương 
hay điện tích âm? Tại sao? 
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Trà lời 

Thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát hằng rnảnh vải khó đươc IỊ 1 ! ước là tích điện âm (-). 
Dưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa đươc cọ xát thì chúng hút nhau. Vậy mảnh vải 
nang điện tích trái dâu với thanh nhựa tức la mang điện tích duơng. 

C2. Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vạt đều có điên tích dương và điện tích âm hay 
không? Nêu có thì các điện tích này tồn tai ở những loai hạt nào cấu tạo nên vật? 

Trả lời 

Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đểu có điện tích dương ở hạt nhân nguyên tử và 
liện tích âm là các êlectron. 

C3. Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giây nhỏ? 

Trả lời 

Trước khi cọ xát, các vật trung hòa 
điện hay còn gọi là không tích điện 
nên không hút các vụn giây nhỏ. 

C4. Sau khi cọ xát, vật nào trong hình 
18. Ib nhận thêm êlectron, vật nào 
mất bớt êlectron? Vật nào nhiễm 
điện dương, vật nào nhiễm điện âm? a) b) 

Trả lời Hình 18.1 

Sau khi cọ xát, thanh nhựa nhận thêm êlectron nên nhiễm điện âm, còn mảnh 
vải mất bét êlectron nên nhiễm điện dương. 



Sau klu cọ xát, thanh nhựa nl 
vải mất bét êlectron nên nhiễm đi 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 



18.1. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại 
gần quả cầu bằng nhựa xốp được heo bằng sợi chỉ, quẩ 
cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.2). Câu kết luận nào 
sau đây là đúng? 

A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại. 

B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thưđc nhựa bị 
nhiễm điện. 

c Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện. 

D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại. 

Hưdng dẫn giải 

Thước nhựa dẹt đẩy quả cầu nhựa xốp ra xa => Quả cầu và thước nhựa bị 
nhiễm điện cùng loại. 

Đáp án: D 

18.2. Trong mỗi hình 18.3a, b, c, d, các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng (hút hoặc đẩy) 
giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai. 


Hình 18.2 
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Hình 18.3 
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Hình 18.3a 
Hưđng dẫn giải 

18.3. Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi 
chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm diện và 
cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm. 

a) Hỏi sau khi chải, tóc bị nhiễm điện loại gì? Khi đó các electron dịch 
chuyển từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại? 

b) Vì sao có những lần sau khi chải tóc thây có một vài sợi tóc dựng đứng 
thẳng lên? 

Hưđng dẫn giải 

a) Sau khi chải nếu cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm thì tóc nhiễm điện 
dương. Khi đó các electron dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa. 

b) Có những lần sau khi chải tóc thây có một vài sợi tóc dựng đứng thẳng 
lên là vì các sợi tóc nhiễm điện cùng loại nên đẩy nhau. 

18.4*. Trong một lần thí nghiệm, Hải đưa một chiếc lược nhựa lại gần một mảnh 
nilông thì thấy lược nhựa hút mảnh nilông. Hải cho rằng lược nhựa và mảnh 
nilông bị nhiễm điện khác loại (mang điện tích ưái dấu nhau). Nhưng Sơn lại 
cho rằng chỉ cần một trong hai vật này bị nhiễm điện thì chúng vẫn có thể hút 
nhau. Theo em thì Sơn hay Hải, ai đúng? Ai sai? Làm cách nào để kiểm tra 
điều này? 

Hưđng dẫn giải 

❖ Đưa cả lược nhựa và mảnh nilông lần lượt lại gần các vật nhỏ nhẹ như 
vụn giấy, nếu cả hai vật đều hút vụn giấy thì cả hai vật đều nhiễm điện 
và bạn Hải nói đúng. 

❖ Ngược lại, trong hai vật nếu có một vật không hút các vụn giây thì đó là 
vật không nhiễm điện và bạn Sơn đúng. 

18.5. Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh 
trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thl xảy ra hiện tượng 
nào dưới đây? 

A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau. 

B. Hai thanh nhựa này hút nhau. 

c. Hai thanh nhựa này không hút và không đẩy nhau. 

D. Hai thanh nhựa này lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau. 

Hưđng dẫn giải 

Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô, hai thanh nhựa 
này sẽ nhiễm điện cùng dấu. Đặt một thanh ưên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại 
gần thanh thứ nhâ't thì xảy ra hiộn tượng hai thanh nhựa này đẩy nhau. 

Đáp án: A 
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[8.6. Có bôn vật a, h, c, d đều bị nhiễrri điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì 
câu phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Vật a và c có điện tích trái dâu. B. Vãt b và d có điện tích cùng dấu. 

c. Vật a và c có điện tích cùng dấu. D. Vât a và d có điện tích trái dâu. 

Hưđng dẫn giải 

Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: 

■ Vật a và c có điện tích cùng dâu. 

■ Vật b và d có điện tích trái dâu. 

■ Vật a và c có điện tích cùng dâu. 

■ Vật a và d có điện tích cùng dâu. 

=> Câu c đúng. 


Đáp án: c 

18.7. Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do 
nguyên nhân nào dưới đây? 

A. Vật đó mất bớt điện tích dương, 

B. Vật đó nhận thêm êleetrôn. 
c. Vật đó mất bớt êlectron. 

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương. 

Hướng dẫn giải 

Một vật ưung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do vật 
íó nhận thêm êlecưôn. 


Đáp án: B 

[8.8. Nếu một vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới đây? 

A. Hút cực Nam của kim nam châm. 

B. Đẩy th. nh thủy tinh đã được cọ xát vào lụa. 
c. Hút cực Bắc của kim nam châm. 

D. Đẩy thanh nhựa màu sẫm đã được cọ xát vào vải khô 
Hướng dẫn giải 

Thanh thủy tinh khi cọ xát vào lụa sẽ nhiẽm điện dương (+>. Còn thanh nhựa sẫm 
nàu khi cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ tích điện ẫm (-). Do đó Bấll một vật nhiễm điện 
lương thì vật đó có khả năng đẩy thanh thủy tinh đã được oọ xát vào lụa và hút 
hanh nhựa màu sẫm đã được cọ xát vào vải khô. 

=> Câu B đúng. 


Đáp án: B 

8.9. Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa t)Ị nhiễm điện. Hỏi 
mảnh len có bị nhiễm điện không? Nếu QÓ thì điện tích trên mảnh len cùng 
dâu hay khác dâu với điện tích trên thước nhựa? Vì sao? 

Hướng dẫn giải 

Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện âm, 
nảnh len sẽ bị nhiễm điện khác dâ'u với điện tích trên thước mhựa, tức là nhiễm 
liện dương. Vì khi cọ xát êlectrôn đã di chuyển từ mảnh len sang thước nhựa. 
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18.10. Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng 
kim loại ưeo trên giá. Quá cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng 
định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được không? Giải thích. 

Hưđng dẫn giải 

Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim 
loại ưeo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Không thể khẳng định 
quả cầu đã bị nhiễm điện dương. Vì sau khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh 
thủy tinh sẽ nhiễm điện dương. Mặt khác, trong quả cầu kim loại có rất nhiều 
êleoron tự do. Khi đưa thanh thủy tinh nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại, 
nó sẽ hút các êlectron tự do ưong quả cầu lại gần. Vì vậy, mặt quả cầu gần thanh 
thủy tinh sẽ nhiễm điện âm và thanh thủy tinh hút được quả cầu; phần xa sẽ nhiễm, 
điện dương, nhưng trên toàn quả cầu vẫn trung hòa diện. 

18.11. Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và 
nhiễm điện dương hay âm? 

Hưđng dẫn giải 

❖ Đưa thước nhựa lại gần các vật nhỏ nhẹ như vụn giấy, nó hút vụn giây thì 
thước có nhiễm điệnT 

*> Đưa thước nhựa trên lại gần một vật nhiễm điện dương, nếu nó hứt nhau thì 
thước nhựa tích điện âm và ngược lại nếu đẩy nhau thì thước tích điện dương. 

18.12. Trong các thí nghiệm ở hình 18.4, các quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ 
mềm. Hãy ghi dâ'u điện tích của các quả cầu trong mỗi ưường hợp. 

Ồ c ^ =ì Ò n=3 o ni=ì o cz= 

a) b) c) d) 

Hình 18.4 

Hướng dẫn giải 

Dâ'u điện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp như hình 18.4a. 

18.13. Một quả cầu nhỏ, rỗng, nhẹ, được làm bằng nhôm và được treo bằng một sợi 
chỉ mềm như trong hình 18.5. Hãy mô tả hiện tượng xầy ra với quả cầu nảy 
khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu. 



a) b) c) <*) 
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Hình 18.4a 



Hridng dãn giải 

Kh đưa một thanh A bị nhiễm diện dương lại gán q 
treo bằig một sợi chỉ mềm, , 


trong qjả cầu nhôm có rất 
nhiều électron tự do nên nó 
sẽ hút các êlectron tự do 
trong cuả cầu lại gần. Vì 
vậy mặt quả cầu gần thanh 
A sẽ ìhiễm điện âm và 
thanh A hút đưực quả cầu; 
phần mỊt cầu xa thanh A sẽ 
nhiễm điện dương, nhưng 
trên toèn quả cầu vẫn trung 



Hình 18.5 


cầu bằng nhôm và được 



Hình 18.5a 


hòa điện. 


D. Mộr SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 18.1: Eiu hãy giải thích tại sao khi bị nhiễm điện thì các vật có thể hút dược 
các sợi bông hoặc các vụn giây nhỏ? 

Bài 18.2: Chọn câu sai: 

A. Hai vật như nhau cùng được cọ xát như nhau thì nhiễm điện cùng dâu. 

B. Hai vật cọ xát với nhau thì nhiễm điện cùng dấu nhau, 
c. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì đẩy nhau. 

D. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau. 

Bài 18.;: Chọn câu sai: 

A. Các vật bị nhiễm điện là các vật mang điện tích. 

B. Các vật không bị nhiễm điện là các vật không có điện tích. 

c. Các vật trung hoà điện là các vật có tổng điện tích âm của các elecưon có 
trị số tuyệt đối bằng điện lích dương của hạt nhân. 

D. Xung quanh các hạt nhân có các elecưon mang điện tích âm chuyển động 
tạo thành lớp vỏ của nguyên từ. 

Bài 18.4 Tại sao trèn các xe bồn chở xăng thường hay có sợi xích sắt thả lòng 
thòig xuống đất? 

Bài 18.5: Điền từ thích hợp vào chỗ trông: 

Một nguyên tử khi nhận thêm một êlcctrôn thì gọn lá. 

A. Nguyên tử trung hòa. 

B. 'xin dương, 
c. on âm. 

D. Cả ba câu đều sai. 

Bài 18.Ù Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Mộ nguyên tử khi mất đi một êlectrôn thì gọi là. 

A. Nguyên tử trung hòa. 
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B. Ion dương. 

c. Ion âm. _ 

D. Cả ba câu đểu sai. ĩ 7 

Bài 18.7: Hai quả cầu A và B được đặt gần nhau bằng hai 1 Ị 

sợi chỉ, chúng hút nhau làm cho phương của hai sợi \ / 

chỉ bị lệch như ưên hình 18.6. Trường hợp nào sau \ / 

đây là sai: \ / 

A. Quả cầu A nhiễm điện dương, quả cầu B nhiễm điện g 

âm hoặc không nhiễm điện. 

B. Quả cầu A nhiễm điện âm, quả cầu B nhiễm điện g 

dương hoặc không nhiễm điện. 

c. Quả cầu B nhiễm điện dương quả cầu A không nhiễm điện. 

D. Quả cầu B và quả cầu A đều nhiễm điện dương. 

Bài 18.8: Tim những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau: 

a) Ở tâm mỗi nguyên tử có một.mang... 

b) Xung quanh các hạt nhân có các.mang..chuyển động tạo thành lớp 

.của nguyên tử. 

c) Tổng điện tích âm của các elecưon có trị số tuyệt đối bằng.của 

hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử...về điện. 

d) .có thể dịch chuyển từ —.sang., từ vật này sang vật khác. 

e) Một vật nhiễm điện âm nếu ..electron, nhiễm điện dương nếu 

.electron. 


E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 18.1: Vì các vật nhiễm điện dương bị mất electron thì cố xu hướng nhận thêm 
các electron, còn các vật nhiễm điện âm thừa elecưon thì có xu hướng cho các 
electron để đạt đến trạng thái trung hoà về điện. Do vậy mà các vật hút nhau 
để trao đổi điện tích. 

Bài 18.2: Hai vật cọ xát với nhau thì nhiễm điện trái dâu nhau => câu B sai 

Đáp án: B 

Bài 18.3: Các vật không bị nhiễm điện là các vật ưung hòa điện tích, tức là các 
vật có tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích 
dương của hạt nhân => Câu sai B. c 

Đáp án: B 

Bài 18.4: Khi các xe bồn chạy trên đường chúng đã bị cọ xát với không khí làm 
cho bánh xe và thùng xăng tích điện. Xe chạy càng nhanh và càng lâu thì điện 
sẽ tích càng nhiều và đến một lúc nào đó có thể gây ra sự phóng điện. Để 
tránh tình ữạng này, người ta đã gắn vào thùng xăng một sợi xích sắt để kéo lê 
dưới đất nhằm truyền các hạt điện tích xuống đất. Và do đó mà không còn điện 
tích để phóng điện và không gây cháy nổ nữa. 
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Bài 18.5: Một nguyên tử khi nhận thêm một êlcctrôn thì gọi là ion âm . 

Đáp án: c 

Bài 18.6: Một nguyên tử khi mất đi một êlectrôn thì goi là iơn dương. 

Đáp án: B 

Bài 18.7: Hai quả cầu đó chỉ có khả náng: 

•í* Nhiễm điện trái dâu. 

❖ Một quả nhiễm điện, một quả không nhiễm điện. 

=> Câu D sai 


Đáp án: D 


Bài 18.8: 

a) ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương. 

b) Xung quanh các hạt nhân có các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động 
tạo thành lớp vỏ của nguyên tử. 

c) Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích 
dttơitg của hạt nhân Do đó bình thưdng nguyên tử trung hòc vồ điện. 

d) Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác từ vật 
này sang vật khác. 

e) Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất 
bă êlectron. 


Bài 19. 

DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN năm vững 

1. Dtng điện 

Diòng điộn là dòng các hạt điộn (ích dịch chuyển cỏ hưđng. 

Đ<èrì điện sáng, quạt điện quay, máy phát ra nhạc và các thiết bị điện khác 
hoạt đóng được khi có dòng điện chạy qua. 

2. iNịuỒh điện 

Nịguun điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động. 
Mlỗ: nguồn điện đều có hai cực, hai cực của pin hay acquy là cực dương (kí 
hiệu díu +) và cực âm (kí hiệu dâu -). 

D<òrg điện chạy trong mạch kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền vđi 
hai c:ực của nguồn điện bằng dây điện. __ 

B. TR.Ả LỜI MỘT số CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Hãy tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước. 
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a) Đói chiếu hình 19.la VƠI hình 

19. lb, hãy điền từ ihích hợp vào chò 
trông cùa câu sau: Điện tích cùa 
mảnh phim nhựa tương tư 
như.trong bình. 

b) Đối chiều hình 19. lc vơi hình 
19. ld, hãy điền từ thích hợp vào chồ 
trống cùa cầu sau: Điện lích dich 
chuyển từ mảnh phim nhưa qua 
bóng đèn đến lay ta tương tư như 

nước. lừ bình A xuống 

bình B. 


a Manh phm MhuB đs nhttm đl«n b 



CnarabúOtHÌdện <J*nbúl cháy quađnanot 

Mi 4tn M tir-a ròi lfc. «; «0 ngãnt oha/ 


Trả lời 


Hìnb 19.1 


a) Điện Ưch của mành phim nhựa tương tự như nước trong bình. 

b) Điện tích dịch chụyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự 
như nước chảy từ bình A xuống bình B. 

C2. Khi nước ngừtíg chảy, ta phải đổ thêtn nước vào bình A để nước Lại chảy qua ống 
xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng? 

Trá lời 

Đèn bút thử điện ngừng sáng, để đèn này 
lại sáng'ta phải làm thế nào để có dòng 
điện chạy qua đèn. Tức là, mắc đèn vđi 
một nguồn điện sao cho chúng tạo thành 
một mạch diện kín. 

C3. Hãy kể lên các nguồn điện có ưong hình 19.2 
và một vài nguồn điện khác mà em biết 
Hãy quan sát hình 19.2 hoặc những chiếc 
pin thật và chì ra đâu là cực dương, đâu là 
cực âm của mồi nguồn điện này. 

Trả lởi 

❖ Các nguồn điện cố trong hình 19.2: ắcqui, pin đại, pin tiểu, pin vuông, pin 
nút áo. 

❖ Một vài nguồn điện khác: máy phát điện, pin mặt trời, pin nhiệ-t điện... 

❖ Cực dương của mỗi nguồn điện là cực được đánh dâu (+) và cực âm là 
cực được đáưh dấu (-). 

C4. Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy 
viết ba câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho. 

Trả lời 



Hình 19.2 


•> Đèn điện sẽ sáng khi có dòng điện chạy qua nó. 

❖ Quạt điện sẽ quay khi có dòng điện chạy qua nó. 

❖ Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điệtn đích. 
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C5. Hãy kể tên năm dung cụ hay thiết bị diện sử dung nguồn điện là pin. 

Trả lời 

Năm dụng cụ hay thiết bị diên sử dụng nguồn điện la pin: 

❖ Đèn pin. 

<• Đồng hồ treo tường, dồng hồ đeo tay dùng pin. 

❖ Máy tính bỏ túi. 

*> Rơ-môt điều khiển ti VI từ xa. 

•ỉ* Xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa chạy bằng điện của ưẻ em. 

C6. Ớ nhiều xe đạp có một bộ phận là nguồn điện gọi là đinamô tạo ra dòng điện 
để thắp sáng đèn. Hãy cho biết làm thế nào để nguồn điện này hoạt động 
thấp sáng đèn. 

Trả lời 

Đinamô xe đạp có một núm xoay gắn đồng trục với truc của nó. Núm này tì 
lên vành bánh xe. Khi xe đạp chuyển động núm xoay quay theo làm trục đinamô 
quay theo và đinamô có thể phát ra điện. Nguồn điện này hoạt động thắp sáng 
đèn của xe đạp. 

C.GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

19.1. Điền các từ hay cụm từ thích hợp vằo chỗ trống trong các câu sau: 

a) Dòng điện là dong. 

b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực.của nguồn điện đó. 

c) Dòng điện lâu dài chạy trong dây điện nối liền các Lhiết bị điện với. 

Hương dẫn giải 

a) Dòng điện là dòng cúc điện tích dịch chuyển cỏ hướng. 

b) Hai cực của mỗi pin hay acquy là các cực dưtmg vù ủm của nguồn điện đó. 

c) Dòng điện lâu dài chạy ưong dây điện nối liền các thiết bị điện với hai 
cực cửa nguồn điện. 

19.2. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây? 

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát; 

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn: 
c Dồng hồ dùng pin đang chạy, 

D Dường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bâ't cứ một thiết bị điện nào. 
Hường dẫn giải 

Đang có dòng điện chạy trong đồng hồ dùng pin đang chạy. 

Đáp án: c 

19.3. Hình 19.3a mô tả một mạch điện và hình 19.3b mô tả một mạch nước, 
a) Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây: 

- Nguồn điện tương tự như. 

- Ống dẫn nước tương tự như. 

- Công tắc điện tương tự như. 

- Bánh xe nước tương tự như. 

- Dòng điện tương tự như. 
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Công tắc 


- Dòng nưđc là do nưổc dịch chuyển, còn dòng điện là do. 

b) Hãy ghi sự khác nhau vào chỗ trống trong cầu sau: 

, ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị lở thì.. 

Hướng dẫn giải 

a) bơm nước; dây nối; van nước; 
quạt điện; dòng nước; các điện tích 
dịch chuyến cố hướng. 

❖ Nguồn điện tương tự như bơm nước. 

❖ ống dẫn nước tương tự như dây nỔL 

❖ Công tấc diện tương tự như van nước. 

❖ Bánh xe ntfớc tương tụ như quạt diện. 

❖ Dòng điện tương tự như dòng nước. 

♦> Dòng nước là do nước dịch 


chuyển, còn dòng điện là 
do các điện tích dịch 
chuyển có hướng. 
b) Ống nước bị hở hay bị thủng 
thì nước chảy ra ngoài, còn mạch 
điện bị hở thì không có dòng điện 
chạy trong mạch. 

19.4. Dòng điện là gì? 

A. Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng. 

B. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng. 

• c. Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng. 
D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

Hướng dẫn giải 

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 



láp án: D 


19.5. Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua? 

A. Một thanh thủy tinh đã được cọ xát bằng mảnh lụa. 

B. Một chiếc đèn pin mà bóng dèn của nó bị đứt dầy tóc. 
c. Một chiếc bút thử điện đặt trong quầy bán đồ điện. 

D. Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nổi.. 

Hưđng dẫn giải 

Vật đang có dòng điện chạy qua là chiếc điện thoại di động đang Arợc dùng 
để nghe và nói. 

. táp án: D 

19.6. Loại hạt nào dưới đầy khi chuyển động có hướng thì khổng ạơ thành 
dòng điện? 

A. Các hạt mang điện tích dương. 

B. Các hạt nhân của nguyên tử. 
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c. Các nguyên tử 

]). Các hạt mang điện tích ám. 

Hướng dẫn giải 

Các nguyên tử trung hòa đicí,. nên khi chuyển động có hướng thì không tạo 
thành dòng điện. 

Đáp án: c 

19.7. Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây? 

A. Quạt điện đang quay liên tục. 

B. Bóng đèn điện đang phát sáng, 
c. Thước nhựa đang bị nhiễm điện. 

D. Rađiô đang nói. 

Hưdng dẫn giải 

Thước rihựa dang bị nhiễm điện không có dòng điện chạy. 

Đáp án: c 

19.8. Trong vật nào dưới đây không có dòng điện chạy qua? 

A. Máy ảnh dùng pin lúc đang chụp ảnh. 

B. Máy tính lúc màn hình đang sáng, 
c. Nồi cơm điện lúc đang nâu cơm. 

D. Đồng hồ chạy pin lúc kim của nó đang đứng yên. 

Hướng dẫn giải 

Đồng hồ chạy pin lúc kim của nó đang đứng yên không có dòng điện chạy qua. 

Đáp án: D 

19.9. Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện? 

A. Pin. 

fì. Bóng đèn điện đang sáng, 
c. Đinamô lắp ở xe đạp. 

D. Acquy. 

Hướng dẫn giải 

Bóng đèn điện đang sáng không phải là nguồn điện. 

Đáp án: B 

19.10. Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách được 
vẽ ưong hình nào dưới đây? (xem hình 19.2 trang 43 SBT). 

Hướng dẫn giải 

Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách c 
được vẽ trong hình 19.2 trang 43 SBT. 

Đáp án: c 

19.11. Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ờ nhiều xe đạp mà chỉ dùng có 
một dầy điện nối giữa đinamô và bóng đèn? 

A. Vì đinamô là một nguồn điện loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện. 

B. Vì bóng đèn lắp cho xe đạp là loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện, 
c. Vì còn có một dây điện nữa đi ngầm bên trong khung xe đạp nối giữa 

đinamô và bóng đèn. 
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D. Vì chính khung xe đẹp có tác dụng như một dây điện nữa nối giữa 
đinamô và bóng đèn. 

Hưđng dẫn giải 

Ta có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một 
dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn, vì chính khung xe đạp có tác dụng 
như một dây điện nữa nối giữa đinamô và bóng đèn. 

Đáp án: D 

19.12. Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần những đồ vật hay dụng cụ nào? Phải 
làm gì vđi những đồ vật hay dụng cụ này thì bóng đèn pin mđi sáng? 

Hướng dẫn giầi 

* Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần: 

+ Một nguồn điện. 

+ các dây dẫn. 

■ Để bống đèn pin sáng ta phải dùng các dây dẫn nối nguồn điện vđi đèn 
thành một mạch kín. 

19.13. Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy. 

Hướng dẫn giải 

Ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện acquy là: xe máy. ôtô, 
đèn bình dùng ưong gia đinh khi mất điện... 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 19.1: Chọn câu đúng nhất: 

A. Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích âm. 

B. Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích dương, 
c. Dòng điện là dòng chuyển dời của các electron tự do. 

D. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của cấc hạt điện tích. 

Bài 19.2: Chọn câu sai: 

A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện. 

B. Nguồn điện tạo ra dòng điện. 

c. Nguồn điện nào cũng có hai cực dương và âm. 

D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị hoạt động càng mạnh. 

Bài 19.3: Chọn cầu trả lời đúng: 

Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe 
máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây? 

A. Pin. 

B. Đinamô. 
c. Ắc qui. 

D. Cả ba đều sai. 

Bài 19.4: Chọn câu trả lời đúng: 

Hãy chỉ ra cực dương của các nguồn điện trên hình 19.4. 

A. Cực có đánh dâu (+). Hình 19.4 
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B. Cực không đánh dấu 
c. Cả hai cực. 

D. Cả ha câu đều sai. 

Bài 19.5: Chọn câu trả l(ú đúng: 

Khi sử dụng đèn pin, nếu bật cóng tắc mà bóng đèn không sáng thì có thể do 
những khả năng nào sau đây: 

A. Bóng đèn bị hư B Đòn hết pin. 

c. Pin còn nhưng gắn các cực không đúng D. Cả ba khả năng trên. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 19.1: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng ciía các hạt điện tích. 

Đáp án: D 

Bài 19.2: Mỗi thiết bị điện déu có một mức điện áp nhất định để hoạt động 
tốt nhât. Nếu vượt quá điện áp này có thể làm hỏng thiết bị điện đó 
=> câu sai D. 

Đáp án: D 

Bài 19.3: Nguồn điện trong xe máy là ắc qui 

Đáp án: c 

Bài 19.4: Cực có đánh dấu (+). 

Đáp án: A 

Bài 19.5: Khi sử dụng đèn pin, nếu bật công tắc mà bóng đèn không sáng thì có 
thể do những khả năng nào sau đây: Bóng đèn bị hư, đèn hết pin, pin còn 
nhưng gắn các cực không đúng. 

Đáp án: D 


Bài 20 

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN - 
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 


A. KIÊN THỨC Cơ BẲN CAN nam vững 

1. Chất dẩn diện và chất cách điện 

Chất dãn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu 
dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện. 

Chất cách điện là chẩì không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là 
vật liệu cách điện khi đưực dùng dể làm các vật hay các bộ phận cách điện. 

2. Dòng điện trong kim loại 

Dòng điện trong kim loại là dòng các elecưon tự do dịch chuyển có hướng. _ 
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B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cl. Hãy quan sát hình hình 20.1 hoặc các vật 
thật tương ứng và cho biết chúng gồm: 

1. Các bộ phận dẫn điện là. 

2. Các bộ phận cách điện là. 

Trả lời 

1. Các bộ phận dẫn điện là: dây tóc, dây 
ưục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm, lõi dây. 

2. Các bộ phận cách điện là: trụ thủy 
tinh, thủy tinh đen, đui xoáy, vỏ nhựa của 
phích cắm, vỏ dây. 

C2. Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để 
làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường 
dùng để làm vật cách điện. 

Trả lời 

❖ Vật liệu thường dùng để làm vật 
dẫn điện: đồng, nhôm, sắt. 



• Vỏ nhựa cùa phích cấm 
^ Hai chốt cắm Lôi dày 

Hình 20.1 


Vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: nhựa, gỗ, thủy tinh. 

C3. Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường 
là chít cách điện. 


Trả lời 

Các nguồn điện bao giờ cũng có hai cực được bao xung quanh là không khí. 
Nếu không khí dẫn diện sẽ luôn có đòng điện chạy từ cực này sang cực kia của 
nguồn. Thực tế, chỉ cần hai đầu dây trong mạch điện để cách nhau trong không khí 
thì mạch điện sẽ hở và không có dòng điện trong mạch. 

C4. Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang 
diện tích âm. 


Trả lời 

Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích dương và êlectron mang điện tích âm 
cs. Hãy nhận biết trong mô hình đơn giản cửa 
một đoạn dây kim loại (Hình 20.2): 

- Kí hiệu nào biểu diễn các êlectron tự do? 

- Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của 
nguyên tử. Chúng mang điện tích gỉ? Vì sao? 



Hình 20.2 


Trả lời 

- Kí hiệu biểu diễn các êlecưon tự do: 


o —* 


- Kí hỉệu biểu diễn phần còn lại của nguyên tử: 

© 

- Phần còn lại của nguyên tử mang điện tích dương vì chúng bị mâ't êlectiron. 
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C6. Từ hình 20.3, hãy cho biết các êtectron 
tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào 
của pin hút. 

Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi êlectron 
tự do này để chỉ chiều dịch chuyển có 
hưđng của chúng. 

Trả lời 

*ĩ* Các êlectron tự do bị cực âm của pin 
đẩy và bị cực dương của pin hút. 

❖ Vẽ hình 20.3a về chiều dịch chuyển 
có hướng của các êlectron, 

C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện? 

A. Thanh gỗ khô 

B. Một đoạn ruột bút chì. 
c. Một đoạn dây nhựa. 

D. Thanh thủy tinh. 

Trả lời 

Vật dẫn điện là một đoạn ruột bút chì. 

Đáp án: B 

C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử 
dụng nhiều nhất là: 

A. Sứ B. Thủy tinh c. Nhựa D. Cao su 

Trả lời 

Hiện nay vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là nhựa. 

Đáp án: c 

C9. Trong vật nào dưới đâý không có các êlectron tự do? 

A. Một đoạn dây thép; B. Một đoạn dây đồng; 

c. Một đoạn dây nhựa; D. Một đoạn dây nhôm. 

Trỗ lời 

Vật không có các êlectron tự do lầ một đoạn dấy nhựa. 

Đáp án: c 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

20.1. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây: 

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua. 

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua. 

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các.có thể dịch chuyển có hướng. 

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. 

Trong trường hợp này không khí là. 

Hướng dẫn giải 

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua chất dẫn điện. 

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua chất cách điện. 


Bống đèn 



Hình 20.3 

Bóng đèn 



Hình 20.3a 
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c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các điện tích có thể dịch chuyển có 
hướng. 

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khi tậo ra. 
Trong trường hợp này không khí là chất dẫn điện. 

20.2. Trong thí nghiệm được bố trí như hình 20.4, hai quả cầu A và B gắc vđi giá 
đỡ bằng nhựa được đặt đủ xa. Khi làm quả cẩu A nhiễm điện, hai íá nhôm 
mỏng gắn với nó xòe ra. 

a) Tại sao hai lá nhôm này xòe ra? 

b) Có hiện tượng gì xảy ra với hai lá nhôm mỏng gắn vđi quả cầj B hay 
không, nếu nối A vđi B bằng một thanh nhựa như hình 20.5? Tại sao? 

c) Củng như câu hỏi b) trên đày, nhưng thay cho thanh nhựa người ta dùng một 
thanh kim loại có tay cầm bằng nhựa để nối A với B. 



Hình 20j| ưđng dẫn giải Hìih 20.5 

a. Vì quả cầu A đã truyền điện tích cho hai lá nhôm nên chúng đã iị nhiễm 
diện cùng loại và chúng đẩy nhau xòe ra. 

b. Sẽ không có hiện tượng gì xảy ra với hai lá nhôm của quả cầu B. VI thanh 
nhựa là vật liệu cách điện nên không thể dẫn điện từ quả cầu A sanị quả cầu 
B, nên hai lá nhôm gắn với nó cũng không nhiễm điện. 

c. Nếu dùng một thanh kim loại có tay cầm bằng nhựa để nối A với ỉ thì quả 
cầu Đ sẽ nhiễm điện và hai lá nhôm cũng xòe ra do thanh kim Ioậ đã dẫn 
điện từ A sang B. 

20.3. Quan sát dưới gầm các ôtô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích 
sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng đ.ầu kia 
được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử lụng như 
thế để làm gì? Tại sao? 

Hướng dẫn giẳỉ 

Khi di chuyển xăng sẽ có sự ma sát giữa thùng xăng và không khí làm cho 
thùng xăng nhiễm điện, dây xích sắt là vật dẫn điện sẽ dẫn điện tư thùng 
xăng xuống đâ't (mặt đường) để tránh tạo ra dòng điện ưong thùng iãing gây 
ra cháy nổ. Vì xăng là nhiên liệu rất dỗ bốc cháy nên cần dùng dâ’ xách sắt 
để tránh tai nạn xảy ra khi di chuyển xăng. 

20.4. Sử dụng một đèn pin (đã lắp sấn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch liệm thắp 
sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫnđũện hay 
vật cách điện: 
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a) Mặt có lớp phủ màu vàng (hay màu hau aia giấy bọc lót trong bao 
thuốc lá. 

b) Giây tráng kim (thường dùng dế gói quà tăng) 

Hướng dân giải 

a. Giây bọc lót có phủ màu v;\ng hay bạc là vật dẫn điện. 

b. Giấy tráng kim là vật dần điện. 

20.5. Vật nào dưới đây là vật cách điện? 

A. Một đoạn ruột bút chì. B. Một đoạn dây thép. 

c. Một đoạn dây nhôm. D. Một đoạn dây nhựa. 

Hương dẫn giải 

Một đoạn dây nhựa là vật cách điện. 

Đáp án: D 

20.6. Dòng điện là gì? 

A Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng. 

B. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng, 

c Dòng điện chỉ là dòng các êlectrôn dịch chuyển có hướng. 

D. Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng. 

Hướng dẫn giái 

Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng. 

Đáp án: D 

20.7. Êlectrôn lự do có trong vật nào dưới đây? 

A. Mảnh nilông. B. Mảnh nhôm, 

c. Mảnh giây khô. D. Mảnh nhựa. 

Hưđng dẫn giải 

Êlectrôn tự do có trong mảnh nhôm. 

Đáp án: B 

20.8. Dòng điện trong kim loại là gì? 

A Là dòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướng. 

B Là dòng các êlecưôn tự do dịch chuyển có hướng. 

c. Là dòng các hạt nhân nguyên (ử kim loại dịch chuyển có hướng. 

ÌD. Là dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng. 

Hương dẫn giải 

Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 

Đáp án: B 

20.9. Khi nối liền hai cực của pin bằng dâỹ dẫn kim loại vđi hai đầu của bóng 
(đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc 
ibổng đèn? 

•A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 

<c. Các êlectrôn tự dơ dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 

ID. Các êlcctrôn tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 
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Hướng dẫn giải 

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của tómg g đè 
thì có các êlectrôn tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 

Đíp áán: ( 

20.10. Chất nào dẫn điện tốt nhát trong số các chẩt dưới dầy? 

A. Nhôm. B. Đồng. c. Sắt. D. Vàng. 

Hưđng dẫn giải 

Trong số các chất ưên đồng là chất dẫn điện tốt nhất. 

Đip' áán; ì 

20.11. Trong số các châ't dưới đây, chất nào không phải là châ't cách điện? 

A. Than chì. B. Nhựa. c. Gỗ khô. D. Cao su 

Hưđng dẫn giải 

Trong số các chất dưới đây, than chì không phải là chất cách điện. 

Đip> áán: / 

20.12. Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua? ' 

A. Một đoạn dây nhôm. B. Một đoạn dây nhựa 

c. Một đoạn ruột bút chì. D. Một đoạn dây thép. 

Hưđng dẫn giải 

Một đoạn dây nhựa khống cho dòng điện đi qua. 

Eápt áán: l 

20.13. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các êlecưôn tụ dio > dịcl 
chuyển có hưđng. Các êlectrôn tự do này do đâu mà có? 

A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các êlectrôn. 

B. Do các nguồn điện sân ra các êlecưôn và đẩy chúng dịch chu}ểffl I tronị 
các dây dẫn. 

c. Do các êlectrôn này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển đíng t tự d( 
trong dây dẫn. 

D. Do cả ba nguyên nhân nói trên. 

Hưđng dẫn giẳi 

Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các êỉectrôn tự do dịch cchiuyểr 
có hướng. Các êlectrôn tự do này là do các êlectrôn bứt khỏi nguyên tử kin ỉlo»ại và 
chuyển động tự do trong dây dẫn 

Eápt óán: c 


20.14. Đánh dâu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đầy. 



Đúnsị 

ỉSati 

a) Trong các kim loại có râ't nhiều êlectrôn tự do. 





b) Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó. 





c) Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua. 





d) Trong mạch điện kín với dây dẫn bằng đồng, các 
êlectrôn trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương tđi cực 
âm của nguồn điện. 



u 


e) Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa. 

ITT 

tr 



Hướng dẫn giai 



Đúng 

Sai 

a) Trong các kim loại có rát nhiều êlectrôn tự do. 

X 




b) Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nổ. 

X 




c) Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua. 



X 


d) Trong mạch điện kín với dây dẫn bằng đồng, các 
ôlecưôn trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương tới cực 
ám của nguồn điện. 

- 


X 


e) Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa. 

EL 



20.15. Ghép các cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được 
một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng. 

1. Chat cách điện a) là do điện tích dịch chuyển có hướng. 

2. Dòng điện b) cho các điện tích dịch chuyển có hướng. 

3. Chất dẫn điện c) không cho các điện tích dịch chuyển có hướng. 

4. Dòng điện trong kim loại a) là do các êlecưôn tự do dịch chuyển có hướng. 

Hưđng dẫn giải 

1. —> c); 2. —> a); 3. -> b); 4. -> d). 

20.16. Hãy đối chiếu hệ thống truyền chuyển động của xe đạp và mạch điện kín 
làm quay quạt điện để tìm được hình ảnh tương tự với hiện tượng “nhanh như 
điện" bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây: 

a) Bánh đĩa gắn liền với bàn đạp của xe tương tự như..trong mạch điện kín. 

b) Bánh răng (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự 

như.lắp trong mạch điện kín. 

c) Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp 

tương tự như.trong mạch điện kín. 

d) Các mắt xích của dây xích ưong xe đạp tương tự như..có tại mọi nơi 

trong.của mạch điện kín. 

e) Khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển động, tương tự 

như khi.thì quạt điện lắp trong mạch điện kín lập tức quay. Thật đúng 

là “nhanh như điện”, 

Hướng dẫn giải 

a) Bánh đĩa gắn liền vơi bàn đạp của xe tương tự như nguồn trong mạch 
điện kín. 

b) Bánh răng (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự 
như quạt điện lắp trong mạch điện kín. 

c) Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp 
tương tự nhưc/đy dẫn trong mạch điện kín. 

d) Các mắt xích của dây xích trong xe đạp tương tự như điện tích có tại mọi 
nơi trong dây dẫn của mạch điện kín. 


109 










e) Khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển độnc. 'tương 
tự như khi bật công tắc thì quạt điện lắp trong mạch điện kỉn lậịp lứt 
quay. Thật đúng là “nhanh như điện”. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 20.1: Chọn câu đúng nhất: 

A. Kim loại là chất dẫn điện. 

B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. 

c. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Bài 20.2: Chọn câu trả lời đóng: 

Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì: 

A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm, 

B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 

c. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 
D. Các điện tử tự do ưong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 
Bài 20.3: Chọn câu ưả lời đúng: 

Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế mhựa 
Làm như vậy để: 

A. Không tiếp xúc với mặt đâ't. 

B. Tránh bị điện giật, 
c. Không cho dòng điện đi qua người. 

D. Cả ba câu đều đúng. 

Bài 20.4: Chọn câu giải thích đúng: 

Quan sát kìm hay tuốc nơ vỉt của người thợ điện, ta thấy 
chúng thường có cán được bọc bởi một lớp cao su hay nhựa. 

Cấu tạo như vậy để làm gì? 

A. Cao su và nhựa là chất cách điện, giúp người thợ điện tránh bị điện giật, 

B. Lớp vỏ cao su hay nhựa giúp người thợ cầm nắm được chặt hơn. 

c. Cao su và nhựa nhẹ và bền hơn các vật liệu cách điện khác như gỗ, đá... 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

Bài 20.5: Tại sao các sợi dây điện âm tường (nằm ngay ưong tường nhà) thường 
được luồn ưong một ống nhựa trước khi xây bịt kín lại trong tường? 

Bài 20.6: Tại sao khi có người bị điện giật ta không nắm tay người đó kéo ra mà lại 
chạy đi cắt cầu dao hay dùng các vật như chăn, bao tải... để kéo người đó? 

Bài 20.7: Dung dịch muối ăn có phải là chất dẫn điện tốt hay không? Giải thích? 
Bài 20.8: Trong những trường hợp sau đây trường hợp nào găng tay dùng để cách điện: 

A. Bác sĩ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân. 

B. Các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện, 
c. Các cô lao công quét đường. 

D. Các cô chú phòng thí nghiệm hoá học. 
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E. GIẢI VÀ ĐÁP SỔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 20.1: 

❖ Kim loại là chất dẫn diện. 

❖ Kim loại được cấu tạo từ các nguyÔMi tử. 

❖ Trong kim loại luôn tồn tai các điện tử tự do 

Đáp án: D 

Bài 20.2: Khi dùng một sựt dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì các điện 

lử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 

Đáp án: c 

Bài 20.2: 

*> Không tiếp xúc với mặt đất. 

*ĩ* Tránh bị điện giật. 

❖ Không cho dòng điện di qua người. 

Đáp án: D 

Bài 20.4: 

‘ĩ* Cao su và nhựa ià chất cách điện, giúp người ửiự diện tránh bị điện giật. 

❖ Lớp vỏ cao su hay nhưa giúp người thợ cầm nắm đước chặt hơn. 

❖ Cao su và nhựa nhẹ và bền hơn các vật liệu cách điện khác như gỗ, đá... 

=> Cả A, B. c đều đúng. 

Đáp án: D 

Bài 20.5: Ngày nay để tiện dụng ưong việc trang trí nội thâ't nhiều gia đình đã 
xây dựng hệ thông điện âm tường. Các sợi dây điện đều được luồn vào bỹn 
trong một cái ông nhựa. Điều này rất dễ hiểu, các vỏ cách điện của các sợi dây 
được làm từ nhựa tổng hợp do đó sau một thời gian lớp nhựa này có thể bị nứt 
làm cho dòng điện ở trong lõi dây dò ra ngoài. Nếu không được bọc trong một 
ống nhựa dòng điện này sẽ dò vào tường. Khi trời ẩm ướt tường nhà cũng có 
thể là vật dẫn điện do đó mà gây nguy hiểm cho người trong gia đình. Để an 
toàn điện, tất cả các dây dẫn đều được bao bọc rất cẩn thận. 

Bài 20.6: Khi bị điện giật, cơ thể nạn nhân sẽ dẫn điện, nếu em cầm tay người đó 
kéo ra em cũng sẽ là một vật dẫn điộn tiếp theo vầ eũlỉg bị điện giật. Do đó khi 
gặp trường hợp có người bị điện giật em phải nhanh chổng chạy đi ngắt cầu 
dao, Như thế dòng điện sê bị hd mạch và không hoạt động được nữa, sau đó thì 
đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nếu không ngắt cầu dao được thì dùng các vật cách 
điện như chăn, bao tải để kéo người bị nạn. 

Bài 20.7: Dung dịch muối ăn là chất dẫn điện tốt vì trong dung dịch muối ăn có 
rát nhiều các ion dương và ion ầm có thể chuyển động tự do. 

Bài 20.5: Trường hợp nào găng tay dùng để cách điện Các chú thợ điện đang sửa 
điện ở trên cột điện. 

Đáp án: B 
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Bài 21 

Sơ ĐỔ DÒNG ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nắm vững 

/. Sơ để mạch điện 

Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể ;ắp rmạcb 
điện tương ứng. 

2. Chiều dòng điện 

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết tx đtiệìn tđi 
cực âm của nguồn điện. 

Dòng điện được cung cấp bởi pin hoặc acquy có chiều không đổi iđuợc gọi là 
dòng điện một chiều. 

Dòng điện thường dùng ỡ gia đình là dòng diện xoay chiêu. ___ 


B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI Cơ BẲN 

C4. Xem hình 20.3 và so sánh chiều qui ưđc của dòng điện với chiều dịchi cihuyể 
có hướng của các êlectron tự do ưong dây dẫn kim loại. 


Trả lời 

Chiều qui ưđc của dòng điện ngược chiều vđi chiều địch chuyển C(ổ Ihưđn 
của các êlectron tự do trong dây dẫn kim loại. 
cs. Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.la để biểiu liễn chiề 
dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1b, c, d. 



a) 


b) _ c) 

Hình 21.1 


<0 


Trả lời 

Biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1.1 



a) b) c) d) 


Hình 21.1.1 
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7é. Híỉy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dang ống tròn vỏ nhựa 
thường dùng hình 21 . 2 . 

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Kí hiệu não tương ứng với nguồn 
tiện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối 
:ủa đèn pin? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng 
tiện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng. 

Trả lời 

a) Nguồn điện của đèn gồm hai chiếc pin. -■l l l- 

Kí hiệu tương ứng với nguồn điện này: 

Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về 

)hía đần của đèn pin. 

b) Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi 

ên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này 
thi công tắc đóng hình 21.2 Hình 21.2 

GIẢI BÀI TẬP cơ BẢN 

11.1. Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bến phải với một điểm ở cột bên trái 
trong bâng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mổi bộ phận mạch điện và 
kí hiệu sơ đồ của nó: 



Hướng dẫn giải 



11.2. Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.3, hình 21.4 và vẽ thêm mũi tên vào 
mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng. 
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Hình 21.4 Sơ đồ mạch điệ n hình 21 A 


Hưởng dẫn giải 


C3 

Sơ đồ mạch điện hình 21.3 



Sơ đồ mạch điện hình 21.4 


21.3. ở nhiều xe đạp có lắp một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn. Quan sá 
ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn. 

a) Vì sao dèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện từ dinamô tđi đèn trước của xe đạp. 

Hưđng dẫn giải 

a) Quan sát ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tđi bóng đèn mà đè] 
vẫn sáng khi đinamô hoạt động vì mạch được đóng kín bằng dây thứ ha 
là khung xe đạp. 

b) Vẽ sơ đồ mạch điện từ đinamô tđi đèn trước của xe đạp hình 21.5'. 


Khung x< 

đạp 1 -Hl* 


K 

rm—. 

I- h|.£- 1 


Dây dẫn từ 
đèn tđi 
đinamô 
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21.4. Sơ (tồ của mạch điện là gì? 

A. Là ảnh chụp mạch điện thật. 

tí Là hình vẽ biểu diễn mạch điộrn bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện, 
c. Là hình võ mạch điện thật đúng như kích thươc của nó. 

D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng vđi kích thước dươc thu nhỏ. 

Hưđng tlẫn giải 

Sơ đồ của mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch diộn bằng các kí hiệu của 
các bộ phận mạch điện. 


Đáp án: lĩ 

Chiổu dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào? 

A. Cùng chiểu kim đổng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín. 

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín. 
c. Chiều dịch chuyển có hương của các điện tích âm trong mạch. 

D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của 
nguồn điện. 


Hướng dẫn giải 

Chiều dòng điện chạy ưong mạch điện kín được quy ước là chiều từ cục 
dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tđi cực âm của nguồn điện. 

Đáp án: D 

Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào hình 21.6 chì đúng chiều quy ước của 
dòng điện? 

Hướng dẫn giải 


p- =H»=-| —.^ -^ p - 


A B C D 

Hình 21.6 


Mũi tên trong sơ đồ mạch điện hình 21.ỔA, chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện. 

Đáp án: A 


21 . 8 . Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi: 

a) Khi có dòng điện chạy trong mạch kin này thỉ các êlectrôn tự do trong 
dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện? 

b) Chiều dịch chuyển có hướng của các êỉectrôn trong cầu trên là cùng 
chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện? 

Hướng dẫn giải 

a) Khi có dòng điện chạy trong mạch kín thì các êlectrôn tự do trong dây 
dẫn dịch chuyển có hương từ cực âm sang cực dương của nguồn điện. 

b) Chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn trong câu trên là ngược 
chiều với chiều quy ước cùa dòng điện. 
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D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 21.1: Chọn câu trả lời đúng: 

Quan sát trên hình 21.6. Hãy cho biết chiều của đòng điện. 

A. Từ đầu (-) sang đầu (+). -_ ± 

B. Từ đầu (+) sang đầu (-). ỊY ~ ~ m 

c. Chiều nào cũng đúng. B 

D. Không xác định được. ^- 

Bài 21.2: Sơ đồ mạch điện dùng để làm gì? 21 6 

Bài 21.3: Chọn câu ưả lời đúng: 

Mạch điện được bố trí như hình 2 

A. Công tắc A đỏng, công 
tắc B mở 

B. Công tắc B đóng, công “**' fa * “•* c6 U d'B ,».B 

tắc A mđ. 1__ 

c. Công tắc A đóng, công ếữtSề 

tấc B đóng. i' ~ 

D. Công tắc A mở, công WÊÊ 

tắc B mỡ. 3H 


Bài 21.4: Trong các sơ đồ mạch điện trên hình 21.8, sơ đồ nào có thể loạt động 
được khi đóng khoá K. 



a b c 

Hình 21.8 

Bài 21.5: Trong bốn thí nghiệm được bố ưí trong hình 21.9, thí nghiệim là o tương 
ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng? 






Bài 21.6: Cho sơ đồ mach điện như hình 21.10. Các đèn sẽ sáng như thế nào nếu 
lần lượt gỡ bỏ từng đèn ra theo thứ tự ỉ. 2. 3, 4. 



Hình 21.10 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 21.1: Chiều của dòng điện từ đầu (+) sang đầu (-) 

* Đáp án: B 

Bài 21.2: Khi muốn mắc một mạch điện phức tạp người ta thường vẽ sơ đồ mạch 
điện sau đó mới lắp mạch điện tương ứng. Sơ đồ mạch điện giúp người thực 
hiện dễ hình dung công việc mình cẩn làm và nếu mạch điện không hoạt động 
được người thực hiện có thể nhìn vào sơ đồ để kiểm tra mạch điện một cách 
nhanh chóng hơn . 

Bài 21.3: Công tắc A đóng, công tắc B đóng. 

Đáp án: c 

Bài 21.4: Trong hình 21.8 chỉ có mạch điện a và mạch điện b có thể hoạt động 

được khi ta đóng khoá K còn mạch điện c không hoạt động được dù có đóng 

khoá K vì mạch điện này không có nguồn điện. 

Bài 21.5: Chọn thí nghiệm 21.9c. 

Bài 21.6: Nếu gỡ bỏ đèn 1 ra: tâ't cả các đèn còn lại đều tắt. 

Nếu gỡ bỏ đèn 2 ra: chỉ có (lèn 4 và đèn 1 sáng. 

Nếu gỡ bỏ đèn 3 ra: chỉ có (lèn 4 và đèn 1 sáng. 

Nêu gỡ đèn 4 ra: đèn 1, đèn 2 và đèn 3 đều sáng. 
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Bài 22 

TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG 
CỦA DONG ĐIỆN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

1. Tác dụng nhiệt 

Dòng điện đi qua mỗi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn móng . 
lên. Nếu vật dẫn nóng lên tđi nhiệt độ cao chì phát sáng. 

2. Tác dụng phát sáng 

, Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn, bút thử điện và đèn diod phát qiuang 
mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cỉ. Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi iCÓ dòn 
điện chạy qua. 

Trả lời 

Một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng đitện cha 
qua: bếp điện, bàn là, nồi cơm điện, lò nướng 
điện, máy sưởi điện... 

C2. Hãy lấp đặt mạch điện như sơ đồ hình 22.1 và tìm 
• hiểu các nội dung sau đây: 

a) Khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên khồng? 

Bằng-cách nào để xác nhận điều đó? 

b) Bộ phận nào của đèn bị đốt nóng mạnh và phát ® nh 

sáng khi có dòng điện chạy qua? 

c) Khi đèn sáng bình thường, bộ phận đó của đèn có nhiệt độ khoảng 25(0ơ’c. 

Trả lời 

a) Khi đèn sáng, bóng đèn nống lên. Ta có thể kiểm chứng bằng các thả lêi 
bóng đèn đang sáng 1 vài mảnh giấy nhỏ, ta thấy mảnh giấy sẽ bố<c cháy. 

b) Bộ phận dây tóc cửa đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng khi cổ dòrng điệi 
chạy qua? 

c) Khi đèn sáng bình thường, bộ phận dây tóc của đèn có nhiệt độ khoản; 
2500°c. 

Quan sát thí nghiệm của giáo viên được bố 
trí như hình 22.2 và hãy cho biết: 

a) Có hiện tượng gì xảy ra với các mảnh 
giâ'y khi giáo viên đóng công tác? 

b) Từ quan sát trên, hãy cho biết dòng 
điện đã gây ra tác dụng gì với sất AB. 



Bổng^ đ è n pin 


Pin đèn K 
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Hình 22.2 




Trả lời 

a) Khi giáo viên đóng công tắc, các mảnh giây sẽ hốc cháy. 

b) Dòng điện đã gây ra tác dụng nhiệt với sắt AB 

C4. Nếu trong mạch điện V('fi dày dẫn hằng đồng có nối xen một đoạn dây chì (gọi 
là cầu chì) thì trong một số trường hợp do tác dụng nhiệt của dòng điện, dây 
dẫn có thể nóng lên trên 327’C. Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra với đoạn 
dây chì và với mạch điện? 

Trả lời 

Nhiệt độ nóng chảy của chì là 327"c. Vì vậy, dây dẫn nóng lên trên 327"C 

thì dây chi sẽ nóng cháy và mạch điện sẽ hị hở, dòng điện bị ngắt. 

cs. Trung bóng đèn bút thử điện (hình 22.3) có chứa một chất khí (khí nêôn). Hãy 
quíVỊỊ sát bóng đèn này và nêu nhận xét về hai đầu dây hên ưong của nó. 

Trả lời 

Trong bóng đèn bút thử điện hai đầu dây bên trong của nó tách rời nhau. 

C6. Hãy quan sát bóng đèn bút thử điện khi nó phát sáng và trả lời câu hỏi sau 
đây: Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai 
đầu dây này phát sáng? 

Trả lời 

Khi bút thử điện phát sáng, đèn sáng do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này 

phát sáng. 

C7. Đảo ngược hai đầu dây đèn LED, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng diện đi 
vào bản cực nào của đèn. 

Trả lời 

Khi đèn sáng thì dòng điện đi vào bản cực nhỏ của đèn. 

C8. Dồng điện không gây ra tác dụng nhiệt ưong các dụng cụ nào dưới đây khi 
chúng hoạt động binh thường? 

A. Bóng đèn bút thử điện; 

B. Đèn điôt phát quang; 

c. Quạt điện; 

D. Đồng hồ dùng pin; 

E. Không có trường hợp nào. 

Trả lời 

Dòng điện khi đi qua các dụng cụ trên, dụng cụ nào cũng gây ra tác dụng nhiệt. 

C9. Cho mạch điện có sơ đồ như hlnh 22.3, 
nguồn điện là một chiếc pin vđi các cực 
(+) và (-) chưa biết. Hãy nêu cách làm khi 
sử dụng đèn điôt phát quang để xác định 
xem A hay B là cực (+) của pin này và 
chiều dòng điện chạy trong mạch. 

Hình 22.3 


Đáp án: E 




Trả lời 

Vì đèn LED chỉ cho dòng điện đi theo một chiều từ cực dương (bản lđn) san] 
cực âm (bản nhỏ). Từ sơ đồ như hình 22.3, mắc đầu A của pin và o bả n Iđn vi 
đầu B vào bản nhỏ của đèn. Khi đóng khóa K: 

❖ Nếu đèn điôl phát quang thì A cực (+) và B ỉà cực âm (-) củ.a pin này vi 
chiều dòng điện chạy ưong mạch từ A sang B. 

❖ Nếu đèn điôt không phát quang thì A cực (-) và B là cực âm <+) của pin. 

c. GIÃI BÀI TẬP Cơ BẢN 

22.1. Xét các dụng cụ điện sau: 

- Quạt điện; 

- Nồi cơm điện; 

- Máy thu hình (tivi); 

- Máy thu thanh (rađiô); 

- Ấm điện. 

Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ícl 
đối vđi dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào? 

Hưđng dẫn giải 

Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với: nồi cơm điện, ẩm điện. 

Tác dụng nhiệt của dòng điện là không có ích đối vđi: quạt điện, tivi, Tađiô. 

22.2. Người ta sử dụng â'm điện để đun nước. Hãy cho biết: 

a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của âm cao nhât là bao nhiêu? 

b) Nếu vô ý để quên, nước ưong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì tao? 

Hướng dẫn giải 

a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là 100°c. 

b) Nếu nước trong ấm cạn hết thì dòng điện chỉ đi qua dây đốt của ếm điện 
thời gian đi qua càng lâu sẽ làm dây đốt càng nóng, đến lúc nào đố sẽ làm 
cháy hỏng dây đốt. Vì dòng điện có tác dụng nhiệt trong trường hợp nly. 

22.3. Dòng điện cố tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ đtiệi nàc 
dưới đây khi chứng đang hoạt động bình thường? 

A. Ruột ấm điện; 

B. Công tắc; 

c. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình; 

D. Đèn báo của tivi. 

Hướng dẫn giải 

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua đèn báo của tivi khi tiỉviđang 
hoạt dộng bình thường. 


Đáp in: D 



ĩ 2.4. Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ s cho câu sai. 

a) Có những vật dẫn thông thường mằ dòng điện đi qua chúng hoàn Đ s 
toàn không gây ra tác dụng nhiệt. 

b) Đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng của dòng Đ s 
điộn 

c) Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo Đ s 
một chiều nhât định. 

d) Voníram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại Đ s 
có nhiệt độ nóng chảy cao. 

e) Bóng đèn của bút thử diện phát sáng khi có dòng điện chạy qua Đ s 
chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn. 

g) Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng Đ s 
nóng tới nhiệt độ cao. 

h) Cầu chì tự động ngắt mạch nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện. Đ s 

Hương dẫn giải 

a) Có những vật dẫn thông thường mà dòng điện đi qua chúng Đ (S) 

hoàn toàn không gây ra tác dụng nhiệt. 

b) Đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng của dòng (Đ) s 

điện. 

c) Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo (Đ) s 

một chiều nhât định. 

d) Voníram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại (Đ) s 

có nhiệt độ nóng chảy cao. 

s) Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua (Đ) s 

châ't khí ở trong khoảng giữa hai đẩu dây bên ưong đèn. 

g) Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng Đ (S) 

nóng tới nhiệt độ cao. 

i) Cầu chì tự động ngắt mạch nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện. (Đ) s 

Ĩ2.5. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Điện thoại di động. B. Rađíô (máy thu thanh), 

c. Tivi (máy thu hình). D. Nồi cơm điộn. 

Hương dẫn giải 

Hoạt động của nồi cơm điện dựa ưên tác dụng nhiệt của dòng điện 

Đáp án: D 

12.6. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây khồng dựa trên tác dụng nhiệt của 
dòng điện? 

A. Bàn là điện. B. Máy sấy tóc. 

c. Đèn LED. D. Ấm điện đang đun nước. 

Hương dẫn giải 

Hoạt động của đèn LED không dựa trên tác dụng nhiệt của dồng điện. 

Đáp ủn: D 
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22.7. Dụng cụ nào dưới dây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó c 6 thể làm vậìt dẫ 
nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng? 

A. Bóng đèn của bút thử điện. B. Bóng đèn day tóc. 

c. Đèn LED. D. Ấm điện đang đun nước. 

Hưđng dẫn giải 

Bóng đèn dây tóc chứng tỏ dòng điện chạy qua nó cò thể làm vậ’: dẫn nón 
lên tới nhiệt độ cao và phát sáng. 

Đáp án :1 

22.8. Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động difa trẽn tá 
dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Nồi cơm điện, quạt điện, rađiò, tivi. 

B. Máy bơm nưđc, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện. 

c. Ấm điện, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện. 

D. Bếp diện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện 
Hưđng dẫn giải 

Cụm dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện là: Bếp điệr 
bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện. 

Đáp án: l 

22.9. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thương vừa CI 
tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng? 

A. Thanh nung của nồi cơm điện. B. Rađiô (máy thu thanh) 

c. Điôt phát quang (đèn LED). D. Ruột ấm điện. 

Hưđng dẫn giải 

Dòng điện chạy qua điôt phát quang (đèn LED) khi hoạt động hnh thườn 
vừa có tác dụng nhiệt, vừa cố tác dụng phát sáng. 

Đáp án: < 

22.10. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí? 

A. Bóng đèn dây tóc. B. Bàn là. 

c. Cầu chl. D. Bóng đèn của bút thử tiện. 

Hưđng dãn giẳí 

Hoạt động của bóng đèn của bút thử điện chứng tỏ dòng điện đ qua đượ 
chất khi. 

Đáp án: l 

22.11. Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí? 

A. Đèn LED (điôt phát quang). B. Đèn dây tóc đui cài. 

c. Đèn dây tóc đui xoáy. D. Đèn của bút thử điện. 

Hưởng dãn giải 

Dòng điện chạy qua đèn của bút thử điện làm phát sáng chất khí. 

Đáp án: l 

Hãy íhép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi táí dụng củ 
điện được nèu ở cột bên trái. 



Tác dụng của dònt> diện Dụnỵ cụ điện 

1 . Làm vật dẫn nóng lên dèn nhiííi độ a) Âm điện, nồi cơm điện, bàn là 

cao Vít phát sáng b) Bóng đèn dây tóc 

2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và c) LED 

ngắt mạch điện kịp thời. d) Bóng đòn bút thử điện 

3. Khi đi qua theo một chiều nhất định e) cầu chì 

thì đèn phát sáng. 

4. Làm nóng dây dẫn đê tạo thành các 
nguồn tỏa nhiệt. 

Hưđng dẫn giải 

1. —» b); 2. —» e); 3. —»c); 4. —»a). 

0. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỰNG 

Sài 22.1: Tại sao cùng một thời gian thắp sáng như nhau mà bóng đèn tròn mau 
nóng hơn bóng đèn dài (neon)? 

Sài 22.2: Tại sao sợi dây tóc tiong bóng đèn tròn thường được làm từ vôníram. 

Sài 22.3: cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt. 

B. Tác dụng phát sáng. 

c. Tác dụng nhiệt và phát sáng. 

D. Một tác dụng khác. 

'ìài 22.4: Có ba bóng đèn y hệt nhau ở trong cùng một phòng và ba công tắc của 
chúng nằm ở ngoài phòng. Đố em làm cách nào để có thể biết được công 
tắc nào là của đèn nào mà chỉ bằng một lần đi từ chỗ gắn công tắc đến 
nơi có bóng đèn? 

Sài 22.5: Tại sao ưong văn phòng làm việc nếu càng nhiều các thiết bị điện hoạt 
động cùng lúc thì căn phòng sẽ nóng lên rất nhiều? 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Sài 22.1: Bóng đèn tròn hoạt động trên nguyên tắc dòng (íiệtì chạy qua sợi dây tóc 
bóng đèn làm cho sợi dây tóc bị nóng lên. Và khi sợi dây tóc nóng lên đến 
nhiệt độ cao nó sẽ phát sáng. Còn bóng đèn dài hoạt động dựa trên nguyên tấc 
phóng điện trong chất khí. Khi có dòng điện xuất hiện giữa hai cực của bóng 
đèn ìập tức có sự phóng điện làm cho các chất khí phát sáng, do đó mà bóng 
đèn dài lâu bị nóng hơn . 

Sài 22.2: Trong bóng đèn tròn khi phát sáng thì dây tóc nhiệt độ khoảng 2500°c. 
Vì vậy, để dây tóc không đứt, người ta thường dùng loại dây vôníram. Vật liệu • 
này có nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng 3740°C). Ngoài ra thì sợi vôníram 
cũng phát sáng râ't tốt. 

Bài 22.3: cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điận . 

Đáp án: A 
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Bài 22.4: Bật công tấc thứ nhát thì bóng đèn thứ nhâ't sẽ sáng và nóng lêm. Đc 
trong khoảng 5 phút rồi tắt công tắc đó và bật tiếp công tắc thứ 2 sau đó iđi qu 
phòng bên. Bóng đèn còn sáng là bóng đèn thứ 2. Trong 2 bóng đã tắt có mỄ 
bóng nóng hơn chính là bóng đèn của công tắc thứ nhâ't. Và bóng còn lại 1 
bóng của công tắc thứ 3 . 

Bài 22.S: Hầu như thiết bị điện nào cũng có điện ưở, vì vậy khi có dòng điệm chạ 
qua chúng thường tỏa ra năng lượng hao phí dưới dạng nhiệt năng. Càng nhiề 
thiết bị điện khi hoạt động cùng một lúc thì lượng nhiệt toả ra cũng nhiều hơr 
sẽ làm phòng nóng lên nhiều hơn. 


Bài 23 

TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC 
VÀ TÁC DỤNG SINH ú CỦA DÒNG ĐIỆN 


A. KIẾN THỨC Cơ BÂN CẨN NẮM vững _ 

1. Tác dụng từ 

Nam châm có tính chất từ vì có khả năng hút các vật bằng sắt hoặc thép, Mỗi 
nam châm có hai cực từ, tại đó các vật bằng sắt hoặc thép bị hút mạnh nhất. 
Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. 
Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và 
hút các vật bằng sắt hoặc thép. 

Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. 

2. Tác dụng hoá học 

Dòng điện có tác dụng hoá học chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch 
muối đồng thì nố tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo nên lớp đồng bám ưên thỏi 
than nối vđi cực âm. 

3. Tác dụng sinh lý 

Dòng điện có tác dụng sinh lý khi đi qua cơ thể người và một số động vật. 
Dòng điện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Phải hết sức thận 
ữọng khi dùng điện, nhâ't là ở mạng điện gia đình. Tuy vậy trong y học người ta 
cỏ thể ứng dụng tác dụng sinh lý của dòng điện thích hợp dể chữa một số bệnh. 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẲN 
Cl. Từ hình 23.1 SGK: 

a) Đưa một đầu cuộn dây lại gần các đinh sắt nhỏ, các mẩu dây đồng hoặc nhôrr 
Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và công tắc đớng. 

b) Đưa một kim nam châm lạ gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc. Hã 
cho biết, cực nào của kim nam châm bị hút, cực nào bị đẩy. 
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Trả lời 

a) Đưa một đầu cuộn dày lại gần các đinh sắt nhỏ, các mẩu dây đồng hoặc 
nhôm. Quan sát ta thây: 

♦í* Khi công tắc ngát: không có hiện tượng gì xảy ra với các đinh sắt nhỏ 
và các mẩu dây đồng và nhôm. 

•ỉ* Khi công tắc đóng cuộn dây sẽ hút được các đinh sắt nhỏ, nhưng 
không hút các mẩu dây đồng và nhôm. 

b) Đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc thì 
cực Bắc (B) của kim nam châm bị hút 

và cực nam (S) nào bị đẩy. 

Hình 23.1 mô tả câu tạo của chuông 
điện, khi đóng công tắc, có hiện tượng gì 
xảy ra với cuộn dây, vđi miếng sắt và 
với đầu gõ chuông? 

Trả lời 

Khi đóng công tắc, có dòng điện chạy 
qua cuộn dây, miếng sắt bị hút vào lõi 
cuộn dây và đầu gõ chuông sẽ đập vào 
chuông và phát ra tiếng kêu. 

Ngay sau đó, mạch điện bị hở. Hãy chỉ ra 
chỗ hở mạch này. Giải thích tại sao 
miếng sắt khi đó lại trở về tì sát vào tiếp điểm. 

Trả lời 

Ngay sau đó, miếng sắt và tiếp điểm bị rời nhau, làm cho mạch điện bị hở. 
Khi đó dòng điện bị ngắt, không có dòng điện qua cuộn dây. Lõi thép trong 
cuộn dây sẽ không hút được miếng sắt nữa. Miếng sắt khi đó lại trở về tì sát 
vào tiếp điểm. 

Tại sao chuông kêu liên tiếp chừng nào công tắc còn đóng? 

Trả lời 

Khi công tắc cồn đóng, lúc miếng sắt trở Yẻ tì §ắ( vầo tiếp điểm, mạch lại kín 
và dòng điện lại qua được cuộn dây. Lõi thép trong cuộn dây lại hút được 
miếng sắt, và đầu gõ chuông lại đập vào chuông và phát ra tiếng kêu. Cứ 
như thế, làm cho chuông kêu liên tiếp. 

Với thí nghiệm ở hình 23.2, hãy quan 
sát đèn khi công tắc dóng và cho biết 
đung dịch muối đổng sunphat (CuS0 4 ) . 
là chất dẫn điện hay cách điện? 

Trả lời 

Khi công tắc đóng, đèn sáng. Chứng tỏ 
rằng dung dịch muối đồng sunphat 
(CuS0 4 ) là chất dẫn điện. 




Nếp nhụa 




Dung djch mu5i I 
tòng sunphat—' 
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Cố. Thỏi than nối với cực âm lúc trước có màu đen. Sau vài phút thú ỉglúệm nó 
được phủ một lớp màu gì? 

Trả lời 

Thỏi than nối với cực âm lúc trước có màu đen. Sau vài phút thií Igỉúệm nổ 
được phủ một lớp màu vàng (đó là đồng nguyên chất). 

C7. Vật nào dưới đây có tác dụng từ? 

A. Một pin còn mới đặt riêng ưên bàn; 

B. Một mảnh nilông đã được cọ xát mạnh; 

c. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua; 

D. Một đoạn bãng dính. 

Trả lời 

Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua sẽ cố tác dụng ttừ nó có thể 
hút được mẩu sắt vụn... 

ữáp án: D 

C8. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây? 

A. Làm tê liệt thẩn kinh; B. Làm quay kim nam <chìm; 

c. Làm nóng dây dẫn; D. Hút các vụn giây. 

Trả lời 

Dòng điện không có tác dụng hứt các vụn giấy. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

23.1. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quân quanh lõi sắt mcn thì cuộn 
dây này có thể hút: 

A. các vụn nhôm. B. các vụn sắt. 

c. các vụn đồng. D. các vụn giấy' Mất. 

Hưđng dẫn giải 

Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt ntn thì cuộn 
dây này có thể hút các vụn sắt. 

Đáp án: B 

23.2. Chuông điện hoạt động là do: 

A. tác dụng nhiệt của dòng điện. 

B. tác dụng lừ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn Erơig cầuông 
điện thoại. 

c. tác dụng từ của dòng điện. 

D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện. 

Hướng dẫn giải 

Chuông điện hoạt động là do tác dụng từ của dòng điện. 

Đáp in: c 

23.3. Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng Stníat được 
biểu hiện ở chỗ: 

A. làm dung dịch này nóng lên. 
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B. lim dung dịch này bay hơi nhanh hơn. 

c. lim biến đổi màu của hai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được 
rhúng trong dung dịch này. 

D. lìm biến đổi màu thỏi than nối với cực ám của nguồn điện được nhúng 
t ong dung dịch này. 

Hưđng dẫn giải 

Tác ding hóa học của dùng điện khi đi qua dung dịch muối đồng suníat được 
liểu hiện 5 chỗ làm biến <*ổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được 
ihúng trorg dung dịch này. 

Đáp án: D 

3.4. Hầy kẻ đoạn thăng nỗi mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải 
tron í khung dưới đây để chỉ ra sự phù hợp về nội dung giữa chúng. 


Tá c lụng sinh lí • 

Tá Cíựng nhiệt • 

Tá c lụng hóa học • 

Tá c lụng phát sáng <* 

Tá c lụng từ • 

• Bóng đèn bút thử điện sáng 

• Mạ điện 

• Chuông diện kêu 

• Dây túc bóag đèn phái sáng 

• Cơ co giật 

Hướng dẫn giải 

Tá c lụng sinh lí 

Bóng đèn bút thử điện sáng 

Tá c lụng nhiệt 

\ y/Ị.—• Mạ điện 

Tá c lụng hóa học *•— 

Chuông điện kêu 

Tá c lụng phát sáng S 

Dây tóc bóng đèn phát sáng 

Tá c lụng từ 

• Cơ co giật 


3.5. H<oạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện? 

A../mđiện. B. Quạt điện 

c.. Eèn LED. D. Nồi cơm điện. 

Hưđng dẫn giải 

Hoíạtiộng của quạt điện dựa trên tác dụng từ của dòng điện. 

Đáp án: B 

3.6. Cíần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trcn tác dụng nào của dòng 
đitện? 

A.. lác dụng nhiệt. B. Tác dụng phát sáng, 

c.. lác dụng từ. D. Tác dụng Itióa học. 

Hương dẫn giải 

Cíầncẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện 

Đáp án: c 

3.7. Diòrg điện không có tác dụng nào dưới đây? 

A T'á( dụng nhiệt. B. Tác dụng từ. 

c. T ácdụng phát ra âm thanh. D. Tác dụng hóa học. 
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Hướng dẫn giải 

Dòng điện không có tác dụng phát ra âm thanh. 

Dáp án: c 

23.8. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào dưới đây? 

A. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch 
muối bạc. 

B. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong duiii dịch 
muối bạc. 

c. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của 
nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập ưong dung dịch muối bạc đẹ 
cho dồng điện chạy qua dung dịch này. 

D. Nối một thỏi bạc vổi cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của 
nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để 
cho dòng điện chạy qua dung dịch này. 

Hưđng dẫn giải 

Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì ta nối một thỏi bạc với Cực dương 

cỏa nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp 

ngập trong dung dịch muếi bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này. 

Đáp án:D 

23.9. Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện? 

A. Không sử dụng bất cứ một dụng cụ điện nào, vì dòng điện CÓ thể gây nguy 
hiểm tới tính mạng con người. 

B. Sử dụng tùy ý mọi dụng cụ điện, không cần tránh việc dòng điện có thể đi 
qua Cơ thể con người. 

c. Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh. 

D. Sử dụng các dụng cụ diện khi Cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện. 

Hưđng dẫn giải 

Khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện, ta chỉ sử dụng các dụng cụ điện 
khi cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện. 

Đáp án: D 

23.10. Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt 
động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện? 

A. Máy tính cá nhân, quạt điện, rađiô, tivi. 

B. Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện. 

c. Điện thoại di động, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện. 

D. Bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, lò sưởi điện. 

Hưđng dẫn giẵỉ 

Các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của 

dòng điện là: Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện. 

Đáp án: B 

23.11. Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ s cho câu sai. 

a) Mọi cuộn dây dẫn khi có dòng điện đi qua đều trở thành nam Đ s 
châm điện. 
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Dòng điện đi qua bâ't cứ vật dẫn nào đều cỏ lác dụng từ Đ s 

Dòng diện đi qua một chất cú thổ hiến đổi chá; ấy thinh chất Đ s 

khác. 

Bất cứ dòng điộn nào đi qua có thể người đều nguy hiểm tới Đ s 

tính mạng. 

Chuông điện kêu liên tục do dòng điện được đóng ngắt liên tục Đ s 

nhờ lác dụng nhiệt. 

Cho dòng điện thích hợp di qua cơ thể người có thể chữa được Đ s 

một số bệnh. 

Dòng điện rất có ích lợi vì nó có nhiều tác dụng như tác dụng Đ s 

nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, hóa học và sinh lí. 

Hưđng dẫn giải 


Mọi cuộn dây dẫn khi có dòng điện đi qua đều ưở thành nam Đ (S) 
châm điện. 

Dòng điện đi qua bâ't cứ vật dẫn nào đều có tác dụng từ. Đ (S) 

Dòng điện đi qua một chất có thể biến đổi chất ấy thành chất (Đ) s 
khác. 

Bất cứ dòng điện nào đi qua cơ thể người đều nguy hiểm tới tính Đ (S) 
mạng. 

Chuông điện kêu liên tục do dòng điện được đóng ngẩt liên tục Đ (S) 
nhờ tác dụng nhiệt. 

Cho dòng điện thích hợp đi qua cơ thể người có thể chữa được (Đ) s 
một SỐ bệnh. 

Dòng diện rất có ích lợi vì nó có nhiều tác dụng như tác dụng (Đ) s 
nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, hóa học và sinh lí. 


.12.Hãy ghép một đoạn câu ỏ cột bên trái với một đoạn câu ã cột bên phải để 
thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do a) tác dụng từ của dừng điện. 

Có thể mạ một lớp kim loại cho bề mặt b) tấc dựng nhiệt của dồng điện, 

của các đồ vật là do c) tác dụng hóa hợc của dòng điện. 

Cơ bị Co khi có dòng điện đi qua là do d) tác dụng phát sáng của dòng điện. 

Bóng đòn dây tóc phát sáng là do e) tác dụng sinh lí của dòng điện. 

Chuông điện kêu liên tiếp là do 

Hưdng dẫn giải 

1. —» d); 2. —> c); 3. —» e); 4. —> h); 5. —> a). 

.13. Trên hình 23.1 ưang 55 SBT có vẽ sơ đồ một mạch điện ỈChi đóng công tắc 
K thì thấy bóng đèn Đ nhẩp nháy, lúc sáng lúc tắt. Giải thích tại sao? 

Hưởng dẫn giải 

Khi đỏng công tắc K, có dòng điện chạy trong mạch làm đèn sáng. Khi đó, 
ng điện qua cuộn dây biến cuộn dây trở thành nam châm điện và hút miếng sắt 
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vào lõi cuộn dây => miếng sắt và tiếp điểm bị rời nhau, làm cho mạch điện bị h 
đèn tắt. Khi đó dòng điện bị ngắt, không có dòng điện qua cuộn dây => Lõi thé 
trong cuộn dây sẽ không hút được miếng sắt nữa. Miếng sắt khi đó lại trở về tì SỂ 
vào tiếp điểm => mạch lại kín và lại có dòng điện chạy trong mạch làm đèn sán) 
Cứ như thế quá ưình lặp lại, nên la thấy khi đóng công tắc K thì thây.bóng đèn 1 
nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. 

D, MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 23.1: Em hãy cho biết khi đưa thanh nam châm lại gần một thanh sắt và mí 
thanh nhôm thì có hiện tượng gì xảy ra? 

Bài 23.2: Thế nào được gọi là nam châm vĩnh cửu? Nam châm vĩnh cửu khác nar 
châm điện ở chỗ nầo? 

Bài 23.3: Nếu Sơ ý để cho dòng điện đi qua cơ thể người thì dòng điện sẽ làm cá 
cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Đó là tá 
dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng phát sáng. B. Tác dụng nhiệt. 

B. Tác dụng từ. D. Tác dụng sinh lí. 

Bài 23.4: Căn cứ vào tác dụng hóa học của dòng điện để chế tạo: 

A. Nam châm điện. 

B. Chế tạo các lồ luyện kim. 

c. Chế tạo các máy xung điện trong châm cứu y học. 

D. Bếp điện. 

Bài 23.5: Trong bệnh viện khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập. Bác sĩ thườn 
hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng từ. B. Tác dụng hóa học. 

B. Tác dụng sinh lí. D. Tác dụng nhiệt. 

Bài 23.6: Mỗi lúc tiếng còi xe máy kêu nhỏ hoặc đèn không sáng, bố của Mai An 
thường đem bình ắcqui trong xe đi tiệm để “sạc”, ở tiệm, người ta cắm vào hỉ 
cực của ắcqui hai sợi dây điện và hai đầu còn lại cắm vào ổ điện. Theo en 
người ta đã dựa trên tác dụng nào của dòng điện? 

/.. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ. 

c. Tác dụng sinh II. D. Tác dụng hoá học. 

E. GIÁ ĩ VÀ ĐÁP Sỏ BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 23.1: 

* Khi đưa thanh nam châm lại gần thanh sắt thì lập tức nó hút thanh sắt. 

■ Còn khi đưa nó đến sát thanh nhồm thì nó không hút thanh nhôm. 

Bài 23.2: Nam châm vĩnh cửu là nam châm cổ thể hút được sắt và cũng có nhừng ƯI 1 
chất như nam châm điện tuy nhiên nó hoạt động không cần có dòng điện . 

Bài 23.3: Khi dòng điện đi qua cơ thể người thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật, c 
thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Đó là tác dụng sinh 
của dòng điện. 

Đáp án: ì 
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i 23.4: Căn cứ vào tác dụng hóa học của dòng điện dc chế tao các lò luyện kim. 

Đáp án: B 

li 23.5: Kĩ thuật sốc lim dựa trên tác dung sinh lí. 

tìáp án: c 

li 23.6: “Sạc” điện ắc qui là dựa trên tác dụng hóa học của dỏng điện. 

Đáp án: D 


ài 24 

ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 


KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nam vững _ 

1. Cường độ dòng điện 

Cương độ dồng điện được kí hiệu là I và giá trị của nó đựợc đo bởi ampe kế. 
lơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A. 

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lỏn. 

2. Ampe kế 

Ampe kế là dụng cụ để đo cường độ dòng điện. 

Có hai loại ampe kế đó là ampe kế hiện số và ampe kế dùng kim chỉ thị. 

3. Đo cường độ dòng điện 

Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện, mắc chốt dương của ampe kế với 
ực dương của nguồn điện. Chú ý không được mắc trực tiếp hai cực của ampe kế 
ơi hai cực của nguồn diện để tránh làm hư ampe kế. _ 


TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 
. Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo 
tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo 
tính theo đơn vị miliampe). Hãy ghi 
giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất 
(ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.la và 
hình 24. lb vào bảng 1. 



Hình 24.1 


Ampe kế 

GHĐ 

ĐCNN 

Hình 24.2a 

.A 

.A 

Hình 24.2b 

.A 

.A 


Bảng 1 


Trả lời 


Ampe kế 

GHĐ 

ĐCNN 

Hình 24.2a 

100 A 

10 A 

Hình 24.2b 

6 A 

0.5A 
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C2. 


C3. 


C4. 


C5. 


Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cương đệ dòng đi^ 

qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng. thì đỂ 

càng. 


Trả lời 


Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn càng sáng. 
Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 


a) 0,175 A =.inA. b)0,38A=... 

c) 1250 mA =.A. d) 280 mA =. 

Trồ lời 


mA. 

... A. 


a) 0,175 A= 175 mA. b)0,38A= 380 jnA. 

c) 1250 mA = 1,25 A. d) 280 m A = 0,2* A. 

Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau: 

1) 2mA 2) 20mA 3)250mA 4) 2 A 

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòt 
điện sau đây: 

a) 15 mA b)0,15A c)l,2A 

Trả lời 

a) Để đo dòng điện cường độ 15 mA ta dùng ampe kế có giới hạn đc 2£) mA. 

b) Để đo dòng điện cường độ 0,15 A ta dùng ampe kế có giới hạn đo 25Ơ mA. 

c) Để đo dòng điện cường độ 1,2 A ta dùng ampe kế có giới hạn đo 2 A. 
Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.2 được mắc đúng, vì sao? 


I —®— L ® ± “1 r ^ 1 "— 



Trả lời 

Ampe kế ưong sơ đồ nào ở hình 24.2a được mắc đúng. Vì cựcduíơng cì 
ampe kế mắc với cực dương của nguồn điện. 


c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 
24.1. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 

a) 0,35 A =.mA; b) 425 A = ....... mA; 

c) 1,28 A =.A; d) 32 mA = A. 

Hướng dàn giải 

a) 0,35 A = 350 mA; b) 425 mA = 0,425 A; 

c) 1,28 A = 1280 mA; d) 32 mA = 0,032 A. 
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\2. I nnh 24.3 vẽ mặt số của một ampe kế. 

Hãy cho biết: 

a) Giới hạn đo của ampe kè 

b) Độ chia nhỏ nhất. 

c) Số chỉ của ampe kế khỉ kim ở 
vị trí (1). 

d) Sô chỉ của ampe kế khí kim ở 
vị trí (2). 

Hướng dẫn giải 

a) Giới hạn đo của ampe kế 1,2 A. 

b) Độ chia nhỏ nhât 0,1 A. 

c) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị ưí (1) là 0,3 A. 

d) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2) là 1 A. 

1.3. Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là: 

DSOmA; 2) 1,5 A; 3) 0,5 A; 4) í A 

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường bợp sau đây: 

a) Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A. 

b) Dòng điện qua đèn diod phát quang có cường độ 12 mA. 

c) Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8 A. 

d) Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2 A. 

Hưđng dẫn giải 

a) Dùng ampe kế có giới hạn đo 0,5 A để đo dòng điện qua bóng đèn pin có 
cường độ 0,35 A. 

b) Dùng ampe kế có giói hạn đo 50 mA để đo dòng điện qua đèn diod phát 
quang có cường độ 12 mA. 

c) Dùng ampe kế có giới hạn đo 1 A để đo dòng điện qua nam châm điện có 
cường độ 0,8 A. 

d) Dùng ampe kế có giđi hạn đo 1,5 A để đo dòng điện qua bóng đèn xe 
máy có cường độ 1,2 A. 

1.4. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.4. 



a) b) c) d) 

Hình 24.4 

a) Hãy ghi dâu (+) và dâu (-) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ 
mạch điện trên đây để có các ampe kế mắc đúng. 

b) Hãy cho biết với các mạch điện có sơ đồ như trên thì khi đóng công tắc, 
dòng điện sẽ đi vào chốt nào và đi khỏi chốt nào của mỗi ampe kế được 
mắc đúng. 
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a. Xem hình 24.4a. 


Hướng dẫn giải 



b. Khi đóng công tắc, dòng điện sẽ đi vào chốt dương và đi khỏi chốt âm cỷ 
ampe kế. 

24.5. Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gl? 

A. Để đo nguồn điện mắc ưong mạch điện là mạnh hay yếu. 

B. Để đo lượng êlectrôn chạy qua đoạn mạch. 

c. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch. 

D. Để do cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. 

Hướng dẫn giải 

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. 

Đáp án: I 

24.6. Trên ampe kế không có dâu hiệu nào dưới đây? 

A. Hai dâ'u (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn. 

B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện. 

c. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA. 

D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. 

Hưởng dẫn giải 

Trên ampe kế không có sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện. 

Đáp án: 

24.7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì? 

A. Niutơn (N). B. Ampe (A). 

c. Đêxiben (dB). D. Héc (Hz). 

Hưđng dẫn giải 

Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A). 

Đáp án: 

24.8. Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng ampe kế: 

1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0 ; 

2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất; 

3. Mắc dụng cụ đo xen vàb một vị trí của mạch điện, trong đó chốt ầm cỉ 
dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương đư( 
mắc về phía cực âm của nguồn điện ; 

4. Đóng công tắc, đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy lắc ; 

5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giá ưị đo lớn gâ'p khoảr 
1,5 dến 2 lần giá trị ước lượng cần đo ; 
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6. Mắc dụng cụ đo xen vào một vị trí của 111 ;nh đicỉn, trong đớ chốt dường của 
dụng cụ được mắc vào cực dương cùa nguồn diện, còn chốt âm được mắc về 
phía cực âm ; 

7. Ngất công tắc, ghi lại giá ti Ị \ ừa do được . 

Khi sử dụng ampc kê để tiến trình đươc phép do thì cần thực hiện những thao 
tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào (Míi đây? 

A I —> 2 —3 —> 4 —> 7. B.5—»6—>1—»4—>7. 

c, 2—>6-^1— >4— >7. D, 3 —> 1 2 —» 4 7. 

Hương dẫn giải 

Khi sử dụng ampe kê để tiến trình được phép đo thì cẩn thực hiện những thao 
tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự: 5 -> 6 -» 1 —> 4 —> 7. 

Đáp án: B 

24.9. Khi bóng dèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 
v;\o khoảng (),3A. Nên sử dung ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích 
họp nhất để đo cường độ dòng điện này? 

A.0.3A. B, 1 . 0 A. c. 250 mA. D. 0,5A. 

Hướng dẫn giải 

Nen sử dụng ampe kế có giới hạn đo 0.5 A là thích hợp nhất để đo cường độ 
dòng điện. 

Đáp án: D 

24.10. Ampe kế có giới hạn đo là 50 mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây? 

A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0.35A. 

B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA, 
c. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0.8A. 

D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy oó cường độ là 0.50A. 

Hướng dẫn giải 

Ampe kế có giđi hạn đo là 50 mA phù hựp để đo cường độ dòng điện đi qua 
đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA 


Đáp án: B 

24.11. Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào trên hình 24.5 đưđc mắc đúng? 

Hương dẫn giải 



A B c D 


Hình 24.5 


135 



Hình 24.6 


Hưđng dẫn giải 

Ampe kế mắc trong sơ đồ trên hình 24.6A có số chỉ khác 0. 

Đáp án: .4 

24.13.Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.7 được mắc đúng để đo cường độ dòng 
điện chạy qua bóng đèn? 



Hưđng dẫn giải 

Ampe kế trong sơ đồ ở hình 24.7A được mắc đúng để đo cường độ dòng diện 
chạy qua bóng đèn. 

Đáp án: A 

D. MỘT Số BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 24.1: Điền từ đúng vào chỗ trống: 


Cường độ dòng điện là đại lượng đặc 
trưng cho sự mạnh hay yếu của dòng điện. 

Khi dòng điện qua vật dẫn.thì cường độ 

dòng điện. 

A. Càng mạnh, càng nhỏ. 

B. Càng mạnh, càng lớn. 
c. Càng yếu, càng lớn. 

D. Càng yếu, không đổi. 



Hình 24.8 







Bài 24.2: Cho mạch điện như hình 24.8, em hãy cho biết sự biến đổi của cường độ 
dòng điện khi đèn đang sáng manh rồì từ từ mờ dẩn (độ sáng đèn được điều 
khiển bởi một biến trở con chạy) 

Bài 24.3: Hãy tìm GHĐ và ĐCNN của các miliampe kế sau: hình 24.9. 



A B c 

Hình 24.9 


Bài 24.4: Em hãy cho biết ở hình 24.10, chỉ số ampe kế cho ta biết cường độ dòng 
điện qua bóng đèn nào 9 
Bài 24.5: Chọn câu trả lời đúng: 

Muốn đo cường độ dòng điện qua một dụng cụ điện ta phải mắc ampe kế: 

A. Song song với dụng cụ điện cần đo. 

B. Nối tiếp với dụng cụ điện cần đo. 
c. Trực tiếp vào hai đầu nguồn điện. 

D.Trực tiếp vào hai đầu dụng cụ điện. 

Bài 24.6: Chọn câu ưả lời đúng: 

Cho mạch điện như hình 24.11. số chỉ của miliampe kế tương ứng trên 
hình. Hỏi các đèn sáng như thế nào? 

9V 



Hình 24.10 “* 3 

A. Đèn 1 sáng yếu hơn đèn 2 Hình 24,11 

B. Đòn 2 sáng yếu hơn đèn 3. 

C. Đèn 2 sáng bằng đèn 3 và đèn 1 sáng mạnh nhâ't. 

D. Đèn 2 sáng bằng đèn 3 và sáng mạnh hơn đèn 1. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 24.1: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho sự mạnh hay yếu của dòng 
điện. Khi dòng điện qua vật dẫn càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn. 

Đáp án: B 
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Bài 24.2: Đèn mờ dần có nghĩa cường độ dòng điện đang giảm dần . 
Bài 24.3: _ __ 



Hình A 

Hình B 

HìnhC 

GHĐ 

120 mA 

16 mA 

18 rrA 

ĐCNN 

2mA 

0,2 mA 

2 Mi 


Bài 24.4: Đèn 1. Vì ampe kế trong hình được mắc nối tiếp vđi đèn 1. 

Bài 24.5: Muốn đo cường độ dòng điện qua một dụng cụ điện ta phải mắcampe kế 
nối tiếp với dụng cụ điện cẩn đo . 

táp án: B 

Bài 24.6: Đèn 2 và đèn 3 mắc uối tiếp nỗn có cường độ bằag nhau là 45 nA=> đèn 
2 sáng bằng đèn 3 và đèn 1 có cường độ 90 mA nên sáng mạnh nhất. 

túp án: c 


Bài 25 

HIỆU ĐIỆN THẾ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẲN CAN nắm vững 


1. Hiệu điện thế 

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. 

Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V). 

2. Vôn kế 

Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế. 

Có hai loại vòn kế đó là vôn kế hiện số và vôn kế dùng kim chỉ thị. 

3. Đo hiệu điện thế 

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế, bảo đảm giới hạn đo của vôn kế phì hỢp 
với hiệu điện thế của nguồn điện cần đo. Kiểm ha và diều chỉnh đỉ kim 
vôn kế chỉ đúng vạch số 0. Mắc chốt dương của vôn kế với cực dươrg của 
nguồn điện. Mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của nguồn điện. Chú ý 
mắc trực tiếp hai cực của ampe kế với hai cực của nguồn điện. Mạsh hở, 
dọc sỏ' chl của vôn kế chính là hiệu diện thế của nguồn điện. _ 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẲN 

Cl. Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của n('khi chưa 
mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây 

• Pin tròn:.V 

• Acquy của xe máy:.V 

• Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:....v 

Trả lời 


• Pin tròn: 1,5 V 
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• Giữa hai lo của o lây (liên iriIH 
2. lìm hiểu vốn kê. 

1. Trồn măt vùn kê có ghi ch 
nhân biết kí hiệu này ớ cá 
trong hình 25.la, b. 

2. Trong các vòn kê ỏ hình 25. 
nào dùng kim, vỏn kô nào hiị 

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1 

4 ..(} các chốt nối dây dẫn của V 


VÔI1 kế 

GHĐ 

ĐCNN 

Hình 25.la 

.V 

.V 

Hình 25. Ih 

.V 

.~v 1 


Hình 25.1 

1 gìi? (xem hầnh 25.2) 


Hảng 1 

Trá lời 

❖ Vôn kế 25.la; 25.lb dùng kim. 

<♦ Vỏn kế 25. lc hiện số. _ 

~ Vỏn kế GHD ĐCNN 
Hình 25.2a 300 V 25 V 


Hình 25.2a 300 V 
Hình 25.2b 20 V 



♦ĩ* ở các chốt nối dây dẫn của vôr 
C4. Đổi đưn vị cho các giá trị sau đây: 

a) 2,5 V =k.mV; 

c) 110 v=. .kV; 


5 ghi dấu (+) và dâu (-). 


b) 6 kv =.V; 

d) 1200 mV =.. V. 


a) 2,5 V = 2500 mV; b) 6 kV = 6000 V; 

c) 110 V = 0,11 kV; d) 1200 mV 5= ỉ,2 V. 

C5. Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trôn hình 25.3 và cho biẽ 

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trôn dụng cu cho biết điều đó' 

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ. 

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chi giá ( --- 

trị bao nhiêu? ^ aj )M| as Ịg 

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá I s ' 

ưị bao nhiêu? 1 V 

Trả ỉ 

a) Dụng cụ này có tên gọi là Vôn kế. Kí hiệu V-——— — —----— 

chữ V uên dụng cụ cho biết điều đó. Hlnh 25,3 

b) Giới hạn đo là 45 V và độ chia nhỏ nhát của dụng cụ là 7 V. 

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị 3 V. 

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị 42 V. 










C6. Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ ỉần lượt là: 

a) 1,5 V; b) 6 V; c)12V. 

và có ba vôn kế vđi giới hạn đo lần lượt là: 

') 20 V; 2)5V; 3)10V. 

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thê gíữi hai cực 
của mồi nguồn điện đã cho. 

Trả lời 

a) Dùng vôn kế 5 V là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện 1,5 V. 

b) Dùng vôn kế 10 V là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện 6 V. 

c) Dùng vôn kế 20 V là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện 12 V. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

25.1. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 

a) 500kV =.V; b) 220V =.kV; 

c) 0,5 V =.mV; d) 6 kV =.V. 

Hướng dẫn giải 

a) 500 kV = 500000 V; b) 220 V = 0,22 kV; 

c) 0,5 V = 500 raV; d)6kV = 6000V. 

25.2. Hình 25.4 vẽ mặt số của một vôn kế. 

Hẫy cho biết: 

a) Giới hạn đo của vôn kế này. 

b) Độ chia nhỏ nhất. 

c) số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1). 

d) SỐ chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2). 

Hướng dẫn giẳi #fllh 25-4 

a) Giới hạn đo của vôn kế này ỉà 10 V. 

b) Độ chia nhỏ nhất 0,5 V. 

c) SỐ chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1) là 1,5 V. 

d) SỐ chỉ của vôn kế khi kim ở VỊ trí (2) là 7 V. 

25.3. Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên ưái với một điểm ỏ cộ*t lêm phải 

trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợtpnhìất khi 
đo hiệu diện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng. _ 

Pin tròn 1,5 V • • Vôn kế có giới hạn đo là 0,5 V 

Pin vuông 4,5 V • • Vôn kế có giới hạn đo là 20V 

Acquy 12 V • • Vôn kế có giới hạn đo là 3 V 

Pin mặt ười 400 mV • _ • Vôn kế có giới hạn do là ỊỊOy 
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Hưdng (lẫn giải 


Pin ưòn 1,5 V y* Vôn kế có giới hạn đo là 0,5 V 

Pin vuông 4,5 V vỏn kô vó giđi hạn đo là 20 V 

Acquy 12 V Vôn k*- £ uí ' k ạn áo là 3 V 

JPin mặt trời 400 mV " Vôn k ế cỏ giới hạn đo là 10 V 


25.4. Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng? 

A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích. 

B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. 

c. Nguồn điện lạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó. 

D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín. 

Hướng dẫn giải 

Cáu phát biểu về nguồn điện không đúng: Nguồn điện là nguồn tạo ra các 
điện tích. 

Đáp án: A 

25.5. Sô" vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây? 

A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc 
trong mạch điện kín. 

B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch 
điện kín vđi nguồn điện đó. 

c. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được .~\*c 
trong mạch điện để hở. 

D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho 
các dụng cụ điện. 

Hưđng dẫn giải 

SỐ vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế định mức mà 
nguồn điện đó có thể cung câp cho các dụng cụ điện. 

Đáp án: D 

25.6. Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0? 

A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm 

B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn. 
c. Giữa hai cực của một pin còn mới. 

D. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch. 

Hưđng dẫn giải 

Giữa hai cực của một pin còn mới có một hiệu điện thế khác 0. 

Đáp án: c 

25.7. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhâ't là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai cực 
của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây 
là đúng? 

A. 314 mV. B. 1,52 V. c. 3,16 V. D. 5,8 V. 
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Hương dẫn giải 

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa Iha cực của 
một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo 5,8 V là đúng. 

Đíp án: D 

25.8. Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế: 

1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0 ; 

2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất; 

3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, irong đó 
chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm dược mắc 
về phía cực âm của nguồn điện ; 

4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc ; 

5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấj khoảng 
1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo ; 

6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào haí vị trí cầ đo hiệu điên thế, tro>nj đó chốt 
âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, tòn chốt 
dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện ; 

7. Ghi lại giá trị vừa đo được ; 

Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của mèt nguồn 
điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nà (0 lã nêu ở 
trên và theo trình tự nào dưới đây? 

A. l-»2—>3—»4—>7. B. 5 —> 1 —» 3 —> 4 —» 7. 

,C5-)6-tM4->7. D. 1—»5—»3—»4—»7. 

Hướng dẫn giải 

Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của mu nguồn 
điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nàto (ã nên ỡ 
trên và theo trình tự: 5 —> 1 —» 3 —> 4 —> 7. 

Đíp án: B 

25.9. Trong hình 25.5, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hiaicực của 
nguồn điện khi mạch hở? 


25.10. Hãy ghép mỗi ý ở côt hèn trái V('li mót đơn vị ử cột hên phải để được một 
câu đúng. 


Đơn vị đo cường độ dòng điện là 

a) 

vôn (V). 

Đơn vị do trọng lượng là 

b) 

đêxiben (dB). 

Đơn vị đo tần số của âm là 

c) 

kílôgam (kg). 

Đơn vị đo hiệu điện thế là 

d) 

niutơn (N). 

Đơn vị đo độ to của âm là 

e) 

ampe (A) 

Hương dần giải 

g) 

héc (Hz) 

1. -> e) ; 2 -» d); 3. -» g> ; 4. — » a f 

; 5. 

-»b). 


25.11. Hãy ghép mỗi ý ở cột hên trái với một dung cụ đo ở cột bên phải để được 
một câu đúng. 


1 . 

Đo cường độ dòng điện b 

ăng a) 

vôn kế. 

2. 

Đo trọng lượng bằng 

b) 

bình ưàn. 

3. 

Đo hiệu điện thế bằng 

c> 

cân. 

4. 

Đo nhiệt độ bằng 

d) 

ampe kế. 

5. 

Đo khối lượng bằng 

e) 

lực kế. 



0 

nhiệt kế. 



Hướng dẫn giải 



1 . — > d); 2. 

-» e); 3. -» a); 4. —» f): 

; 5. c). 


25.12. Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn 
mới? 

Hướng dẫn giái 

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. số vôn này có ý nghĩa là hiệu điện thế 
định mức mà acquy cung cấp chơ mạch ngoài nếu aequy còn mới. 

25.13. Mắc chốt dương (+) của vôn kế vào cực dương của một pin cồn mới và mắc 
chốt âm của vôn kế vào cực âm của pin đổ. So sanh sô chỉ của vôn kế và số 
vôn ghi trên vỏ của pin. 

Hương dẫn giải 

Mắc chốt dương (+) của vôn kế vào cực dương của một pin còn mới và mắc 
chốt âm của vôn kế vào cực âm của pin đó. Số chỉ của VÔI* kế và số vôn ghi trên 
vỏ của pin bằng nhau. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 25.1: Muốn đo hiệu điện thế và cường độ dõng điệp, bạn Ngân nên chọn dụng 
cụ đo nào sau đây: 

A. Vôn kế. 

B Ampe kế. 

c. Đồng hồ vạn năng 

D. Đồng hồ tính điện năng tiêu thụ. 
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Bài 25.2: Chọn câu trả lời đúng: 

Hai cục pin tròn có số vôn ghi trên vỏ mỗi 
cục pin là 1,5V, nếu mắc chúng như hình 25.6 
thì số chỉ của vôn kế là: 

A. 0,75 V 

B. 1,5 V 
c. 0,0 V 

^ 3V Hình 25.6 

Bài 25.3: Chọn câu Ưả lời đúng: 

Hai cục pin ưòn có số vồn ghi trên vỏ mỗi 
cục pin là 1,5V, nếu mắc chúng như hlnh 25.7 
thì số chỉ cda vốn kế là bao nhiêu? 

A. 0 V B. 0,75 V 

c. 1,5 V D. 3 V 

Hình 25.7 

Bài 25.4: Chọn câu trả lời đúng: 

Dùng đồng hồ đo điện đa năng như hình 25.8 có thể đưực dùng để đo các đại 
lượng nào? 

A. Hiệu điện thế. 

B. Cường độ dòng điện 
c. Điện trd. 

D. Cả ba câu đều đúng. 

Bài 25.5: Cho sơ đồ mạch điện như hình 25.9, theo em vôn kế mắc như vậy đã đúng 
chưa? Nếu xoay ngược cục pin lại, có nghĩa đầu nối với khoá K là cực âm, hỏi 
đồng hồ số này có thể đo được hiệu điện thế của đèn hay không? 



Hình 25.8 mnh2S - 9 
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ìài 25.6: Chọn câu trả lời đúng: 

Cho đoạn mạch như hình 25.10. Ba đèn A, B, c là như nhau. Vôn kế 4 chỉ giá 
rị bao nhiêu? 

A. 0 V B. 3 V c. 6 V D 9 V 



Hình 25.10 


E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 25.1: Muốn đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện, bạn Ngân nên chọn 
dụng cụ đo là đồng hồ vạn năng . 

Đáp án: c 

Bài 25.2: Nếu mắc chúng như hình 25.6 thì số chỉ của vôn kê bằng 1,5 V. 

Đáp án: B 

Bài 25.3: Nếu mắc chúng như hình 25.7 thì số chỉ của vôn kê bằng 0. 

Đáp án: A 

Bài 25.4: Dùng đồng hồ đo điện đa năng như hình 25.8 có thể được dùng để đo 
các đại lượng : 

Hiệu điện thế; Cường độ dòng điện; Điện trở => Cả ba câu đềtì đúng. 

Đáp án: D 

Bài 25.5: Vôn kế mắc như vậy là đúng. Nếu đổi lại đẩu cùa cạc pin thì vôn kế sẽ 
cho ra giá trị âm, tuy nhiên ưị tuyệt đối của nó vẫn chỉ đóng giá trị của hiệu 
điện thế giữa hai đầu bóng đèn . 

Bài 25.6: Vôn kế 4 chỉ giá trị 9 V. 

Đáp án: D 
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Bải 26 

HIỆU ĐIỆN THỂ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG f;Ụ DÙNG ĐIỆN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN nắm vững 

❖ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điến chạy 
qua bóng đèn. 

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòỉg điện 
chạy qua bóng đèn đó. 

Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèm ctnjg lớn 
thì dòng điện chạy qua bống đèn có cường độ càng cao. 

Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện là hiệu điện thế định mức. Mỗí dụng cụ 
điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện* tlế định 


Ị mức của nổ. _I 

B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

C3. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì. dìng điện 

chạy qua bóng đèn. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng.thì dòng đệm chạy 

qua bóng đèn có cường độ càng. 

Trả lời 


Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dìng điện 
chạy qua bóng đèn. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu bống đèn càng lớn thì dòng điện chạy luai bóng 
đèn có cường độ càng lớn. 

C4. Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện tlế Hà bao 
nhiêu để nó không bị hỏng? 

Trỗ lời 

Để bóng đèn không hỏng ta có thể mắc nó vào hiệu điện thế u < 2,5 V. 

C5. Hãy quan sát các hình 26.1a và b để 
tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ 
phận trong các hình này. Từ đó tìm 
từ, cụm từ thích hợp cho trong ngóặc 
(hiệu điện thế, nguồn điện, chênh 
lệch mức nước, dòng điện, dòng 
nước) điền vào chỗ trống ưong các 
câu sau: 

a) Khi có sự. giữa hai 

điểm A và B thì có. a) to) 

chảy lừ A đến B. Ilình 26.1 



146 










b) Kliii có. giữa hai dấu hóng đcn thì có .chay qua hóng đèn. 

c) Máy bơm nước tạo ra sư. tướng tự như .tạo ra. 

Trả lí/i 

a) Khứ có sự chênh lệch mức nước giữa hai điếm A và B thì có dòng nước 
chảy từ A đến B. 

h) Khù có hiệu điện thê giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua 
bó ng đòn. 

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mức nước tương tự như nguồn điện 
tạo ra hiệu diện thế. 

C6. Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không 
có hiệu điện thế)? 

A. Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng; 

B. Giữa hai cực của pin còn mới; 

c, Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin; 

D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xc máy. 

Trả lời 

Trường hựp có hiệu điện thế băng không giữa hai đầu của bổng đèn pin được 
tháo rời khỏi đèn pin. 

Đáp án: c 

C7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.2. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn 
sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác 
không)? 

A. Giữa hai điểm A và B; 

B. Giữa hai điểm E và C; 
c. Giữa hai điểm D và E; 

D. Giữa hai điểm A và D. 

Trả lời 

Khi Ctông tắc ngắt thì giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế (khác không). 

Đáp án: A 

C8. Vôn lkế nào ừong sơ đổ nầo trong hình 26.3 cổ số chi khắc không? 



Hình 26.2 



Hình 26.3 
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Trả lời 

Trong hình 26.3C vôn kế có số chỉ khác không. 

c. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

26.1. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế (khác không)? 

a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch; 

b) Giữa hai dầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch; 

c) Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín; 

d) Giữa hãi đầu bóng đèn đang sáng. 


26.2. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.4. 


-ih -ih 


a) Hãy ghi dâu (+) vào một ưong hai chốt của vôn kế ưong mỗi scđổ t-ên 
đây để có các vôn kế được mắc đúng. 

b) Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào ưong micií tìện 
của nó? 

Hướng dẫn giải 

a. Xem hình 26.4a. 



b. Hình a): vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 
Hình b): vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn và 
nguồn điện. 

Hình c): vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điệa 
của bóng đèn. 

Hình d): vôn kế đo hiệu điện *hế giữa hai cực của nguồn điện. 




26.3. Vôa kế tr(mg sơ đồ nào dươi ilâ y có số chỉ bằng 0 thình 26.5)? 


- T- 

r 

—:| F — 


—®— 

L(v)—— 

—-'-L®- 

L-"—<£>- 


a) b) c) d) 

Hình 26.5 


Hưđng dẫn giải 

Sốchỉ vôn kế bằng 0 ở hình 26.5d. 

26.4. Phit biểu nào dưới đây cho biếl ý nghĩa sô vôn ghi trên một bóng đèn? 

A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi ưường hợp số chỉ 
của vôn kế luôn bằng số vôn đó. 

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó 
thì đèn sáng bình thường. 

c. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vcn đó 
thì đèn sáng bình thường. 

D. Nếu hiệu điện thê đật vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì 
đèn sáng bình thường. 

26.5. sốvôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì? 

A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện 
chạy qua chúng. 

B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhâ't được phép đặt vào hai đầu dụng 
cụ đó. 

c. Là giá ưị của hiệu điện thế định mức cần phải dặt vào hai đầu dụng cụ 
đó để nó hoạt động bình thường. 

D. Là giá trị của hiộu điện thế cao nhâ't không được phép đặt vào hai đầu 
dụng cụ đó. 

Hướng dẫn giải 

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc hên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa là giá trị 
của hệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt 
động 5Ình thường. 

Đáp án: c 


26.6. Hiíu điện thê giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sá ng có trị số như thế nào? 

A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin 
này khi mạch hở. 

B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn 
pin này khi mạch hở. 

c. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó. 

D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó. 
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Hướng dẫn giải 

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số luôn nhỏhcíi hiệu 
điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở. 

Dtp án: B 

26.7. Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu liện thế 
bằng 0)? 

A. Giữa hai dầu một chuồng điện đang reo. 

B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng. 

c. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện. 

D. Giữa hai cực của một pin còn mđi chưa mắc vào mạch. 

Hưđng dẫn giải 

Trong trường hợp giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầ' bán đồ 
điện không cổ hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0). 

Đip án: c 

26.8. Đôi với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu (óng đèn 
này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây? 

A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần. 

B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tảng dần. 

c. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm iần. 

D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi. 

Hướng dẫn giải 

Đốì với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu lóng đèn 
này mà giảm dần thì cường độ dòng điện chạy qua bống đèn giảm dầr. 

Đip án: A 

26.9. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.6. Hỏi nếu 
đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào 
so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì 
bóng đèn sáng bình thường)? 

A. Không thay đổi. B. Giảm đi so với trước, 

c. Tăng lên so với ưước. D. Có chỉ số bằng 0. 

Hướng dẫn giải 

Mạch điện có sơ đồ như ưên hình 26.6, nếu đóng 
công tắc K thì SỐ chỉ cỏa vôn kế sẽ giảm đi so vđi trước. 

Đip án: B 

26.10. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.7 đo hiệu điện thế giữa hai cực cả nguồn 
điện khi mạch để hở? 



A B c D 
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Hình 26.7 




Hương dỉẫm giảii 

Vòn kế trong sơ đổ ở hình 26.7A đo hiệiu đíiện tlhế gitữai hiHÌ cơc của nguồn điện 
khi mạch để hở. 

Đáp án: A 

26.11. Các công tắc K trong các mạch điện đuíợc giữ ỏ chiố độ) r.ihư trên các sơ đồ 
hình 26.8. vỏn kế trong sơ dỏ nào dang do hiiệu điộ n t:hế g'.iữ;a hai đầu bóng đèn? 



A B c D 

Hình 26.8 


Hướng dâ n giải 

Vôn kế trong sơ đồ hình 26.8B đang đo hiệu điệu tliế giãĩa hai đầu bóng đèn. 

Đáp án: tì 

26.12. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái vđỉ một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Luôn có hiệu điện thế giữa a) hai đầu béng đcn khi chưa mắc vào mạch. 

2. Khi có hiệu điện thế giữa b) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng bình thường. 

3. Không có hiệu điện thế giữa c) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng dưới mức 

4. Khi có hiệu điện thế định bình thường. 

mức giữa d) hai đầu của nguồn điện. 

e) hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy 
qua đèn. 

Hướng dẫn giải 

1. -» d) ; 2. -» e); 3. a); 4. h). 

26.13. Ghép một đoạn câu ở cột bên trá ĩ vđị ỊỊỊÔt đoạn câụ ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Hiệu điện thế đật vào hai đầu bóng a) thì đèn sáng dưới mức bình thường, 

đèn có giá trị càng tăng (nhưng không b) thi đèn câng sáng. 

vượt quá hiệu điện thế định mức) c) thì đèn sáng bình thường. 

2. Khi có một hiệu điện thế đặt vào hai d) thì có dồng điện chạy qua bóng 

đầu bóng đèn đèn. 

3. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng e) thì đòn chóng bi hỏng, 
đèn dây tóc có giá trị lớn hơn số vôn 

ghi trên đèn 

4. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng 
đòn có giá trị bằng giá trị định mức 
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Hướng dẫn giải 

1. -» b); 2. -» d); 3. —» e); 4. —» c) 

26.14. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Hai cực của a) là giá trị của hiệu điện thếđịnh mức để nó hoạt động 

nguồn điện bình thường. 

2. Số vôn ghi ưên b) là giá trị hiệu điện thế nhỏ nhâ't mà nó có thể cung cấp. 

dụng cụ điện c) chi xuất hiện khi có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu 

3. SỐ vôn ghi trên của nó. 

nguồn điện d) là hai vật dẫn được nhiễm điện khác nhau và giữa chúng 

4. Dòng điện chạy có một hiệu điện thế. 

qua bóng đèn e) là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa 
mắc vào mạch. 

Hưđng dSn giả! 

1. -> d); 2. -> a); 3. -* e); 4. c). 

26.15. Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.9. 

a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường 
hợp công tắc K md và trong trường hợp công tắc K đóng. 

b) So sánh số chỉ của vôn kế trong hai trường hợp ở câu a 
trên đây. 

Hướng dẫn giải 

a) Trong trường hợp công tắc K mở: vôn kế đo hiệu điện Hình 26.9 
thế giữa hai đầu nguồn điện. 

b) Trong trường hợp công tắc K đóng: vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu 
bóng đèn. 

26.16. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện 
thế u t = 4V thì dòng điện chạy qua dèn có cường độ I|, khi đặt hiệu điện thế 
Ư 2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I 3 . 

a) Hãy so sánh li và I 2 . Giải thích vì sao có thể so sánh kết quả như vậy. 

b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thô' là bao nhiêu thì đèn 
sáng binh thường? Vì sao? 

Hưđng dẫn giải 

a) VI Ư| < Ư 2 < 6 V nên cường độ dòng điện Ij < I 2 . Ta có thế so sánh kết quả 
như vậy là vì khi hiệu điện thế áp vào hai đầu bóng đèn nhỏ hơn hay bằng giá trị 
định mức thì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. 

b) Để đèn sáng bình thường phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thố 
bằng hiệu điện thế định mức, tức bằng 6 V. 
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0. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNt; 

Bài 26't.l: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Muiốn đo hiệu điện thê giữa hai dầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế như thế 
nào vớỉi đoạn mạch đó? 

A. Nối tiếp. B. Song song. 

c Nối tiếp hay song song đều được. 

D. Không thể mắc song song hay nối tiếp vì vôn kế chỉ đo được hiệu điện thế của 
các thiết bị điện chứ không đo được hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. 

Bài 26i.2: Cho mạch điện như hình 26. ỈO. Em hãy cho biết khi khóa K ngắt thì hiệu 
điệ:n thê giữa hai điểm nào bằng không? Khi K đóng thì hiệu điện thê giữa hai 
điề-m nào bằng không? 



F E 

Hình 26.10 Hình 26.11 


Bài 26.3: Trong hình 26.11 mô tả phép đo hiệu điện thế giữa hai đầu điện ưở. 
Thống thường người ta quy định dây đỏ là dây dương và dây đen là dây âm. 
Hiệiu điện thế đo được giữa hai đầu điện trở này là 0,364 V. Theo em người ta 
đã idùng giai đo nào trong các giai đo sau: 

A. 110 V B. 1 V c. 100 raV D. 10 mV 

Sài 26.4U Tại sao ta không nên dùng nhiều thiết bi điện cùng một lúc vào giờ cao điểm? 
Sài 26.SĨ: Em hãy thiết lập sơ đồ về cách đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. 

E. GIẢ.I VÀ ĐÁP SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

'ìài 26.ỈĨ: Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế 
song song vđi đoạn mạch đó. 

Đáp án: B 

ìài 26.22: 

■ K ngắt: V AB , V CD , Vde, V EF) V fa = 0 

■ K đóng: V AB , Vcd. V EF , V FA = 0 

ìài 26.32: Vì kết quả của phép đo chưa đến 1 V và lớn hơn 100 mV nên phải chọn 
giai iđo là 1 V. 


Đáp án: B 
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Bài 26.4: Giờ cao điểm là giờ mà mợi người có nhu cầu sử dụng điện cao nhất. 
Nếu ai cũng sử dụng điện vào đúng giờ ưên thì nguồn điện không đử điện 
năng để cung cấp cho lất cả các thiết bị hoạt động. Do dó các thiết h sẽ hoạt 
động với hiệu điện thế thấp hơn bình thường và các thiết bị sẽ chóng ỉring. 

Bài 26.5: Sơ đồ mắc mạch điện được vẽ như hình 26,12. 



Hình 26.12 


Bàỉ 27 

THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 
VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH Nốl TIẾP 


A. CHUẨN BỊ 

> Một nguồn điện 1,5 V hoặc 3 V. 

> Một bóng đèn pin và một điện ưở 20 £2. 

> Một ampe kế hoặc miỉiampe kế có giới hạn đo 0,5 A ưở lên và cógitai chia 


nhỏ nhất là 0,01 A. 

> Một vôn kế có giới hạn đo là 5 V và có giai chia nhỏ nhất là 0,1 V. 

> Khoá K. 

> Một SỐ sợi dây dẫn nhỏ bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn khoảig 30 cm. 

> Chuẩn bị báo cáo: ghi các nội dung của mẫu báo cáo ở cuối bài ra gấy. 

B. NỘI DUNG THựC HÀNH 

ỉ. Mắc nổi tiếp bóng đèn và điện trả 
Mắc mạch điện như hình bên. 

2. Đo cường độ dòng điện đối với 
đoạn mạch nối tiếp. 

Đóng công tắc cho mạch điện vừa 
mắc, đọc và ghi chỉ số I| của 
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Hình 27.1a 




ampe kê vào hảng I của bản báo cáo 

Lần lươt mắc ampe kố vào vị trí 2 và VỊ tr, 3 Ghi các số chỉ I 2 , Ij vào bảng 
1 của bản háo cáo. 

Đo hiệu diện thẻ dôi với đoạn mạch noi tiếp. 


Mắc vôn kc vào hai điểm 1 và 2 như sơ 
đồ hình 27. lb. Lưu ý mắc vón kế song song 
với thiết bị cần đo. Đọc và ghi giá trị ƯI 2 của 
hiệu điện thế giữa hai đầu hóng đèn vào 
bảng 2 của bản báo cáo. 

Lần lượt làm như trên khi mắc vôn kế 
vào hai điểm 2, 3 và 1, 3. Ghi các giá trị U 21 
và U|, của các hiệu điện thế vào bảng 2 của 
bản báo cáo. 



H2>—I 

Hì nh 27.1b 


c. MẪU BÁO CÁO THựC HÀNH 

THựC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 
ĐỐI VỚI MẠCH NỐI TIẾP 

Họ và tên:. Lớp: . 

ì ■ Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

a) Đo cường độ dòng điện bằng. 

Đơn vị của cường độ dòng điện là., kí hiệu là. 


Mắc.ampe kế vào đoạn mạch sao cho chcít (+) căa ampe kế được mắc 

vào phía cực.của nguồn điện. 


b) Đo hiệu điện thế bàng... 

Đơn vị của hiệu điện thế là.kí hiệu là. 

Mắc hai chô’t của vôn kế.vào hai điểm của m-ạch để đo hiệu điện 

thê giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực.của 

nguồn điện. 

2. Đo cường độ dồng điện đổi vái đoạn mạch nổi tiếp 

c) Vẽ sơ đồ cho đoạn mạch điện hình 27. la vào khung đư<ới đây: 

d) Kết quả đo: 



Trong đoạn mạch nôi tiếp, dòng điện có cường độ __tại các vị 


trí khác nhau của mạch: li..... I 2 __I 3 . 


3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nổi tiếp 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế 
được mắc để đo hiệu điện thê giữa hai đầu đèn Đ 2 . 
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b) Kết quả đo: 

Bảng 2; 


Vị trí mắc vôn kế 

Hiệu điện thê' 

Hai điểm 1 và 2 

u,2 = 

Hai điểm 2 và 3 

u 23 = 

Hai điểm 1 và 3 

_Ullf_ 


c) Nhận xét: 



Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 


mạch bằng___các hiệu điện thế trên mỗi đèn: Ui 3 . U|2.U 2 J 


D. GIẢI BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP 


27.1. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫi là 
như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.2). Hãy so sánh số 
chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này. 



a) b) _ c) d) 

Hình 27.2 

Hưđng dẫn giải 

Hai bóng đèn ở sơ đồ b) trong hình 27.3 không mắc nôi tiếp nhau. 
27.3. Trong mạch điện có sơ đồ hình 27.4, ampe kế A| 
có sô' chỉ 0,35 A. Hãy cho biết: 

a) Sô' chỉ của ampe kê' A 2 . 

b) Cường độ dòng điện qua các Đi và Đ 2 . 

Hướng dẫn giải 

a. Sô' chỉ của A 2 là 0,35 A. 

b. Cường độ dòng điện qua Đ| và Đ 2 bằng nhau. 27 4 
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27.4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.5. 

ít) Biết các hiệu điện thố u . --- 2,4 V; u 2 3 = 2,5 V. 
Hãy tính U| 3 . 

b) Biết Ư |3 = I 1,2 V; U |2 - 5,8 V. Hãy tính U 2J 

c) Biết ư 23 = 11.5 V; u ,3 = 23,2 V. Hãy tính u 12 . 

Hướng (lẫn giải 

a. U| 3 = Ư| 2 + u 2 3 = 42? V 

b. Ư 23 = ư|3 - U| 2 = 5,4 V 

c. ưi2 = U,3-U 2 3= 11,7 V 


27.5. Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.6) không mắc nôi 
tiếp với nhau? 



A B c D 


Hình 27.6 
Hướng dẫn giải 

Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện hình 27.6B không mắc nối tiếp với nhau. 

Đáp án: B 

27.6. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7. Câu phát 
hiểu nào dưới đây là đúng đôi với hai bóng đèn được 
mắc trong mạch điện này? 

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ| lđn hơn SIO 
với dòng điện chạy qua đèn Đ 2 vì đèn Đi được mắc 
ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do d(ó 
dòng điện chạy tới đèn này trước. 

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác Hình 27.7 
nhau tùy theo loại dây nôì tới mỗi cực của nguồm 

điện là như nhau hay khác nhau. 

c. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ 2 lớn hơn so VỚÍI dòng điện chạy qua 
đèn Đi vì đèn Đ 2 được mắc ỏ gần cực âm và do> đổ cổ nhiều êlecưôn 
chạy tới hơn. 

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau,. 

Hướng dẫn giải 

Trên sơ đồ hình 27.7 hai đèn này mắc nốì tiê'p nen phát ktiểu đúng đối với hai 
bóng đòn được mắc trong mạch điện này là cường độ đòmg điện chạy qua hai 
đèn là như nhau. 

Đáp án: D 




Hình 27.5 


157 



27.7. Đốì vđi đoạn mạch gồm hai bóng đèn mấc nốì tiếp, thì hiệu điện tiế giữa 

hai đầu đoạn mạch cố mô'i quan hệ nào dưới đây? 

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện hê trên 
mỗi dèn. 

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn lổng các hiệu tiện thế 
trên mỗi đèn. 

c. Hiệu điện thế giữa hai đẩu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mii tlèn. 

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lđn hơn tổng các hiệu tiện thế 
trên mỗi đèn. 


Hưđng dẫn giải 

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế |iữa hai 
đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. 

Đá) ấn: A 


27.8.Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 
27.8, các ampe kế cé số chĩ được ghi tương 
ứng ưên hình vẽ là I|, I 2 , Ĩ 3 . Giữa các sô' chỉ 
này có mối quan hệ nào dưđi đây? 

A.I,>I 2 >1j. B. I, < I 2 < I 3 . 

C.I, = I 2 *Ij. D. I, = I 2 * I 3 . 



Hướng dẫn giải 

Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình Hình 27.8 

27.8, các ampe kế có sô' chỉ đườc ghi tương ứng ưên hình vẽ là I|, I 2 ,13 đềi đo giá 
trị của cường độ dòng điện trên mạch mắc nối tiếp. Do đó, giữa các sô' chỉnày có 
môì quan hệ: 

I| = I 2 = l3 


Đá) án: c 


27.9. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.9. 
Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có 
mô'i quan hệ nào dưới đây? 

A. Cường độ dòng điện qua đèn Đi lớn hơn so 


B. 


Cường độ dòng điện qua đèn Đ| lớn hơn so D 5 

vđi dòng điện chạy qua đèn Đ 3 . I A A I 

Cường độ dòng điện qua đèn Đị bằng tổng 'O' >0/ \S/ 

cường độ dồng diện qua đèn Đ 2 và Đ 3 . Hình 27.9 

c. Cường độ dòng điện qua đèn Đ 2 bằng 

ưung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đi và Đ 3 . 

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

Trên sơ đồ như trên hình 27.9, ba bóng đèn được mắc nôi tiếp. Do đó, ctờng độ 
dòng điện chạy qua ba bóng đèn bằng nhau. 

Đáì án: D 
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Hình 27.10 


27.10. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.10, trung đó 
ampe kê có sô chỉ 0.35A, hiệu diện thê giữa hai đầ .1 
đèn Đ| Hà Li 12 = 3,2V và hiệu diện thế giữa hai dầu 
đòn Đ,. lả u 23 = 2,8V. Hãy: 

a) Chio biết cường độ dòng điện đi qua đòn Đ| và đi 
qu.a đèn 1) 2 là bao nhiêu? 

b) Tímh hiệu điện thê uị 3 giữa hai đầu ngoài cùng 
của hai đòn Đi và Đ 2 . 

Hưđng dẫn giải 

a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đ| và đi qua dèn Đ 2 là: 

I, = I Z = 1 = 0,35 A 

b) Hi>ệu điện thế Un giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ| và Đ 2 là: 

U]J = ƯI 2 + u 2 3 = 3,2 + 2,8 = 6 V 

Đáp số: a) I = 0,35 A; b) U]Ị = 

27.11. Cho ìmạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11. Khi 
công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A ; vôn kế V 
có số chủ Ư = 5,8 V ; vòn kế V) có số chỉ ư| = 2,8V. 

a) Tímh cường độ dòng diện ỉ|, I 2 tương ứng chạy 
quta các đèn Đ| và Đ 2 . 

b) Tímh hiệu điện thê u 2 giữa hai đầu bóng đèn Đ : . 

c) ĐỌ sáng của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu 
thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện 
khiác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V? 

Hướng dẫn giải 

a) Cường độ dòng diện đi qua dèn Đ| và đi qua đèn Đ 2 là: 

I, = I 2 = 1 = 0,25 A 

b) Hiiệu điện thế Ư 2 giữa hai đầu đèn Đ 2 là: 

U Đ 2=U, = 2,8 V 

c) Nếu thay nguồn điện dã cho bằng một nguồn điện khác sao cho sô' chỉ 
của vôn kế V là 6V (tức ỉđn hơn 5,8 V) thì số chỉ của ampe kế sẽ tăng 
Cường độ dòng điện qua các đèn sẽ tăng => Đô sáng cùa các đèn sẽ tăng. 

Đáp số: a) 1 = 0,25 A; bì ƯD2 = 2,8 V; c) Độ sáng của các đèn sẽ tăng. 

27.12. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, 
trong đó vôn kế V có sô' chỉ 6,2 V ; vôn kế V| có sô 
chỉ 3,2 V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi 
bóng đèm Đ| và Đ 2 . 

Hướng dẫn gỉải 

Từ sơ đồ như trên hình 27.12, ta có hiệu điện thế 
giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đi và Đ 2 : 

Ư Đ1 = Ưv, = 3,2 V 
Ư Đ2 = Uv - Uvi = 6,2 - 3,2 = 3 V 

Đáp số: U DI = 3,2 V; U D2 = 3V 



Hình 27.11 
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27.13. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13. 

trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V ; vôn kế V, có I- 

số chỉ 3,0 V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu . Si 

mỗi bóng đèn Đ| và Đĩ- —0$/ — 

Hưđng dẫn giải +1 

Từ sơ đồ như trên hình 27.13 ta có hiệu điện I—(x)“— 

thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ| và Đ 2 : 

Ư Đ1 = Uv, = 3 V -1- 1 h- 

Ư 02 = Uv - Uvi = 5,8 - 3 = 2,8 V 

Đáp số: U Đ Ị SB 3 V; U D2 = 2,8 V Hình 27.13 

27.14. Cho mach điện có sơ đồ như trên hình 27.14, trong đổ nguồn điện có liệu 
điện thế là 3V. 

a) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V| có số chỉ u m và U| m tương ứn* là 
bao nhiêu? 

b) Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ u đ = 2,5V, vôn kế V, chỉ Ư, d - 15V. 
Tính số chỉ Ư2đ của vôn kế v 2 khi đó. 


Hướng dẫn giải 

a) Từ sơ đồ hình 27.14, khi công tắc K mở, 
mạch hở, không có dòng điện qua các đèn Đi 
và Đ 2 . Do đó, các vôn kế V và V) có số chỉ 

và Uin, tương ứng là: 

u m = u nguổn = 3VvàU, m = 0 

b) Khi công tắc K đóng, mạch kín, có dòng 
điện qua các đèn Đi và Đ 2 . Do đó số chỉ u 2d 
của vôn kế v 2 khi đó là: 

Ư 2 J = u d - U|J = 2,5- 1,5 = 1 V 
Đáp số: a) u m = 3 V và u lm = 0; b) U M = IV 



Hình 27.14 
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Bài 28 

THựC HÀNH: ĐO HIỆU ĐIÉN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ 
DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH S ONG SONG _ 

A. CHUẨN BỊ 

> Một nguồn 3 V; 

> Một bóng đèn pin (có điện trở 10 £2) và một điện trở 20 £2; 

> Một vôn kế có giới hạn đo 6 V và giai chia nhỏ nhâì là 0,1 V; 

> Mót ampe kê (hoặc miliampc kế) có giới hạn đo từ 0,5 A ưở lên và giai chia 
nhỏ nhâ't là 0,01 A; 

> Một công tắc; 

> Một số đoạn dày dẫn bằng đồng có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30 cm; 

r Chuẩn bị báo cáo: ghi các nội dung của mẫu báo cáo ở cuối bài ra giấy. 

B. NỘI DUNG THựC HÀNH 

ì. Mắc song song bóng đèn và điện trở. 

Quan sát hình 28.1 để nhận biết bóng đèn và 
điện trở mắc song song: 

■ Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các 
thiết bị? 

■ boạn mạch nối hai điểm chung với nguồn 
điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là 
mạch chính? 

■ bóng công tắc, quan sát độ sáng bóng đèn. 

■ Tháo điện trở, so sánh độ sáng của đèn so 
với lúc trưđc. 

2 Bo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song. 

• Mắc vòn kế vào hai điểm 1 và 2 như sơ đồ 
hình 28.1. Vẽ sơ đồ mạch điện vào bảng báo 
cáo. Lưu ý mắc vôn kê song song với thiết bị 
cần đo. Đọc và ghi giá trị Ư 12 của vôn kế vào 
bảng 1 của bản báo cáo. 

■ Lần lượt làm như trên khi mắc vôn kế vào 

hai điểm 3, 4 và M, N. Ghi các giá trị Ư 14 và 
U M N của các hiệu điện thế vào bảng ! của bản báo cáo. , 

3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song. 

• Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sơ đồ hình 28.2. Đóng công tắc, đọc và ghi giá 
trị I| của cường độ dòng điện qua mạch rẽ này vào bảng 2 của bản báo cáo. 

• Làm tương tự để đo cường độ I 2 của dòng điện qua mạch rẽ nối với đèn 2. 
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* Làm tương lự để đo cường độ I của dòng điện qua mạch chính. Hcoàti ihành 
các qhận xét của bản báo cáo. 
c. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH 

THựC HÀNH: HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐEỆSỈ 
ĐỐI với MẠCH SONG SONG. 


Họ và tên: ..... Lớp: . 

ì.Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

a) Vôn kế được dùng để đo.giữa hai điểm. 


b) Chô't (+) của vôn kế được mắc về phía cực.của nguồn điện 

c) Ampe kế dùng để đo.. 

d) Mắc.ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) củai ló đuợc 

mắc về phía cực.của nguồn điện. 

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song 

a) Vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1 tron; đó có 
thêm vôn kế được mắc vđi hai đầu bóng đèn 2: 

b) Kết quả đo: 

Sơ đồ mạch đện 


Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là--Tà 

hiệu điện thế giữa hai điểm nôì chung: Ui2_U34- Umn- 

3. Đo cường độ dồng điện đổi với đoạn mạch song song 
a) Kết quả đo: 


Bảng 2 


Vị trí mắc ampe kế 

Cường độ dòng điện 

Mạch rẽ 1 

.1.= 

Mạch rẽ 2 

I 2 = 

Mạch chính 

1 = 


b) Nhận xét: 

Cường độ dòng điện mạch chính bằng.các cường đô dòtg đi»n 

mạch rẽ: I.I|.I 2 . 

D. GIẢI BÀI TẬP Cơ BẢN 

28.1. Có các mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết ưong nhữn; s*ơ lồ 
nào hai bóng đèn được mắc song song. 


Bảng 1 


Vị trí mắc 
vôn kế 

Hai 
điểm 1 
và 2 

Hai điểm 

3 và 4 

Hai điểm 
M và N 

Hiệu điện 
thế 

u ,2 = 

Ư34 = 

ưmn = 


c) Nhận xét: 
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Hình 28.1 
Hướng dẫn giải 

Hai bóng đèn được mắc song song ơ các sơ dồ: a, b, d 


18.2. Chỉ xét các sơ đồ ơ hình 28.1. trong đó hai bóng dèn dược mắc song song. 1 ỉãy: 

a) Ghi chữ M. N cho hai điếm nôi chung cua bai bóng đèn. 

b) Ghi chữ I cho dòng điện chạy trong mạch chính và kí hiệu bằng mũi tên 
chỉ chiều của dòng điện này. 

c) Ghi chữ ĩI. I; cho dòng điện chạy trong các mạch rõ và kí hiệu bằng các 

mũi tên chỉ chiều của các dòng diên nà V 

Hương dẫn giải 


Xem hình 28.1 a. 



a) b) d) 


Hình 28.la 


18.3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.2. HÓI phải 
đỏng hay ngắt các công tắc như thê nào để: 

a) chỉ có đèn sáng. 

b) chỉ có đèn Đ : sáng. 

c) cá hai đèn Đ| và D;dều sáng. 

Hương dẫn giái 

a) Dóng K, K,. Ngắt K: Hình 28.2 

b) Dóng K, K,. Ngắt K,. 

c) Đỏng K, K,.K 2 . 

18.4. Cỏ ba nguồn điện loại 12 V, 6 V, 3 V và hai bóng dcn cùng loai đều ghi 6 V. 
Hòi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với 
nguồn điộn nào trôn đây để hai bóng đèn này sáng bình thương? Vì sao? 
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Hướng dẫn giải 

Để hai bóng đèn 6 V mắc song song sáng bình thường thì cần nguồnt đtệi loại 
6 V. Vì hiệu điện thế định mức của mỗi bóng đèn là 6 V và do míc song 
song nên điện thế từ nguồn cung cấp cho mỗi bóng là như nhau. 

28.5. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện đưực sử lụng 
trong các gia đình đều có ghi 220 V. Hỏi: 

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điộn thế giũa ha đầu 
mỗi dụng cụ là bao nhiêu? 

b) Các dụng cụ này đưực mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia dinh, 
biết rằng hiệu điện thê cúa mạng điện này là 220 V. 

Hương dẫu giải 

a) Khi các dụng cụ hoạt động bình thường thì hiệu điện thc' giữa hai đầi mỗi 
dụng cụ là 220 V. 

b) Các 'lụng cụ dược mắc song song. 

28.6. Hai bóng đèr trong các mạch điện có sơ đồ nào dưới đây (hình 28.3 1 kiông 
mắc song sọng với nhau? 


~®—I 


r 








Hướng dẫn giải 

Hai bóng đèn ưong các mạch điện có sơ đồ trên hình 28.3A không mắc song :ong. 

ỉ)áp in: A 

28.7. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cường độ dòng 
điện mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưđi đây? 

A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn lổng các cường độ dòng điện 
mạch rẽ. 

B. Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện 
mạch rẽ. 

c. Cương độ dòng điện mạch chính bằng cương độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ. 

D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện 
mạch rẽ. 

Hướng dẫn giải 

Đối vơi đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cưỡng độ dòng 
điện mạch chinh và các mạch rẽ có mối quan hộ: Cường dò dòng điện mạch chính 
bằng lồng các cương độ dòng điện mạch rẽ. 



28.X. Dê đo hiệu điện thê gi ưa ha 1 đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào 
dươi đây? 

A. Mắc vôn kế song son ! vơi đoạn mạch sao cho chót âm của nó được mắc 
về phía cực dương của nguồn điện. 

B. Mắc vôn kế nối tiếp voi doạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc 
về phía cực dương của nguồn điện. 

c. Mắc vôn kế song song vơi đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được 
mắc về phía cực dương của nguồn điện. 

D. Mắc VÔI1 kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương cùa nó được mắc 
về phía cực âm của nguồn điện. 

Hưứng dẫn giải 

Để do hiệu điện thế giữa hai dầu đoạn mạch phải mắc vôn kế song song với 
đoạn mạch sao cho chốt dương cùa 11 Ó đưực mắc về phía cực dương của nguồn điện. 

Đáp án: c 

28.9. Có hai bóng dòn Đ| và Đ; gióng nhau cùng ghi 3V dược mắc song song vào 
mạch với nguồn điện gồm 2 pm mác nối liếp, mbi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo 
bỏ bớt đèn Dị di thì đèn Đ| còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào? 

A. Đèn Đ| vẫn sáng bình thường như trước. 

13. Đòn Đ, sáng yếu hơn so với trước, 
c. Đèn Đ| không sáng. 

D. Đèn Đ| sáng mạnh hơn so với trước. 

Hướng dẫn giải 

Có hai bóng đèn Đi và Đ 2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch 
với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có ghi 1,5 V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ 2 đi 
thì cường độ dòng điện qua đèn Đ| tăng => Đèn Đ| sáng mạnh hơn so với trước. 

Đáp án: D 

28.10. Có một nguồn điện 6V, một bó ig đèn Đi có ghi 6V và một bóng đèn Đ 2 có 
ghi 12V. Có thể mắc hai bóng dèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào 
để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường? 

A. Mắc Rối tiếp hai bóng đồn này vào nguồn điệu dẫ cho. 

B. Mắc song song hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho. 

c. Mắc nối tiếp đèn Đi với nguồn diện thành một đoạn mạch rồi mắc đèn Đ 2 
song song với đoạn mạch này. 

D. Không có cách mắc nào. 

Hướng dẫn giải 

V3 Ư B2 = 12V>U = 6V ncn không có cách nào mắc hai đèn vào nguồn điện 
đã cho đổ cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường. 

Đáp án: D 

28.11. Các bóng đèn dùng trong gia dinh được mắc song song là vì lí do nào dưới đây? 

A. Đổ các đèn luôn sáng bình thương. 

B. Để dễ dàng mắc mạch điện hơn. 
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c. Để khi một bóng đèn hỏng (đứt dây tỗc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng 
bình thường. 

D. Để có thể trang trí các phòng ở đẹp hơn bằng các mạch điện với các bótg đèn. 

Hướng dẫn giải 

Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do dế khi một 
bóng đèn hỏng (đứt dây tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng bình tlường. 

Đáp án: c 

28.12. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái vđi một đoạn câu ở cột bên phải dể thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Luôn có hiệu điện thế giữa a) hai đầu bóng đcn đổ riéig, chưa* 

2. Khi có hiệu diện thế giữa mắc vào mạch. 

3. Không có hiệu điện thế giữa b) hai đầu các bóng dèn nắc song 

4. Có hiệu điện thếbằng nhau giữa song với nhau. 

c) hai đầu bóng đèn thì có đmg điện 
chạy qua. 

d) hai đầu các bóng đèn mắc nối tiếp 
với nhau. 

e) hai cực của nguồn điện. 

Hướng dẫn giải 

1. e); 2. c); 3. —> a); 4. —» b). 

28.13. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải iể thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng a) luôn bằng hiệu điện thế giữa hai 

đèn chưa mấc vào mạch đầu mỗi bóng đèn. 

2. Hiệu điện thế giữa hai cực của b) luôn bằng 0. 

nguồn điện c) luôn nhỏ hơn hiệu điện thếgiỉừa hai 

3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn đầu mỗi bóng đèn. 

mạch gồm hai bóng đèn mắc song d) luôn khác 0. 

song đang sáng c) luôn lơn hơn hiệu điện thếgiíữa hai 

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn đầu mỗi bóng đèn. 
mạch gồm hai bóng đèn mắc nối 

tiếp đang sáng 

Hương dẫn giải 

1. -» b); 2. —» d); 3. —» a); 4. —» e). 

28.14. Ghép mỗi đoạn câu ỏ cột bên ưái vđi một đoạn câu ở cột bên phải (ể thành 
một càu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

1. Nếu hai bóng đèn giống nhau đều a) thì cả hai đèn đều sáng bình hiường. 

có ghi 3V và được mắc nối tiếp vào b) thì hiệu điện thế giữa hai íầiu mỗi 

hiệu điện thế 5V đèn là như nhau và một tomg hai 

2. Nếu hai bóng đèn giống nhau đều đèn sáng bình thường. 

có ghi 3V và được mắc song song c) thì dòng điện chạy qua hai đièn có 
vào hiệu điện thế 5V cùng cường độ và cả hai An! sáng 
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I. Nếu hai bóng đèn có ghi 3V và ftV, dưrti mức bình ihưừng. 

được mắc song song vào hiéu diứn di thì á hai (lèn sáng quá mức bình 
thế 3V thướng. 

1. Nếu hai bóng đòn giông nhau dổu 
có ghi 3V và được mắc nối tiêp vâo 
hiệu diện ihố 6V 


Hướng dẫn giải +. . 

1 . — > c) ; 2. -> d) ; 3. -> b) ; 4. -> a). I-Ị |— 

18.15. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là 
một pin còn mới có ghi 1,5V. 
a) Hỏi vòn kế có số chỉ là bao nhiêu? Vì sao? 
b) Để đo hiệu điện thế giữa hai đẩu một đoạn mạch thì 

phải mắc vôn kế nối tiếp hay song song với đoạn mạch Hình 2í' 4 
đó? Khi đó chốt (+) hay chốt (-) của vôn kế phải được 
mắc về phía nào? 



Hướng dẫn giải 

a) Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như lành 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5 
V thì vòn kế có số chỉ bằng giá trị định mức của nguồn, tức là bằng 1,5 V. 

b) Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch thì phải mắc vôn kế song 
song với đoạn mạch đó. Khi đó chốt (+) của vôn kế phải được mắc vào cực 
dương của nguồn điện và ngưdc lại. 

18.16. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có chỉ số I = 0,54 A. Biết cường 
độ dòng điện di qua đèn Đ| lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ 2 . 

a) Hãy tinh cường độ dòng điện li và I 2 tương ứng 
đi qua các đèn Đ| và Đ 2 . 

b) Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn 
Đ| và Đ 2 . 

Hướng dẫn giẩi 

a) Cường độ dòng điện I| và I 2 tương ứng đi qua các 
đèn Đi và Đ 2 bằng: 

I, + I 2 = 1 = 0,54 Avà I, =2I 2 

=>I 2 =ị = 0,18 A và 1 1 = 2I 2 = 0,36 A 



b) Từ hình 28.5, hai đèn mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn 
Đ( và Đ 2 bằng nhau. 

Đáp số: a) U = 0,36 A; / 2 = 0,18 A; b) bằng nhau. 
18.17. Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V. 

a) Khi mắc đèn và quạt này vào cùng một ổ lấy điện của gia đình, thì chúng 
được mắc với nhau như thố nào? 

b) Hiệu điện thế giữa hai lỗ của ổ lấy điện phải có giá trị là hao nhiêu để đèn 
và quạt hoạt động bình thường khi mắc chúng như trên? 
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Hưởng dẫn giải 

a) Vì đèn và quạt điện đều có cùng hiệu điện thê định mức băng 220V nên khi 
mắc đèn và quạt này vào cùng một ổ lấy điện của gia đình, thì chúng Cược 
mắc song song với nhau. 

b) Để đèn và quạt hoạt động bình thường khi mắc chúng như trên, hiệu điện thế 
giữa hai lỗ của ổ lấy điện phải có giá trị bằng giá trị định mức của chúng, túc 
là bằng 220 V. 

28.18. Cho mạch điện có sơ đổ như hình 28.6. 

a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ| là Ư| = 

2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế u 2 giữa hai đầu 
đèn Đ 2 . I 

b) Biết cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện là 

I = 0.45A và chạy qua đèn Đ 2 là I 2 = 0,22A. Tính 
cường độ dòng điện li chạy qua đèn Đ|. Hình 28.6 

Hưđng dẫn giải 

a) Từ sơ đồ như hình 28.6, hai đèn được mắc song song nhau vào nguồn 
điện nên hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ 2 bằng: 

U 2 = U = ƯJ =2,8 V 

b) Cường độ dòng điện I| chạy qua đèn D] bằng: 

I, = I - I 2 = 0,45 - 0,22 = 0,23 A 

Đáp SỐ: a) u 2 = 2,8 V; b) h = 0,23 A 

28.19. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7, hai bóng đèn là giống nhau. 

a) Cần dùng mấy ampe kế để có thể đo đồng thời cường độ dòng điện chạy qua 
mạch chính“và qua mỗi bóng đèn Đ|, Đ 2 ? Vẽ sơ đồ mắc các ampe kế này 

b) Cần dùng mấy vôn kế để đo đồng thời hiệu điện thế ở ha i đầu mỗi bóng đèn 
Đi và Đ 2 ? Vẽ sơ đồ mắc các vôn kế này. 




Hướng dẫn giải 


Hình 2».*b 


a) Từ sơ đồ hình 28.7, để có thể đo đồng thời cường độ dòng điện chạy quai nạch 


chính và qua mỗi bóng đèn Đ|, Đ 2 ta cần dùng 3 ampe kế như hình 28.7». 
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b) Vì hai đòn mác song song, nén đổ đo đồng rht.fi 
hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng! đèn Đ| và ỉ) , t a 
chí cẩn dùng 1 vòn kế như sơ đồ hình 28.7b 
;8.20. Cho mạch điện có sơ đồ như hinh 28.8, trong đõ 
vỏn kế chỉ u = 3V, ampc kê A chỉ I = 0,6A. ampc 
kê'A, chỉ I, = 0,32 A. 

a) Tìm số chỉ I; của ampe kế A;. 

b) Tìm hiệu điện thế Ư|, u 2 tương ứr,g ở hai đầu 
mỗi bóng đèn. 

c, Nếu đèn Đị bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,38A. 

Hỏi khi dó sô chỉ của ampe kế A 2 là bao nhiêu? 

Hưởng dẫn giải 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, hai đèn Hình 28.8 

mắc song song, trong đó vôn kế chỉ u = 3V, ampe 
kế A chỉ I = 0,6A, ampe kế A| chỉ I, = 0,32A. 

a) 3Ố chỉ I 2 của anìpe kế A 2 bằng: 

12 = 1-1, =0,6-0,32 = 0,28 A 

b) Hiệu điện thế ƯỊ, ư 2 tương ứng ở hai đầu mỗi bóng đèn bằng: 

U, = U 2 = U = 3V 

c) Nếu đèn Đi bị hỏng thì trong mạch chỉ còn đèn Đ 2 => số chỉ của ampe kế 
A 2 và của ampe kế A 2 bằng nhau. Do đó: I 2 = I = 0,38 A 





Bài 29 

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 


kiến thức cơ bần cần nắm vững ___ 

1. Dòng điện đi qua cơ thể người có thế'gây nguy hiểm. 

Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện với cương độ 70 mA trở lên 
đi qua cơ thể người hoặc làm việc vđi hiệu điộn (hồ 40 V ÍFỞ lên là nguy hiểm 
với cơ thể người. 

2. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cẩu chì. 

Cầu chì tự động ngắt mạch khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc 
biệt khi tíoản mạch. 

3. Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. 

<» Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40 V 

❖ Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện. 

❖ Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị 
điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng. 

❖ Khi có người bị điện giật thì không được chạm tay vào người đó mà 

cần phải tìm cách ngất ngay công tấc điện và gọi người câp cứu. _ 
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B. TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI cơ BẢN 

Cỉ. Tay cầm bút thử điện phải như thê nào thì bóng đèn của bút thử điện síng? 

Trỏ lời 

Tay cầm bút thử điện phải bâ'm ngón tay vào phần nhô lên ở đuti bút thì 
bóng đèn của bút thử điộn mới sáng. 

C2. Khi bị đoản mạch, dòng điện ưong mạch có cường độ. 

Hãy nêu các tác hại của hiện tượng đoản mạch. 

Trả lời 

Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ rất lớn. 

Các tác hại của hiện tưựng đoản mạch: dòng điện qua mạch lúc đí rất lớn, • 
làm dây dẫn rất nóng có thể cháy vỏ bọc cách điện, bắt lửa sang cát vật liệu 
dễ cháy xung quanh... 

C3. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.1 và cho biết có hiện tượng gì Xiy ra với 
cầu chì khi đoản mạch. 

Trả lời 

Khi đoản mạch xảy ra, cầu chì sẽ bị nóng chảy và đứt, mạch sẽ bị ngú. 

C4. Quan sát các cầu chì và hãy cho biết ý nghĩa 
số ampe ghi trên mỗi cầu chl. 

Trả lời 

Ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì cho 
biết cường độ dòng điện lớn nhất qua cầu chì 
mà nó chưa bị đứt. 

C5. Xem lại bảng cường độ dòng điện ỏ bài 24 Hình 29.1 

(SGK), cho biết nên dùng cầu chì ghi bao 
nhiêu ampe cho mạch điện thắp sáng bóng đèn. 

Tra lời 

Nên dùng cầu chì ghi từ 0,1 A đến 1 A cho mạch điện thắp sáng bóngđèn. 

C6. Hãy viết một câu cho biết có gì không an toàn điện và cách khắc [hục cho 



mỗi hình 29.2 a, b và c. 



a) 


b) c) 


Hình 29.2 




Trả lời 


❖ Hình 29.2a: 

Vải là vật liêu dó cháy không dùng đi h-M ■ hr.-c dây điện được. Phải 
thay bằng bỏ bục nhự .1 

Hình 29.2b: 

Cầu chì có sô ampc ghi hen nắp là 2 A. Không thế dùng dây chì loại 10 A 
Phải dùng loại dày chì loai 2 A. 

❖ Hình 29.2c: 

Thay bóng đèn không ngắt diện có thê bị diện gtậi và nguy hiểm lới tính 
mạng. Phải ngắt công tắc đcn trước khi thay bóng đcn điện. 

C.G1Ả1 BÀI TẬP Cơ BẢN 

29.1. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? 

Khi làm thí nghiệm VÓI hiệu điện thế dưới 40 V thì: 

A. dòng điện không khi nào di qua cơ thể ngươi. 

B. dòng điện có thể đi qua cơ thc ngươi nhưng không gây nguy hiểm, 
c. dòng điện có thể di qua cơ thế người và gày nguy hiểm. 

Hương dẫn giải 

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40 V thì dòng điện có thể đi qua 
cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm. 

Đáp án: li 

29.2. Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điổm thích hợp ở cột bên 


Cường độ dòng điện qua cơ thể người 

Trên 25 mA • 

Trên 70 mA • 

Trên 10 mA • 

Tác dụng sinh lí 

• Co giật các cơ 

• Làm tổn thương lim 

• Làm tim ngừng đập 

Hướng dẫn giai 

Cương độ dòng điện qua cơ thể ngươi 

Tác dụng sinh lí 

Trên 25 mA •“—— 

■• Co giật các cơ 

Trên 70 mA ——- , , —~ 

—• Làm tổn thương tim 

Trên 10 mA " 

Làm tim ngừng đập 


29.3. Hiên tượng đoản mạch xảy ra khi: 

A. mạch điện có dây dẫn ngắn. 

B. mạch điện dùng pin hay acquy đc thắp sáng dcn. 
c. mạch điện không có cầu chì. 

D. mạch diện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện. 
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Hưởng dẫn giải 

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi mạch điộn bị nối lắt bằng dây đồng giữa hai 
cực của nguồn điện. 

Đip án D 

29.4. Nhũ'.ig việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đốt với hục sinh khi sử dụng điện? 

a) Phơi quần áo lên dây điện; 

b) Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện; 

c) Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện, 

d) Tự rnình sửa chữa mạng điện gia đình; 

e) Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy; 

f) Chơi thả diều gần đường dây tải điện. 

Hưđng dẫn giải 

Những việc làm đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện: 

❖ Làm thí nghiệm vđi dây dẫn có vỏ bọc cách điện; 

❖ Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện; 

❖ Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy; 

Đáp át: b, c, e 

29.5. Dòng điện di qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây? 

A. Chỉ tác dụng lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt. 

B. Chỉ tác dụng lên hệ cơ làm cơ thể bị co rút, làm tim ngừng đập. 
c. Chỉ tác dụng lên hệ hô hấp làm ngừng thở. 

D. Cả ba tác dụng trên đây. 

Hưđng dẫn giải 

Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng: 

■lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt. 

■lên hệ cơ làm cơ thể bị co rút, làm tim ngừng đập. 

■lên hệ hô hấp làm ngừng thở. 

Đíọ á IV D 

29.6. Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện? 

A. Sử dụng các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V để làm thí nghiện. 

B. Tự sửa chữa các thiết bị điện được dùng với mạng điện dân dụng. 

c. Sử dụng các dây dẫn, các dụng cụ sửa chữa điện có vỏ bọc cách đitn và sử 
dụng các vật lót cách điện. 

D. Tuyệt đôi không để dòng điện có cường độ trên 70mA đi qua cơ thể Ìgiươ. 
Hướng dẫn giải 

Công việc không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là tự sửa chữa các tliết 
bị điện được dùng với mạng điện dân dụng. 

29.7. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì? 

A. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lêrthiì cầu 
chì sẽ đứt. 

B. Có nghĩa là cương độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1A. 
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c cỏ nghĩa là cường độ dòng diên (li qua cầu ch; này luôn bằng 1A. 

D. Có nghĩa là cương dộ dòng (liộn di qua cầu chì i; n nhỏ hơn 1A 

Hưdng dần giúi 

Trôn một cầu chi cú uhi ! \ Cun sô này có y nghĩa 1 I cương độ dòng điện đi 
qua cầu chì này lử 1A trơ lên thì cầu chì sẽ đứt 

Đáp án: A 

29.8. Cần phải chú ý điều nào dưới dây khi sử dung cầu chì'.' 

A. Phải mắc thật gần dụng cụ hay thiết bị mà nó cần hão vệ. 

B. Luôn chọn dáy chì thật mảnh (nhỏ) để nó dỗ nóng chảy, 
c. Luôn chọn dây chì lớn (to) đổ cầu chì bền chắc 

D. Luôn chọn dây chì phù hợp đôi với mỗi thiết bi hay dụng cụ điện mà nó cần 
bảo vê. 

Hướng dẫn giải 

ỉ)iểu cần lưu ý khi sử dụng cầu chì là luồn chọn dây chì phù hợp đối với mỗi 
thiết bị hay dụng cụ điện mà nó cần bảo vệ. 

Đáp án: A 

29.9. Cách làm không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện? 

A. Mắc cầu chì phù hợp với dụng cụ hay thiết bị sử dụng điện. 

B. Ngát công tắc hay cầu dao điện khi có sự cố về điện, 
c Phơi quần áo trên dây điện. 

D. Làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V. 

Hướng dẫn giải 

Cách làm nào dưới đây kliông đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là phơi quần 
áo trên dây điện. 

Đáp án:C 

29.10. Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, 
tucícnơvit... đều có cán được bọc nhựa hay cao su? 

A Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng. 

B Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện ưuyền 
vào cơ thể người. 

c. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào. 

D. Cao su, nhựa giúp cho lay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột. 
Hưđng dẫn giải 

Lí do mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuốcnơvit... đều có 
cán được bọc nhựa hay cao su vì cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh 
không cho dòng điện truyền vào cơ thể người 

Đáp án: lì 

29.11. Ghép mỗi doạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bén phải để thành 
inột câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

Dòng điện có thể chạy qua cơ a) dùng các đoạn dây đồng ngắn để 

thể người nhưng không gây mắc mạch điện kín. 

nguy hiểm khi b) dòng điện đó có cường độ ưên 70mA. 
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2. Hiện tượng đoản mạch xảy ra c) làm thí nghiệm với hiộu điện thế 

khi dưới 40V. 

3. Tạo điều kiện để sử dụng điện d) nôi trực tiếp hai cực của nguồn diện 

an toàn khi bằng đoạn dây đồng ngắn. 

4. Dòng điện chạy qua cơ thể e) lắp cầu chì phù hợp cho mồ thiết bị 
người và làm tim neừng đập khi hoặc dụng cụ điện. 

Hưđng dẫn giải 

1. -> c); 2. —> d); 3. e); 4. —» b). 

29.12. Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, người ta phải mắc 
cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch. 

Hưđng dẫn giài 

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, người ta phải mắc cầu chì thích hợp cho 
mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch phòng khi đoản mạch xảy ra, cểu chì sẽ 
bị nóng chảy và đứt, mạch sẽ bị ngắt. 

29.13. Vì sao không dưực phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện? 

Hướng dẫn giải 

Không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây diện, vì nước trên quần áo 
ướt sẽ dẫn điện và truyền xuông người phơi gây điện giât; hay gây chập điìn đoản 
mạch, cháy nổ. 

29.14. Vì sao khi thây một người bị điện giật thì không được đến cầm tay rgười úó 
để kéo người đó ra khỏi dây điện? 

Hưđng dẫn giải 

Khi thây một người bị điện giật thì không được đến cầm tay người đó để kéo 
người đó ra khỏi dây điện, mà phải dùng cái vật cách điện như bao bố; chân dầy ... 
bọc và kéo người bị điện giật ra; nếu trực tiếp tiếp xúc với người đỏ thì ta cũng sẽ 
bị diệt giật. 

D. MỘT SÔ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 29.1: Tại sao người ta không dùng một loại kim loại khác có độ nóig chảy 
cao hơn để làm cầu chì mà lại dùng chì có độ nóng chảy khá thâp? 

Bài 29.2: Khi mắc cầu chì ưong gia đinh, cầu chì nên được mắc như thế lào với 
các thiết bị điện? 

A. Mắc song song với các bóng đèn. 

B. Mấc nối tiếp vđi từng bóng đèn. 
c. Mắc nối tiếp vói từng thiết bị điện. 

D. Mắc ngay đầu nguồn điện. 

Bài 29.3: Dòng điện có cường độ trên.(ở mạng điên sinh hoạt trong ga đinh) 

làm co cơ rất mạnh, không thể duổi tay khỏi dày điện khi chạm phải. 

A. lmA B. 10 mA 

c. 5A D. 10A 
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i.-iạch điện người ta lắp 


Bài 29.4: Điền từ thích hợp vào chồ trông: 

Để tránh tác hại của hiên tượng .loan mạch, trong nìồ 
thêm một thiêt bị an toàn g )! là 

A. Ắt qui. B Pin. 

B. Cầu chì. I) Cả ba thu ! 'Ọ li. n đều được. 

Bài 29.5: Trong những trương hợp sau, trường hỢp n ìn không vi phạm qui tắc an 
toàn điện. 

A. Xây nhà dưới các đưitng dây diên cao thê. 

B. Cầm nấm bằng tay không mót S(Í1 dây điện dang có Jòng điện chạy qua. 
c. Leo trèo các cột diện cao thỏ 

D. Đi dép nhựa, dùng kìm diện có tay cầm bằng cao > 1 . cách điện tốt. 

Trường hợp nào không vi pham qui tắc an toàn điên: Đi dép nhưa. dùng kìm 
diện có tay cầm bằng cao su cách diện tôt. 

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 29.1 • Vì nếu dùng một kim loại có ùộ nóng chảy cao khi có xảy ra sự cố thì cầu 
chì sẽ không lự cháy nên không ngẩt mạch điện, nó vẫn tiếp tục cho dòng điện 
chạy qua nhừng vật dẫn khác làm cho các vật dần này nóng lên cháy, nổ... 

Bài 29.2: Nôn mắc cầu chì ngay dầu nguồn diện. 

Đáp án: D 

Bài 29.3: Dòng điện có cường dộ trên 10 mA (ở mạng điện sinh hoạt trong gia dinh) 
làm co cơ rãi manh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải. 

Đáp án: B 

Bài 29.4: Để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch, trong mỗi mạch điện người 
ta lắp thêm một thiết bị an toàn gọi là cầu chì, 

Đáp án: c 

Bài 29.5: Trường hợp nào không vi phạm qui tắc an toàn diện: Đi dép nhựa, dùng 
kìm điện có tay cầm bằng cao su cách điện tốt. 

Đáp án: D 


Bài 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG m _ 

A. 1RẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

I- Tựki£ĩti tra 

1. Đặt n»ột câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện. 

Trả lời 

Hai vật trung hòa điộn khi cọ xát với nhau sẽ nhiễm điện trái dấu. 

2. Có những loại điện tích nào.' Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì 
dẩy nhau? 

rrả lời 

V* Có hai loại diện tích: điện tích dương và điện tích âm. 
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❖ Các điện lích trái dâ'u sẽ hút nhau. 

❖ Các điện lích cùng dấu sẽ đẩy nhau. 

3. Đặt câu vơi các cụm lừ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, mận inêm 
êlectrôn, mất bớt êlecưôn. 

Trả lời 

❖ Vật nhiễm điện dương là vật bị mất bớt êlectron. 

❖ Vật nhiễm điện âm là vật nhận thêm êlectron. 

4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây: 

a) Dòng điện là dòng.có hướng. 

b) Dòng điện trong kim loại là dồng.có hướng. 

Trả lời 

a) Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng. 

b) Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron chuyển dời có hướng 

5. Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ỏ' điều kiện bình thường: 

a) Mảnh tôn; b) Đoạn dây nhựa; c) Mảnh pôliêtilen nilôtg); 

d) Không khí; e) Đoạn dây đồng; 1") Mảnh sứ. 

Trả lời 

Các vật hay vật liệu là dẫn điện ở điều kiện bình thường: mảnh tôn, đoạn dây đồig. 

6. Kể tên năm tác dụng chính của dòng điện. 

Trả lời 

Năm tác dụng chính của dòng điện: tác dụng từ, lác dụng nhiệt, tác dụig qtang 
(phát sáng), tác dụng hóc học và tác dụng sinh lí. 

7. Hãy cho biết lên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùig đế đo 
cường độ lòng điện. 

Trả lời 

❖ Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A). 

•> Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện: ampe kế. 

8. Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào? 

Trả lời 

❖ Đơn vị của hiệu điện thế là Vôn ’(V) # 

❖ Đo hiệu điên thếbXng vôn kế. 

9. Đặt một câu vđi các cụm từ: hai cực của nguồn điện; hiệu điện thế. 

Trả lời 

Nối vào giữa hai cực của nguồn điện một vôn kế ta đo được hiệu điện thẽcủ a ló. 

10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điệi và kiệu 
điện thố có đặc điểm gì? 

Trả lời 

Trong mạch điện gồm hai bóng đòn mắc nối tiếp: 

❖ Cường độ dòng điện qua các bóng đèn bằng nhau. 

❖ Hiệu điện thế của hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu 
mỗi đèn. 


176 





//. Trong mạch điên gồm hai bóng đòn mát song, hiêu điún thế và cường độ 
dòng điên có d;Ịc điếm gì'.' 

Trả ỉừi 

Trong mạch diện gồm hai hóng đòn mắc song song 

❖ Cưừng đô dòng diên trong toàn mạch hiu g tống cường độ dòng điện qua 
mỗi bổng. 

* Hiệu điện thố giữa hai đầu các bóng đen háng nhau 
12. Hãy nêu các qui tắc an toàn khi sử dung điện 

Trả lời 

Chí làm thí nghiệm với các nguồn điên co hiệu dicMì thô dưới 40 V. 

•> Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ học cách điện. 

Không đưực tự minh chạm vào mạng diên dán dụng và các thiết bị điện 
nêu chưa biết rõ cách sử dụng. 

*í* Khi có ngưừị bị điện giật thì không dưuc chum ta> vào người đó mà cần 
phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người câp cứu. 

//- Vận dụng 

1. Trong các cách sau đày, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện? 

A. Đập nhẹ nhicu lần thước nhựa xuống mặt quyển vở. 

B, Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm. 
c Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa. 

D. Cọ xát mạnh thưức nhựa bằng miếng vải khỏ. 

Trả lời 

Cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện là cọ xát mạnh thước nhựa bằng 
miếng vải khô. 

Đáp án: D 

2. Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d, cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và đưực treo 
!>ằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu. 



Hình 30.1 
Trả lời 

Hình 30.la 





Hình 30. la 
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3. Cọ xát mảnh nilỗng bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện 
âm Khi đó vật nào ưong hai vật này nhận thcm êlectrôn, vật nào mất bớt 
ỗlectrôn? 

Trả lời 

Cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện 
âm. Khi đó mảnh nilông nhận thêm êlecưôn và miếng lcn mất bớt êleclrôn. 

4. Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều qui 
ước của dòng điện? 



3) b) _ c) d) 

Hình 30.2 

Trả lời 


Sơ đồ có mũi tén chỉ đúng chiều qui ước của dòng điện 30.2c. 

5. Trong bốn thí nghiệm được bố trí nhu' trong hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng 
với mạch điện kín \ù bóng đèn sá.ig? 

Trả lời 

Thí nghiêm trơug ứng vđi mạch diện kín và bóng đèn sáng là 30.3c. 



Hình 30.3 

6. Có năm nguồn điện loại 1,5 V; 3 V; 6 V; 9 V; 12 V và hai bóng đèn giống nhau 
đều ghi 3 V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện 
trên. Dùng nguồn điện nào là phù hỢp nhất? Vì san? 

Trỗ lời 

Nguồn điện 6 V là phù hợp nhất để mắc 
nối tiếp hai bóng đèn loại 3 V, vì hiệu điện 
thế tổng cộng giữa hai bóng đèn bằng 6 V. 

7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết 
sô chỉ của ampe kế A là 0,35 A; của ampe kế A) 
là 0,12 A. Số chỉ ampe kế A 2 là bao nhiêu? 

....... . . . Hình 30.4 

Sô chỉ ampe kê A 2 là: I 2 = I - 1 1 = 0,35 - 0,12 = 0,23 A 
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//- Trò chơi ô chữ J 

Theo hàng ngang: ’ 

. Một trong hai cực của pin- ^ 

Qui tác phải thực hiện khi sử dụng điện. 4 
. Vật cho dòng điện đi qua. c 

. Một lác dụng của dòng điện. 6 

Lực tóc dụng giữa hai điện tích cùng loại. -J 
. Một lác dụng của dòng điện. g 

. Dung cụ cung cấp dòng điện lâu dài. 

. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế. 

Từ hàng dọc là gì? 



Tù hàng dọc là DÒNG ĐIỆN. 
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